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Cuốn 56 

GIẢI THÍCH: PHẨM TAM THÁN THỨ 30 

(Kinh Ðại Bát nhã ghi: Phần 2, Phẩm Thọ ký thứ 28) 

KINH: Bấy giờ các Thiên vương và chư thiên, các Phạm vương và Phạm 

thiên, trời Y xà na, thần tiên cùng các thiên nữ, đồng thời tán thán ba lần: 

Khoái thay, khoái thay! Tuệ mạng Tu bồ đề khéo thuyết pháp Bát nhã ba 

la mật thậm thâm là đều nương thần lực của Phật ra đời tại thế gian diễn 

bày pháp ấy. Nếu có Bồ tát ma ha tát tu hành Bát nhã ba la mật ấy không 

xa rời, thời chúng ta xem người ấy như Phật, vì sao? Vì trong Bát nhã ba 

la mật ấy, tuy không có pháp sở đắc có thể được là sắc, thọ, tưởng, hành, 

thức cho đến Trí nhất thiết chủng, nhưng có giáo pháp ba thừa là Thanh 

văn, Bích chi Phật và Phật thừa. 

Bấy giờ Phật bảo các Thiên tử: Như vậy, như vậy! Các thiên tử! Như lời 

các ông nói, trong Bát nhã ba la mật ấy  tuy không có pháp có thể được, 

nhưng có giáo pháp ba thừa là Thanh văn, Bích chi Phật và Phật thừa. 

Các Thiên tử! Nếu có Bồ tát ma ha tát tu hành Bát nhã ba la mật ấy không 

xa rời, nên xem người ấy như Phật, vì không có sở đắc, vì sao? Trong Bát 

nhã  ba  la  mật  ấy  có  nói  rộng  giáo  pháp  ba  thừa  là  Thanh  văn,  Bích  chi 

Phật  và  Phật  thừa.  Trong  Thí  ba  la  mật  tìm  Phật  không  thể  có  được,  lìa 

Thí ba la mật, tìm Phật cũng không thể có được; cho đến trong Bát nhã ba 

la  mật  tìm  Phật  không  thể  có  được,  lìa  Bát  nhã  ba  la  mật  tìm  Phật  cũng 

không  thể  có  được.  Trong  nội  không  cho  đến  vô  pháp  hữu  pháp  không, 

bốn  niệm  xứ  cho  đến  mười  tám  pháp  không  chung,  Trí  nhất  thiết  chủng 

cũng như vậy. 

Phật bảo các Thiên tử! Bồ tát ma ha tát nếu học được tất cả pháp Thí ba 

la mật... cho dến Trí nhất thiết chủng, vì việc ấy hãy nên xem Bồ tát ma ha 

tát ấy như Phật. 

Các  Thiên  tứ!  Ta  xưa  vào  thời  Phật  Nhiên  Ðăng,  ở  trong  thành  Hoa 

Nghiêm, đầu ngã tư đường, Ta thấy Phật nghe pháp liền được không rời 

hạnh tu Thí ba la mật, không rời hạnh tu Giới ba la mật, Nhẫn ba la mật, 

Tấn ba la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã ba la mật; không rời hạnh tu nội 

không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến tám Thánh 

đạo phần; không rời hạnh tu bốn thiền, bốn tâm vô lượng, định bốn vô sắc, 

hết thảy môn Tam muội, hết thảy môn Ðà la ni; không rời hạnh tu bốn điều 

không  sợ.  Phật  mười  lực,  bốn  trí  vô  ngại,  mười  tám  pháp  không  chung, 

đại từ đại bi và vô lượng Phật pháp khác cũng không có sở đắc. 

Khi ấy, Phật Nhiên Ðăng thọ ký cho Ta đời tương lai, qua khỏi một A tăng 

kỳ kiếp sẽ làm Phật hiệu là Thích ca Mâu ni, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 

Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều 

Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 

Bấy  giờ,  các  Thiên  tử  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Hy  hữu!  Bát 

nhã ba la mật ấy có thể làm cho các Bồ tát ma ha tát được Tát bà nhã, đối 

với  sắc  chẳng  lấy  chẳng  bỏ,  đối  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức  chẳng  lấy 

chẳng bỏ, cho đến Trí nhất thiết chủng chẳng lấy chẳng bỏ. 

LUẬN:  Người  vì  hoan  hỷ  tột  cùng,  thời  tán  thán  ba  phen.  Thế  nên  chư 

thiên  khi  nghe  Tu  bồ  đề  nói  Bát  nhã  ba  la  mật,  hoan  hỷ  nói:  Khoái  thay, 

khoái thay! 

Thiên vương là bốn vị Thiên vương ở bốn nơi dưới hết quanh chóp núi Tu 

di của trời cõi Dục, trời Ba mươi ba là Thích đề hoàn nhơn (Ðế thích thiên) 

cho đến các vua Phạm Thiên, Từ cõi Phạm thiên trở lên, không có vua. 

Chư thiên là chỉ trời cõi Dục. 

Chư Phạm là chỉ trời cõi Sắc. 

Y xà na là vua trời Ðại Tự Tại và quyến thuộc. 

Thần tiên có hai loại, hoặc người hoặc trời. 

Thiên nữ là các Thiên nữ Xá chỉ v.v... phu nhân của trời Ðế thích. 

Sở dĩ tán thán Tu bồ đề nói Bát nhã ba la mật thậm thâm là vì biết Tu bồ 

đề tuân thừa thần lực của Phật.. 

Nếu tu được Bát nhã ba la mật ấy, chúng tôi sẽ xem người đó như Phật, vì 

sao?  Vì  tôn  trọng  pháp.  Pháp  ấy  là  Bát  nhã  ba  la  mật  thậm  thâm.  Pháp 

thậm thâm là hết thảy pháp tuy rốt ráo không, nhưng có ba thừa phân biệt, 

vì sao? Vì các pháp nếu rốt ráo không, lại không nên tu tập công đức ba 

thừa,  thời  bị  rơi  vào  chấp  đoạn  diệt.  Nếu  tu  công  đức  ba  thừa  thời  là  có 

phân biệt sai khác, không phải là rốt ráo không. Bát nhã ba la mật này tuy 

rốt  ráo  không  mà  không  rơi  vào  đoạn  diệt,  tuy  phân  biệt  có  ba  thừa  mà 

không sinh tâm nhiễm đắm, không chấp thủ định tướng trong hai việc ấy. 

Việc ấy thậm thâm vi diệu, nên chư thiên rất hoan hỷ, tán thán “khoái thay: 

Phật khen lời tán thán ấy, lại nói nhân duyên thậm thâm: Từ trong sáu ba 

la mật cho đến trong Trí nhất thiết chủng, tìm Phật không thể có được, lìa 

đây tìm Phật cũng không thể có được. Các pháp nhân duyên hòa hợp nên 

có Phật, không có tự tánh. Nếu Bồ tát tu hành được như vậy, nên biết Bồ 

tát ấy tức là Phật. Tức là Phật là nói theo thế tục đế, như Thái tử tuy chưa 

lên ngôi vua, mà chắc chắn sẽ làm vua, trong đây Phật tự diễn việc mình 

để làm chứng. Vị Bồ tát ấy đã được vô sinh pháp nhẫn, vào Bồ tát vị, thấy 

mười phương chư Phật. Chư thiên nghe Phật giải rộng nghĩa của lời tán 

thán, tâm rõ  hiểu  càng sâu, lại càng tán  thán. Vì thấy tội lỗi  của hết thảy 

pháp nên chẳng lấy, vì thấy nó có lợi ích nên chẳng bỏ. 

Lại  vì hết thảy pháp rốt ráo không, chẳng sinh chẳng diệt, nên chẳng lấy 

chẳng bỏ. 

KINH: Bấy giờ, Phật quán thấy bốn chúng hòa hợp, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, 

Ưu bà tắc, Ưu bà di và các Bồ tát ma ha tát cùng bốn Thiên vương cho 

đến  các  trời  Sắc  Cứu  cánh,  đều  ngồi  trong  hội.  Xem  khắp  rồi,  Phật  bảo 

Thích đề hoàn nhơn: 

Kiều thi ca! Nếu Bồ tát ma ha tát, hoặc Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, hoặc Ưu bà 

tắc, Ưu bà di, hoặc các thiên tử, hoặc các thiên nữ, đối với Bát nhã ba la 

mật  này  hoặc  nghe  thọ  trì,  thân  cận,  đọc  tụng,  vì  người  nói,  nghĩ  nhớ 

đúng, không rời tâm Tát bà nhã. Các Thiên tử! Những người ấy, ma hoặc 

ma trời không thể tìm được chỗ thuận tiện, vì sao? Vì thiện nam tử, thiện 

nữ  nhơn  ấy,  chắc  chắn  hiểu  rõ  sắc  không,  “không”  không  thể  được 

“không” thuận tiện. Vô tướng không thể được vô tướng thuận tiện, vô tác 

không  thể  được  vô  tác  thuận  tiện,  chắc  chắn  hiểu  rõ  thọ,  tưởng,  hành, 

thức không, “không” không thể được “không” thuận tiện, cho tác không thể 

được  vô  tác  thuận  tiện,  cho  đến  chắc  chắn  hiểu  rõ  Trí  nhất  thiết  chủng 

không, “không” không thể được “không thuận tiện, cho đến vô tác không 

thể  được  vô  tác  thuận  tiện,  vì  sao?  Vì  các  pháp  tự  tánh  không  thể  có 

được. Không có việc có thể được thuận tiện, thời ai chịu não hại? 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Ðối với thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, hoặc người 

hay chẳng phải người đều không thể tìm được chỗ thuận tiện, vì sao? Vì 

thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, khéo tu từ tâm, bi, hỷ, xả tâm đối với hết 

thảy chúng sinh, là vì không có sở đắc. 

Kiều  thi  ca!  Thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  ấy,  trọn  không  bị  hoạch  tử,  vì 

sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy tu Thí ba ba la mật, tâm bình đẳng 

cung cấp đối với hết thảy chúng sinh. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Ba ngàn đại thiên thế giới, trời Tứ Thiên vương, trời 

Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Ðâu xuất đà, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại, 

trời Phạm, trời Quang âm, trời Biến tịnh, trời Quảng quả, trong các trời ấy, 

có người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà chưa nghe Bát 

nhã ba la mật này, chưa thọ trì, thân cận. Các Thiên tử ấy, nay nên nghe, 

thọ trì, thân cận, đọc tụng, nghĩ nhớ đúng, không rời tâm Tát bà nhã. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe Bát nhã ba la 

mật này thọ trì, thân cận, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, không rời tâm Tát bà 

nhã  thời  các  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  ấy  hoặc  ở  nhà  trống,  hoặc  ở 

giữa đồng vắng, hoặc ở chỗ có người trọn không sợ hãi, vì sao? Vì thiện 

nam tử, thiện nữ nhân ấy, hiểu rõ nội không, vì không có sở đắc; hiểu rõ 

ngoại không, cho đến vô pháp hữu pháp không, vì không có sở đắc. 

LUẬN.  Hỏi:  Trong  đây  Phật  quán  xem  bốn  bộ  chúng  xong,  cớ  sao  bảo 

Thích đề hoàn nhơn? 

Ðáp: Trong các Phẩm khác phần nhiều nói về thể Bát nhã ba la mật, nay 

muốn nói rộng về công đức Bát nhã, nên bảo Thích đề hoàn nhơn; ví như 

trước đem báu tốt chỉ cho người, sau mới ca ngợi công năng của nó. 

*Lại nữa, xem khắp là muốn khiến chúng sinh trong hội, đều biết Phật đoái 

nghĩ  tới  mình  thời  không  tự  khinh,  không  tự  khinh  nên  kham  nhận  nghe 

pháp,  vì  vậy  nên  xem  khắp.  Ví  như  vua  đoái  nhìn  kẻ  dưới,  thời  kẻ  dưới 

hân hoan tự mừng. Vì nói đến công đức nên lấy cư sĩ làm chứng. Trong 

hạng cư sĩ, Thích đề hoàn nhơn là lớn; còn nói Bát nhã thì lấy người xuất 

gia làm chứng, trong hàng xuất gia Xá lợi phất, Tu bồ đề là lớn. 

Hỏi:  Trước  nói  Thích  là  danh  tự,  Thích  đề  hoàn  nhơn  là  Thiên  chủ,  sao 

nay Phật không gọi Thích mà lại gọi là Kiều thi ca? 

Ðáp: Xưa trong nước Ma già đà có Bà la môn, tên Ma già, họ Kiều thi ca, 

có phước đức trí tuệ lớn, cùng với ba mươi ba người bạn tri thức cùng tu 

phước đức, khi mạng chung đều sinh lên tầng trời thứ hai ở chóp núi Tu 

di, Bà la môn Ma già làm Thiên chủ, ba mươi hai người bạn kia làm phụ 

thần. Vì ba mươi ba người ấy nên gọi là trời Ba mươi ba. Vì nói theo họ 

xưa, nên gọi là Kiều thi ca, hoặc gọi là Thiên chủ, hoặc gọi là Thiên nhãn 

v.v... Ðối với người lớn nên xưng họ của người ấy. 

Trong đây nói Bát nhã ba la mật chỉ cho ngữ ngôn văn tự biên chép thành 

quyển kinh, tuyên truyền chỉ bầy thật tướng trí tuệ của mười phương chư 

Phật  đã  dạy,  vì  sao?  Vì  Bát  nhã  ba  la  mật  không  có  các  tướng  có  quán 

sát, ngôn ngữ, mà nhân ngôn ngữ quyển kinh mới nhận được Bát nhã ba 

la  mật  ấy,  vì  vậy  nên  lấy  danh  tự  quyển  kinh  gọi  là  Bát  nhã  ba  la 

mật.Trong đây chỉ lược nói ý Phật, nếu có thể nghe, thọ trì Bát nhã v.v... 

sẽ được các công đức, sau đó sẽ nói rộng. Vì muốn độ chúng sinh được 

Phật đạo, nên cúng dường thọ học Bát nhã ba la mật. Người ấy ma hoặc 

ma trời không thể tìm được chỗ thuận tiện dẻ phá. 

Hỏi: Thế nào là Ma? Cớ gì não hại Bồ tát? Làm sao được thuận tiện? 

Ðáp:  Ma  tên  chúa  trời  Tự  tại,  tuy  nhờ  có  phước  đức  được  sinh  làm  trời, 

nhưng ôm chặt tà kiến, cho rằng: Chúng sinh ở cõi Dục là nhân dân của 

mình, dẫu có sống chết xoay vần, vẫn không lìa khỏi cảnh giới của ta. Nếu 

còn  tiếp  sinh  lên  cõi  Sắc,  cõi  Vô  sắc  cũng  trở  lại  thuộc  vào  ta.  Hoặc  có 

được năm thần thông ngoại đạo, cũng chưa ra khỏi cảnh giới của ta nên 

ta đều không vì đó làm lo. Còn nếu Phật, Bồ tát ra đời, hóa độ dân ta, nhổ 

gốc  sinh  tử,  được  vào  Vô  dư  Niết  bàn  vĩnh  viễn  không  trở  lại,  làm  cho 

trống rỗng cảnh giới của ta. Vì thế nên khởi tâm hận thù đố kỵ. 

Lại thấy người cõi Dục đều đến quy y Phật, không đến quy mình, mất sự 

cúng dường, nên sinhn tâm tật đố. Vì vậy, cho Phật, Bồ tát là oan gia. Vị 

Bồ tát ấy vào pháp vị, được pháp tánh sinh thân, ma tuy khởi tâm ác, cũng 

không thể làm bại hoại được, nếu chưa được địa vị bất thối, thời ma dùng 

đủ cách phá hoại. Nếu Bồ tát nhất tâm, không tiếc thân mạng, có phương 

tiện  cầu  Phật  đạo,  thời  mười  phương  chư  Phật  Bồ  tát,  đều  chung  hộ  trì. 

Do nhân duyên ấy nên được thành Phật đạo. 

Nếu  làm  Bồ  tát  mà  biếng  nhác,  tham  đắm  cái  vui  thế  tục,  không  chuyên 

tâm siêng cầu Phật đạo, ấy là tự dối, cũng dối mười phương chư Phật Bồ 

tát, vì sao? Vì tự nói ta vì chúng sinh mong cầu Phật đạo mà làm tạp hạnh, 

hoại pháp Bồ tát. Vì tội ấy mà chư Phật, Bồ tát không thủ hộ nên ma tìm 

được  chỗ  thuận  tiện  để  phá,  vì  cớ  sao?  Vì  tất  cả  Thánh  nhân  đã  vào 

Thánh vị, chỉ nhất tâm hành đạo, vui sâu Niết bàn; còn ma vào tà vị, tham 

đắm tà đạo. Tà chánh trái nhau, cho nên ma ganh ghét chánh hạnh, cuồng 

tự cao, gọi Phật bằng tiếng “Sa môn Cù đám”, Phật gọi nó thật là tệ ma; vì 

trái ngược nhau, nên gọi là oan gia. 

Như Kinh nói: Ma có bốn thứ: 1. Phiền não ma. 2. Ngũ ấm ma. 3. Tử ma. 

4.  Tự  tại  thiên  tử  ma.  Trong  đây  vì  lực  Bát  nhã  nên  bốn  ma  không  tìm 

được chỗ thuận tiện. Ðược thật tướng các pháp, phiền não dứt, tức hoại 

phiền não ma, thiên ma cũng không thể tìm được chỗ thuận tiện, vào Vô 

dư Niết bàn thời hoại ngũ ấm ma và tử ma. 

Sao gọi là được thuận tiện? Ma và ma dân đến khủng bố Bồ tát, như trong 

Kinh  nói:  Ma  hiện  làm  thân  rồng,  đủ  hình  tượng  kỳ  dị  đáng  sợ,  đêm  đến 

khủng bố người tu. Hoặc hiện năm thứ dục lạc thượng diệu, phá hoại rối 

loạn  Bồ  tát;  hoặc  chuyển  tâm  người  thế  gian,  khiến  cúng  dường  lớn,  hễ 

hành  giả  tham  đắm  cúng  dường  thời  mất  đạo  đức;  hoặc  chuyển  tâm 

người khiến khinh khi não hại Bồ tát; hoặc mắng, hoặc đánh, hoặc làm bị 

thương, hoặc hại người tu phải gặp khổ, hoặc sinh sân nhuế, ưu sầu v.v... 

Như vậy, ma tùy theo ý hướng của người đối diện mà phá hoại, ấy gọi là 

được thuận tiện, như đã nói rộng trong phẩm Ma. 

Hỏi: Ma lực rất lớn, Bồ tát mang thân xác thịt, đạo lực còn kém làm sao nó 

không tìm được chỗ thuận tiện? 

Ðáp: Như trên nói nhờ được chư Phật Bồ tát thủ hộ. Trong đây Phật tự nói 

nhân  duyên:  Người  ấy  khéo  tu  các  pháp  không,  cũng  không  chấp  trước 

không; người không chấp trước không thì làm sao tìm được chỗ thuận tiện 

để  phá?  Thí  như  bàn  tay  không  bị  thương,  thời  không  bị  nhiễm  độc;  vô 

tướng vô tác cũng như vậy. 

*Laị  nữa,  tất  cả  pháp  được  thật  quán  sát  thì  đều  là  tướng  không,  vô 

tướng,  vô  tác;  đều  là  tướng  không,  vô  tướng  vô  tác  thời  không  thể  có 

được  thuận  tiện,  cũng  không  có  người  chịu  sự  thuận  tiện  ấy.  Thế  nên 

“không”  không  thể  được  thuận  tiện  đối  với  “không”;  vô  tướng  không  thể 

được thuận tiện đối với vô tướng; vô tác không thể được thuận tiện đối với 

vô tác, vì chỉ một tướng; như lửa không thể diệt lửa, gặp nước thời diệt, vì 

khác tướng. 

Hỏi: Bồ tát trú ở ba môn giải thoát là đã ở chỗ chịu sự thuận tiện; vì trái với 

tất cả pháp: Không trái với hữu, vô tướng trái với hữu tướng, vô tác là trái 

với hữu tác? 

Ðáp: Trong Kinh này Phật tự nói ba môn giải thoát không có tự tánh. Lại, 

trước  đây  trong  phẩm  luận  nghị  có  nói  đối  với  không,  vô  tướng,  vô  tác, 

không  chấp  trước.  Vì  vậy  tuy  trú  ở  ba  môn  giải  thoát  mà  ma  và  ma  dân 

không thể được chỗ thuận tiện để phá. 

Hỏi: Các nơi  khác đều nói  Bồ tát  ma ha tát, sao  ở đây  nói Thiện nam tử 

Thiện nữ nhân? 

Ðáp: Trước kia nói trí tuệ thật tướng khó lãnh thọ, vì có thể lãnh thọ, thời 

đó là Bồ tát ma ha tát. Nay nói việc cúng dường, thọ trì, đọc tụng v.v... là 

nói lẫn lộn, nên thu nhiếp được thiện nam tử, thiện nữ nhân. 

*Lại nữa, trong Kinh nói người nữ có năm chướng ngại là không được làm 

trời  Ðế  thích,  Phạm  vương,  Ma  vương,  Chuyển  luân  Thánh  vương  và 

Phật. Nghe có năm chướng ngại không được làm Phật, người nữ thối tâm, 

không  phát  tâm  được;  hoặc  có  người  nói  pháp,  không  vì  người  nữ  nói 

Phật đạo, nên ở trong đây Phật nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, người nữ 

có  thể  làm  Phật,  nhưng  khi  đã  chuyển  được  thân  nữ.  Năm  chướng  ngại 

này là chỉ nói việc của một thân,  (chứ không phải nói việc nhiều thân nhiều 

 đời  vẫn  không  được  làm  Ðế  thích  v.v...  đây  chỉ  nói  việc  chướng  ngại  do 

 tướng thân nữ, chứ không phải nói chướng ngại do tâm tánh. Phật dạy tất 

 cả chúng sinh đều có Phật tánh, vậy đều có thể làm Phật, rất bình đẳng, 

 nhưng về mặt thể xác, người nữ khác với người nam khi còn là thân nữ thì 

 có năm chướng ngại, khi chuyển thân nữ thành thân nam thì năm chướng 

 ngại ấy không còn  – ND).  Nghĩa thiện nam tử, thiện nữ  nhân, như trước 

đã nói rộng. 

Người  không  tìm  được  chỗ  thuận  tiện là;  người  đây  là  hoặc  giặc,  hoặc 

quan, hoặc người thù oán, muốn não loạn Bồ tát nên tìm dịp thuận tiện để 

phá. 

Hỏi: Trước kia chỉ nói về lý “không” là nhân duyên ma không tìm được dịp 

thuận tiện; còn nay nói nhân duyên người không tìm được dịp thuận tiện 

lại chỉ nói về bốn tâm vô lượng? 

Ðáp:  Có  người  nói:  Trước  nói  ma  hoặc  ma  dân  là  oán  hại  lớn,  cho  nên 

pháp đối trị cũng lớn nên nói không, còn nay người oán hại nhỏ nên pháp 

đối trị cũng nhỏ, chỉ nói bốn tâm vô lượng. Có người nói bốn tâm vô lượng 

là pháp Bồ tát thường tu để nhóm các công đức, sau mới lấy Bát nhã ba la 

mật không tướng để khiến trừ tà kiến. Không chấp trước chúng sinh, cũng 

không chấp trước pháp, hai pháp ấy trước sau không còn. 

*Lại  nữa,  trên  kia  ma  gây  việc  khủng  bố  rất  nhiều,  mà  không  hiện  bổn 

hình,  chỉ  hiện  sấm  sét,  gió  mưa,  hoặc  gây  đau  bệnh,  vì  vậy  nên  nói  các 

pháp  không  để  trừ.  Nay  người  đến  dùng  ác  khẩu  mắng  nhiếc,  đao  gậy 

đánh chặt, nên dùng bốn tâm vô lượng để trừ. 

Không hoạnh tử là không tội mà chết. Hoặc thọ mạng chưa hết mà uống 

lầm thuốc nên chết, hoặc không thuận cách trị thuốc nên chết, hoặc không 

người nuôi bệnh nên chết, hoặc đói khát lạnh nóng phải chết yểu... gọi là 

hoạnh tử. 

Bồ tát từ khi mới phát tâm lại đây, thường tu hành Thí ba la mật đối với hết 

thảy chúng sinh, theo bệnh cho thuốc, tùy bệnh cần dùng, cứu vớt kẻ cô 

đơn nghèo cùng, theo chỗ họ xin đều cấp cho đủ, bình đẳng đối với tất cả 

chúng  sinh,  hảo  tâm  cúng  dường,  cũng  tu  hành  Bát  nhã  ba  la  mật.  Do 

công đức ấy nên không bị hoạnh tử. Trong đây đã lược nói ba công đức 

ấy. 

Trong ba ngàn đại thiên thế giới, có chư thiên phát tâm mà chưa nghe nói 

Bát nhã ba la mật, thì trước gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân bảo nên nghe 

và  thọ  trì,  cho  đến  nghĩ  nhớ  đúng.  Nay  nói  nhân  duyên  chư  thiên  có  đại 

công  đức  còn  cúng  dường,  huống  gì  người?  Tuy  tất  cả  trời  người  nên 

nghe Bát nhã, song người có thể phát đạo tâm Vô thượng, thì rất nên đem 

thâm tâm mà nghe, vì cớ sao? Vì Bát nhã là gốc của Phật đạo. 

Hỏi: Chư thiên ấy phát tâm, cớ sao không nghe Bát nhã? 

Ðáp: Có người nói: Trời ấy đời trước còn ở trong loài người đã phát tâm; 

nay được sinh cõi Trời bị năm dục che tâm nên không nghe. 

Lại nữa, chư thiên tuy phát đạo tâm vô thượng mà năm căn lanh lợi, năm 

dục thù diệu nên nhiễm đắm sâu, xem đông quên tây, không thể cầu Bát 

nhã. Chư thiên cõi  Sắc, tuy trước kia nghe pháp phát tâm,  vì  đắm trước 

thiền định sâu nên không thể cầu Bát nhã. Thế nên nói người chẳng nghe 

nên nghe và thọ trì. 

Lại  nữa,  trước  nói  ma  và  ma  thiên  không  thể  tìm  được  dịp  thuận  tiện  là 

nhờ nhân duyên bên trong là không Tam muội và bốn tâm vô lượng. Nay 

lại nói không tìm được dịp thuận tiện là nhờ nhân duyên ngoài, đó là Phật 

bảo  chư  thiên;  Các  người  cúng  dường,  thọ  trì  Bát  nhã  thì  các  thiện  nam 

tử, thiện nữ nhân ấy cũng cúng dường và thọ trì Bát nhã. Vì đồng sự nên 

nếu ma đến phá thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, các người nên thủ hộ. 

*Lại nữa, người thọ trì Bát nhã, hoặc ở nhà trống, hoặc ở đồng vắng, hoặc 

ở chỗ nhân gian. Trong nhà trống có nhiều quỉ mị và đạo tặc, các điều ác 

dễ đến, nên nói đầu. Trừ chỗ có người ở và nhà trống, ngoài ra núi, chằm, 

rừng cây đều là đồng vắng, vì ít người qua lại nên có nhiều hổ lang, Sư tử, 

giặc  ác,  quỷ  mị;  còn  chỗ  có  người  ở,  vì  bất  tịnh,  ma  và  quỷ  thần  ít  đến. 

Các tai nạn ít nên nói sau. 

Hành  giả  ở  nơi  ba  chỗ  ấy,  đều  không  sợ  hãi  vì  nhờ  có  hai  nhân  duyên: 

Một là khéo tu mười tám không, hai là oai đức của Bát nhã ba la mật. 

KINH: Bấy giờ trong ba ngàn đại thiên thế giới, các trời Tứ Thiên vương, 

trời ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Ðâu suất đà, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự 

tại cho đến các trời Thủ đà bà, bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Thiện 

nam tử, thiện nữ nhân ấy hay thọ trì Bát nhã ba la mật, thân cận, đọc tụng, 

nghĩ nhớ đúng, không lìa tâm Tát bà nhã, chúng con thường sẽ thủ hộ, vì 

sao? Vì Bạch đức Thế tôn! Vì nhờ nhân duyên của Bồ tát ma ha tát nên 

dứt  ba  đường  ác,  dứt  sự  nghèo  cùng  trong  cõi  người,  dứt  các  tai  hoạn, 

bệnh tật, đói khát. Nhờ nhân duyên của Bồ tát nên có mười thiện đạo xuất 

thế gian, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, Thí ba la mật, Giới 

ba la mật, Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã ba la 

mật;  nội  không  cho  đến  vô  pháp  hữu  pháp  không;  bốn  niệm  xứ  cho  đến 

Trí  nhất  thiết  chủng.  Nhờ  nhân  duyên  của  Bồ  tát  nên  thế  gian  có  người 

sinh ra trong dòng lớn Sát lợi, dòng lớn Bà la môn, đại gia cư sĩ, các vua 

và Chuyển luân Thánh vương, trời Tứ thiên vương cho đến trời A ca ni tra. 

Nhờ nhân duyên của Bồ tát nên có Tu đà hoàn, quả Tu đà hoàn cho đến A 

la  hán,  quả  A  la  hán;  Bích  chi  Phật,  đạo  Bích  chi  Phật.  Nhờ  nhân  duyên 

của  Bồ  tát  nên  có  việc  thành  tựu  chúng  sinh,  tịnh  quốc  độ  Phật,  có  chư 

Phật  xuất  hiện  thế  gian,  có  Chuyển  Pháp  luân,  biết  Phật  bảo,  Pháp  bảo, 

Tỳ kheo Tăng bảo. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Nhờ  nhân  duyên  ấy,  tất  cả  thề  gian  chư  thiên,  và 

người, A tu la, nên thủ hộ  Bồ tát ma ha tát ấy. 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Như  vậy, như vậy! Kiều thi ca! Nhờ nhân 

duyên  của  Bồ  tát  ma  ha  tát  nên  ba  đường  ác  dứt  cho  đến  có  Tam  Bảo 

xuất hiện ở đời. Vì vậy nên chư thiên và người, A tu la thường nên thủ hộ, 

cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán Bồ tát ấy. 

Kiều thi ca! Cúng dường, cung kính tôn trọng, tán thán Bồ tát ấy cũng là 

cúng dường Ta. Vì vậy nên đối với các Bồ tát ma ha tát ấy chư thiên và 

người, A tu la, thường nên thủ hộ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán 

thán. 

Kiều  thi  ca!  Nếu  đối  với  trong  ba  ngàn  đại  thiên  thế  giới  đầy  Thanh  văn, 

Bích  chi  Phật,  thí  như  tre,  lau,  lúa,  mè,  rừng  cây,  nếu  có  thiện  nam  tử, 

thiện nữ nhân, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán vị Bồ tát ma ha 

tát  mới  phát  tâm,  được  công  đức  vì  không  rời  sáu  Ba  la  mật,vì  sao?  Vì 

không nhờ nhân duyên của Thanh văn, Bích chi Phật mà có Bồ tát ma ha 

tát và chư Phật xuất hiện ở đời; trái lại, nhờ nhân duyên có Bồ tát ma ha 

tát mà có Thanh văn, Bích chi Phật và chư Phật xuất hiện ở đời. Vì vậy, 

này Kiều thi ca! Ðối với vị Bồ tát ma ha tát ấy, tất cả thế gian chư thiên và 

người, A tu la thường nên thủ hộ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán 

thán. 

LUẬN: Bấy giờ chư thiên bạch Phật: Chúng con sẽ thủ hộ các Bồ tát ấy, vì 

cùng với chúng con đồng sự, cũng vì cầu Phật đạo, nên có thể bỏ sự dục 

lạc của mình khiến cho tất cả chúng sinh được vui. 

Nhân có Bồ tát mà dứt ba đường ác là Bồ tát tuy chưa lìa dục mà có thể 

ngăn chúng sinh làm mười điều bất thiện, dứt ba đường ác và sự nghèo 

cùng trong cõi trời, người và các tai hoạn. Tu mười điều thiện nên mở cửa 

ba đường lành. Hoặc có Bồ tát thấy tội lỗi năm dục, nên lìa dục được bốn 

thiền,  vì  bổn  nguyện  nên  phát  khởi  bốn  tâm  vô  lượng;  muốn  xa  lìa  nhân 

duyên là thân khổ, nên khởi bốn định vô sắc; vì Phật đạo nên tu sáu Ba la 

mật cho đến Trí nhất thiết chủng. Pháp ấy tự mình tu cũng dạy người tu, 

lấy  phước  đức  và  đạo  pháp  giữa  chúng  sinh  triển  chuyển  dạy  nhau  nên 

thường ở thế gian, 

Nay sẽ nói quả báo của các pháp lành đó, là được sinh vào dòng lớn Sát 

lợi cho đến có Tam bảo xuất hiện ở đời, như đã nói ở trước. Nay Bồ tát ấy 

kiết  nghiệp  sinh  thân,  đối  với  nhân  duyên  không  có  thế  lực  mà  hay  nói 

thiện  pháp  ấy khiến  chúng sinh tu hành,  chúng ta làm sao mà không thủ 

hộ;  thí  như  Thiên  tử  tuy  nhỏ  mà  quần  thần  trăm  quan  đều  kính  phụng. 

Phật ấn khả lời chư thiên, mà thuật lại hoàn thành rằng: 

Nếu cúng dường Bồ tát tức cúng dường Phật là Bát nhã là  mẹ của Phật 

ba đời. Nếu vì Bát nhã nên cúng dường Bồ tát thời là cúng dường Phật. 

Cúng dường Nhị thừa chẳng bằng cúng dường Bồ tát mới phát tâm. 

Hỏi: Nhị thừa đã  chứng thật tế, là ruộng phước của hết thảy chúng sinh, 

cớ sao chẳng bằng Bồ tát mới phát tâm? 

Ðáp: Vì ba việc nên Nhị thừa chẳng bằng: 1. Bồ tát dùng tâm tương ưng 

với Trí nhất thiết chủng mà tu. 2. Bồ tát thường không rời công đức sáu Ba 

la  mật.  3.  Nhân  nơi  Bồ  tát  ấy  mà  dứt  ba  đường  ác,  xuất  sinh  ba  thừa. 

Nương người Nhị thừa không thể dứt ba đường ác, xuất sinh ba thừa. 

---o0o--- 



GIẢI THÍCH: PHẨM DIỆT TRÁNH THỨ 31 

(Kinh Ma ha Bát nhã ghi: Phẩm Hiện Diệt Tránh) 

(Kinh Ðại Bát nhã ghi: Phần 2, Phẩm Nhiếp Thọ thứ 29) 

KINH: Bấy  giờ  Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn! 

Rất kỳ lạ, hy hữu! Các Bồ tát ma ha tát từ Bát nhã ba la mật, hoặc nghe, 

thọ  trì,  thân  cận,  đọc  tụng,  vì  người  khác  nói,  nhớ  nghĩ  đúng  mà  được 

công đức đời nay như vậy, cũng thành tựu chúng sinh, tịnh quốc độ Phật, 

từ một cõi Phật đến một cõi Phật cúng dường chư Phật; đồ  cúng dường 

theo  ý  muốn  liền  có,  theo  Phật  nghe  pháp,  cho  đến  khi  chứng  được  Vô 

thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  trọn  không  giữa  chừng  quên  mất;  cũng 

được nhà thành tựu, mẹ thành tựu, sinh thành tựu, quyến thuộc thành tựu, 

tướng mạo thành tựu, ánh sáng thành tựu, mắt thành tựu, tai thành tựu, 

Tam  muội  thành  tựu,  Ðà  la  ni  thành  tựu.  Vị  Bồ  tát  ấy  dùng  sức  phương 

tiện  biến  thân  như  Phật,  từ  một  nước  Phật  đến  một  nước  Phật  đến  nơi 

nào không có Phật thời tán thán Thí ba la mật cho đến Bát nhã ba la mật; 

tán thán bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc; tán thán bốn niệm 

xứ  cho  đến  mười  tám  pháp  không  chung;  dùng  sức  phương  tiện  thuyết 

pháp,  lấy  pháp  ba  thừa  độ  thoát  chúng  sinh,  đó  là  Thanh  văn,  Bích  chi 

Phật và Phật thừa. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Khoái  thay,  hy  hữu!  Thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật  là  đã 

nhiếp hết năm Ba la mật và mười tám pháp không chung, cũng thu nhiếp 

quả Tu đà hoàn cho đến quả A la hán, đạo Bích chi Phật, Phật đạo, Nhất 

thiết trí, Trí nhất thiết chủng. 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Như vậy, như vậy! Kiều thi ca! Thọ trì Bát 

nhã  ba  la  mật  ấy  là  đã  nhiếp  hết  năm  Ba  la  mật  cho  đến  Trí  nhất  thiết 

chủng. 

*Lại  nữa,  Kiều  thi  ca!  Ðối  với  Bát  nhã  ba  la  mật  ấy  thọ  trì,  thân  cận,  đọc 

tụng, vì người khác nói, nhớ nghĩ đúng thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy 

được công đức đời nay, ông hãy nhất tâm lắng nghe! 

Thích đề hoàn nhơn thưa: Dạ thưa, bạch đức Thế Tôn! Con xin thọ giáo! 

Phật  bảo  Thích  đề  hoàn  nhơn:  Kiều  thi  ca!  Hoặc  có  người  ngoại  đạo, 

Phạm  chí,  hoặc  ma,  hoặc  ma  dân,  hoặc  người  tăng  thượng  mạn,  muốn 

làm sai trái, phá hại tâm Bát nhã ba la mật của Bồ tát, các người ấy vừa 

sinh tâm đó tức thời diệt mất, không thể toại nguyện, vì sao? Kiều thi ca! 

Vì Bồ tát ấy suốt đời tu Thí ba la mật, tu Giới, Nhẫn, Tấn, Thiền, Bát nhã 

ba  la  mật.  Vì  chúng  sinh  đêm  dài  tham  lam,  dành  giựt  nên  Bồ  tát  bỏ  hết 

vật trong ngoài, an lập chúng sinh nơi Thí ba la mật; vì chúng sinh đêm dài 

phá giới nên Bồ tát bỏ hết pháp trong ngoài, an lậpchúng sinh nơi giới; vì 

chúng sinh đêm dài đấu tranh nên Bồ tát bỏ hết pháp trong ngoài, an lập 

chúng sinh nơi nhẫn nhục; vì chúng sinh đêm dài biếng nhác nên Bồ tát bỏ 

hết pháp trong ngoài, an lập chúng sinh nơi tinh tấn; vì chúng sinh đêm dài 

loạn  tâm  nên  Bồ  tát  bỏ  hết  vật  trong  ngoài,  an  lập  chúng  sinh  nơi  thiền 

định; vì chúng sinh đêm dài đời ngu si nên Bồ tát bỏ hết vật trong ngoài, 

an lập chúng sinh nơi Bát nhã ba la mật; vì chúng sinh đêm dài bị ái kiết 

phải  lưu  chuyển  sinh  tử,  Bồ  tát  dùng  sức  phương  tiện,  dứt  ái  kiết  cho 

chúng  sinh  mà  an  lập  họ  nơi  bốn  thiền,  bốn  tâm  vô  lượng,  bốn  định  vô 

sắc, bốn niệm xứ cho đến tám Thánh đạo phần, không, vô tướng, vô tác 

Tam muội, an lập chúng sinh nơi  quả Tu đà hoàn cho đến quả A la hán, 

đạo Bích chi Phật, Phật đạo. 

Kiều thi ca! Ấy là Bồ tát ma ha tát tu Bát nhã ba la mật được công đức đời 

nay. Công đức đời sau là được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Bồ tát 

chuyển Pháp luân, khi sở nguyện đã mãn vào Vô dư Niết bàn. Kiều thi ca! 

Ấy là công đức đời sau của Bồ tát ma ha tát. 

*Lại nữa, Kiều thi ca!Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đối với Bát nhã ba la 

mật  hoặc  nghe,  thọ  trì,  thân  cận,  đọc  tụng,  vì  người  khác  nói,  nhớ  nghĩ 

đúng thời nơi vị ấy ở, ma hoặc ma dân, hoặc ngoại đạo, Phạm chí, người 

tăng thượng mạn,  muốn khinh chê  vấn nạn, phá hoại Bát nhã ba la  mật 

trọn  không  thành  được,  tâm  ác  của  người  kia  chuyển  diệt  mà  công  đức 

chuyển  tăng;  nhờ  nghe  Bát  nhã  ba  la  mật  nên  dần  dần  lấy  đạo  ba  thừa, 

dứt  hết  các  khổ.  Ví  như  có  một  vị  thuốc  tên  là  Ma  kỳ,  có  con  rắn  đói  đi 

kiếm ăn, thấy con trùng muốn bắt ăn, trùng chạy đến chỗ thuốc, vì sức hơi 

thuốc  nên  rắn  không  thể  tiến  đến  được,  liền  bỏ  đi,  vì  sao?  Vì  sức  thuốc 

mạnh lơn rắn độc. Kiều thi ca! Thuốc Ma kỳ có sức như vậy. 

Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đối với Bát nhã ba la mật hoặc thọ trì, thân 

cận, đọc tụng, vì người khác nói, nhớ nghĩ đúng, nếu có người các sự đấu 

tranh nổi lên, muốn đến phá hoại, vì oai lực của Bát nhã ba la mật, hễ nổi 

lên  ở  đâu  liền  diệt  ở  đó,  người  kia  liền  sinh  thiện  tâm,  tăng  trưởng  công 

đức, vì sao? Vì Bát nhã ba la mật hay diệt các sự đấu tranh rối loạn. Ðó là 

những pháp gì? Ðó là dâm, nộ, si,vô minh cho đến đại khổ tụ và các cái, 

kiết,  sử,  triền,  chấp  ngã,  chấp  nhân,  chấp  chúng  sinh,  chấp  đoạn,  chấp 

thường, chấp nhơ, chấp sạch, chấp có, chấp không; tất cả các chấp như 

vậy  và  xan  tham,  phạm  giới,  sân  nhuế,  giải  đãi,  loạn  ý,  vô  trí,  tưởng 

thường,  tưởng  vui,  tưởng  tịnh,  tưởng  ngã,  các  ái  hành  như  vậy.  Hoặc 

chấp sắc, chấp thọ, tưởng, hành, thức; chấp Thí ba la mật, Giới ba la mật, 

Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã ba la mật; chấp 

nội  không,  ngoại  không,  nội  ngoại  không  cho  đến  vô  pháp  hữu  pháp 

không;  chấp  bốn  niệm  xứ  cho  đến  mười  tám  pháp  không  chung;  chấp 

Nhất thiết trí, Trí nhất thiết chủng, chấp Niết bàn. Tất cả pháp đấu tranh rối 

loạn ấy đều tiêu diệt hết, không để cho tăng trưởng. 

LUẬN: Nghe là theo ở bên Phật hoặc Bồ tát, hoặc người thuyết pháp khác 

mà nghe nói Bát nhã ba la mật, là pháp tạng của mười phương ba đời chư 

Phật.  Nghe  rồi  dùng  sức  tin  nên  lãnh  thọ,  dùng  sức  ghi  nhớ  nên  duy  trì, 

được khí vị nên thường đến vâng thờ; hỏi han lãnh thọ nên thân cận; thân 

cận rồi hoặc xem văn tự, hoặc miệng thọ đọc; vì thường nhớ không quên 

nên tụng; tuyên truyền cho người chưa nghe nên gọi là vì người khác nói; 

kinh  sách  Thánh  nhân  nói  thẳng  khó  hiểu  nên  giải  nghĩa;  quán  các  Phật 

pháp  không  thể  nghĩ  bàn,  vì  có  tâm  đại  bi  đối  với  chúng  sinh  nên  thuyết 

pháp; không lấy tà kiến hý luận cầu Phật pháp, mà như ý chỉ của Phật là 

không chấp trước nên nói pháp cũng không chấp trước, trừ bốn điên đảo 

các  tà  ức  niệm  nên  trú  trong  bốn  niệm  xứ  chánh  ức  niệm.  Chỉ  vì  được 

đạo, không vì hý luận nên gọi là chánh ức niệm; chánh ức niệm là cội gốc 

của  tất  cả  thiện  pháp,  hành  giả  khi  mới  vào  tu  tập  nên  gọi  là  chánh  ức 

niệm; thường tu được thiền định, nên gọi là tu. 

Công  đức  đời  nay là  như  trước  đã  nói.  Nay  Thích  đề  hoàn  nhơn  lại  hỏi 

công  đức  đời  nay,  đó  là  giáo  hóa  chúng  sinh  cho  đến  khiến  chúng  sinh 

được ba thừa. Trước nói Bát nhã thu nhiếp ba thừa, nay giải thích nghĩa 

ấy. Thế nên nói trong Bát nhã ba la mật thu nhiếp năm ba la mật kia cho 

đến Trí nhất thiết chủng. 

Phật ấn khả lời kia nói là muốn khiến người tin. 

Ðược công đức đời nay, ông hãy nhất tâm lắng nghe là trên kia lược nói 

công đức đời nay, nay Phật muốn nói rộng việc ấy, là việc khó tin trì, nên 

nhất tâm lắng nghe. 

*Lại nữa, nhân  nhỏ  quả lớn, khó tin  nên nói hãy nhất tâm lắng nghe. Ðế 

thích tuy tín thọ song người không biết, nên nói: Thưa vâng Bạch Thế Tôn! 

Bát nhã ba la mật ấy, tuy  

không  thể  phá  hoại,  nhưng  ngôn  ngữ  để  tuyên  bầy  thật  tướng  thì  có  thể 

phá; vì ngôn ngữ phá người nên tín tâm chưa ổn định cũng có thể phá, vì 

thế nên nói hoặc ngoại đạo Phạm chí đi đến muốn phá Bát nhã ba la mật. 

Phạm chí là tất cả các ngoại đạo xuất gia, nếu người vâng dùng pháp của 

họ cũng gọi là Phạm chí. Phạm chí yêu đắm pháp của họ, nghe nói pháp 

thật tướng không, không tin nên muốn  phá.  Ma hoặc ma dân, như trước 

đã nói. 

Hỏi:  Trước  đã  nói  ma  và  dân  ma,  ba  loại  người  muốn  phá  hoại  Bát  nhã, 

sao nay còn nói lại? 

Ðáp:  Phật  trước  kia  nói  ba  loại  người  đến  tìm  dịp  thuận  tiện  khủng  bố, 

muốn làm cho sầu não. Loại giữa chừng đi đến không vì não hại người mà 

chỉ  muốn  phá  hoại  Bát  nhã  ba  la  mật.  Vì  không  theo  ý  nguyện  nó  nên 

không thể phá được. Ba loại người đến sau tuy muốn sinh tâm phá hoại, 

nhưng vừa sinh tâm liền diệt. 

KINH: Lại  nữa,  Kiều  thi  ca!  Trong  ba  ngàn  đại  thiên  thế  giới,  các  trời  Tứ 

thiên vương, Thích đề hoàn nhơn, vua Phạm thiên cho đến trời A ca nị tra 

thường thủ hộ thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, là người hay thọ trì, cúng 

dường,  đọc  tụng,  vì  người  khác  nói,  nhớ  nghĩ  đúng  Bát  nhã  ba  la  mật. 

Chư Phật hiện tại ở mười phương cũng cùng ủng hộ thiện nam tử, thiện 

nữ  nhân  ấy,  là  người  hay  nghe,  thọ  trì,  cúng  dường,  đọc  tụng,  vì  người 

khác nói, nhớ nghĩ đúng Bát nhã ba la mật. Thiện nam tử, thiện nữ nhân 

ấy pháp bất thiện diệt, pháp thiện chuyển tăng, đó là Thí ba la mật chuyển 

tăng,  vì  không  có  sở  đắc,  cho  đến  Bát  nhã  ba  la  mật  chuyển  tăng,  vì 

không  có  sở  đắc.  Nội  không  chuyển  tăng  cho  đến  vô  pháp  hữu  pháp 

không  chuyển  tăng,  vì  không  có  sở  đắc.  Bốn  niện  xứ  cho  đến  mười  tám 

pháp không chung chuyển tăng, vì không có sở đắc. Các Tam muội, các 

môn Ðà la ni, Nhất thiết trí, Trí nhất thiết chủng chuyển tăng, vì không có 

sở đắc. 

Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nói ra mọi người đều tín thọ làm bạn thân 

kiên cố, không nói chuyện vô ích, không bị sân nhuế che lấp, không bị kiêu 

mạn,  xan  tham,  tật  đố  che  lấp.  Người  ấy  tự  mình  không  sát  sinh,  dạy 

người không sát sinh, tán thán việc không sát sinh, cũng hoan hỷ tán thán 

người không sát sinh. 

Tự mình xa lìa việc  không cho mà lấy, cũng dạy người  xa lìa việc không 

cho mà lấy, tán thán xa lìa việc không cho mà lấy, cũng hoan hỷ tán thán 

người xa lìa việc không cho mà lấy. 

Tự mình  không tà dâm, dạy người không tà  dâm, tán thán  việc không  tà 

dâm, cũng hoan hỷ tán thán người không tà dâm. 

Tự mình không nói dối, dạy người không nói dối, tán thán việc không nói 

dối, cũng hoan hỷ tán thán người không nói dối; nói hai lưỡi, nói hung dữ, 

nói không lợi ích cũng như vậy. 

Tự  mình  không  tham,  dạy  người  không  tham,  tán  thán  việc  không  tham, 

cũng hoan hỷ tán thán người không tham; không sân não, không tà kiến 

cũng như vậy. 

Tự mình tu Thí ba la mật, dạy người tu Thí ba la mật, tán thán việc tu Thí 

ba la mật, cũng hoan hỷ tán thán người tu Thí ba la mật. 

Tự  mình  tu  Giới  ba  la  mật,  dạy  người  tu  Giới  ba  la  mật,  tán  thán  việc  tu 

Giới ba la mật, cũng hoan hỷ tán thán người tu Giới ba la mật. 

Tự mình tu Nhẫn ba la mật, dạy người tu Nhẫn ba la mật, tán thán việc tu 

Nhẫn ba la mật, cũng hoan hỷ tán thán người tu Nhẫn ba la mật. 

Tự  mình  tu  Tấn  ba  la  mật,  dạy  người  tu  Tấn  ba  la  mật,  tán  thán  việc  tu 

Tấn ba la mật, cũng hoan hỷ tán thán người tu Tấn ba la mật. 

Tự mình tu Thiền ba la mật, dạy người tu Thiền ba la mật, tán thán việc tu 

Thiền ba la mật, cũng hoan hỷ tán thán người tu Thiền ba la mật. 

Tự mình tu Bát nhã ba la mật, dạy người tu Bát nhã ba la mật, tám thán 

việc tu Bát nhã  ba la mật, cũng hoan hỷ tán thán  người tu Bát nhã ba la 

mật. 

Tự  mình  tu  nội  không,  dạy  người  tu  nội  không,  tán  thán  nội  không,  cũng 

hoan  hỷ  tán  thán  người  tu  nội  không,  cho  đến  tự  mình  tu  vô  pháp  hữu 

pháp không, dạy người tu vô pháp hữu pháp không, tán thán vô pháp hữu 

pháp không, cũng hoan hỷ tán thán người tu vô pháp hữu pháp không. 

Tự mình vào trong tất cả Tam muội, dạy người vào trong tất cả Tam muội, 

tán thán việc vào trong tất cả Tam muội, cũng hoan hỷ tán thán người vào 

trong tất cả Tam muội. 

Tự mình được Ðà la ni, dạy người được Ðà la ni, tán thán việc được Ðà la 

ni, cũng hoan hỷ tán thán người được Ðà la ni; tự mình vào Sơ thiền, dạy 

người  vào  Sơ  thiền,  tán  thán  việc  vào  Sơ  thiền,  cũng  hoan  hỷ  tán  thán 

người vào Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền cũng như vậy. 

Tự mình vào trong từ tâm, dạy người vào trong từ tâm, tán thán việc vào 

trong từ tâm, cũng hoan hỷ tán thán người vào trong từ tâm; bi, hỷ, xả tâm 

cũng như vậy. 

Tự mình vào Không vô biên xứ, dạy người vào Không vô biên xứ, tán thán 

việc  vào  Không  vô  biên  xứ,  cũng  hoan  hỷ  tán  thán  người  vào  Không  vô 

biên xứ; Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ 

cũng như vậy. 

Tự mình tu bốn niệm xứ, dạy người tu bốn niệm xứ, tán thán việc tu bốn 

niệm xứ, cũng hoan hỷ tán thán việc tu bốn niệm xứ; bốn chánh cần, bốn 

như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác  phần, tám Thánh đạo phần cũng 

như vậy. 

Tự  mình  tu  không,  vô  tướng,  vô  tác  Tam  muội,  dạy  người  tu  không,  vô 

tướng, vô tác Tam muội, tán thán pháp không, vô tướng, vô tác Tam muội, 

cũng hoan hỷ tán thán người tu, vô tướng, vô tác Tam muội. 

Tự mình  vào  tám  giải thoát, dạy người  vào tám giải thoát, tán thán pháp 

vào tám giải thoát, cũng hoan hỷ tán thán người vào tám giải thoát. 

Tự mình vào định chín thứ lớp, dạy người vào định chín thứ lớp, tán thán 

pháp  vào  định  chín  thứ  lớp,  cũng  hoan  hỷ  tán  thán  người  vào  định  chín 

thứ lớp; tự mình tu Phật mười lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại 

từ đại bi, mười tám pháp không chung cũng như vậy. 

Tự mình tu pháp không sai lầm, tự mình tu pháp thường xả, dạy người tu 

pháp không sai lầm, pháp thường xả, tán thán việc tu pháp không sai lầm, 

pháp  thường  xả,  cũng  hoan  hỷ  tán  thán  người  tu  pháp  không  sai  lầm, 

pháp thường xả. 

Tự mình được Trí nhất thiết chủng, dạy người được Trí nhất thiết chủng, 

tán thán Trí nhất thiết chủng, cũng hoan hỷ tán thán người được Trí nhất 

thiết chủng. 

Vị Bồ tát ma ha tát  ấy tu sáu Ba la mật có công đức bố thí đều đem cho 

chúng  sinh  để  cùng  với  mình  hồi  hướng  đến  Vô  thượng  Chánh  đẳng 

Chánh giác, vì không có sở đắc; có công đức trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 

thiền  định,  trí  tuệ  đều  đem  cho  chúng  sinh  để  cùng  với  mình  hồi  hướng 

đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng vì không có sở đắc. 

Thiện nam tử, thiện nữ nhân, khi tu sáu Ba la mật như vậy, nghĩ rằng: Ta 

nếu không bố thí, sẽ sinh vào nhà nghèo cùng, không thể thành tựu chúng 

sinh, tịnh cõi nước Phật, cũng không thể được Trí nhất thiết chủng. 

Ta  nếu  không  trì  giới,  sẽ  sinh  trong  ba  đường  ác,  còn  không  được  thân 

người, huống gì thành tựu chúng sinh, tịnh cõi nước Phật, được Trí nhất 

thiết chủng. 

Ta  nếu  không  tu  nhẫn  nhục,  thời  sẽ  bị  các  căn  bại  hoại,  sắc  thân  không 

đầy đủ, không được sắc thân Bồ tát đầy đủ để chúng sinh trông thấy chắc 

chắn đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng không thể được đem 

sắc thân đầy đủ thành tựu chúng sinh, tịnh cõi nước Phật, được Trí nhất 

thiết chủng. 

Ta  nếu  giải  đãi,  không  thể  được  đạo  Bồ  tát,  cũng  không  thể  thành  tựu 

chúng sinh, tịnh cõi nước Phật, được Trí nhất thiết chủng. 

Ta nếu loạn tâm, thời không thể sinh các thiền định, không thể dùng thiền 

định  ấy  thành  tựu  chúng  sinh,  tịnh  cõi  nước  Phật,  được  Trí  nhất  thiết 

chủng. 

Ta  nếu  vô  trí,  thời  không  thể  được  trí  phương  tiện,  dùng  trí  phương  tiện 

vượt qua 

Thanh  văn,  Bích  chi  Phật  địa,  thành  tựu  chúng  sinh,  tịnh  cõi  nước  Phật, 

được Trí nhất thiết chủng. 

Vị Bồ tát lại suy nghĩ: Ta không nên thuận theo xan tham để không đầy đủ 

Thí ba la mật, không nên thuận theo phạm giới để không đầy đủ Giới ba la 

mật,  không  nên  thuận  theo  sân  nhuế  để  không  đầy  đủ  Nhẫn  nhục  ba  la 

mật, không nên thuận theo giải đãi để không đầy đủ Tấn ba la mật, không 

nên thuận theo loạn ý để không đầy đủ Thiền ba la mật, không nên thuận 

theo si tâm để không đầy đủ Bát nhã ba la mật. Nếu không đầy đủ Thí ba 

la mật, Giới ba la mật, Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la mật, Bát 

nhã ba la mật, thời ta trọn không thể bước đến Trí nhất thiết chủng. 

Như vậy, thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì, thân cận, đọc tụng, vì người 

khác nói, nhớ nghĩ đúng Bát nhã ba la mật, cũng không xa lìa tâm Tát bà 

nhã nên được công đức đời nay và đời sau ấy. 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát ma ha tát 

ấy tu Bát 

nhã ba la mật,  vì để hồi hướng Tát bà nhã (Trí nhất thiết chủng) cũng  vì 

không sinh 

tâm cao mạn. 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Kiều thi ca! Thế nào là Bồ tát ma ha tát tu 

Bát nhã ba la mật vì để hồi hướng đến tâm Tát bà nhã, cũng vì không sinh 

tâm cao mạn? 

Thích đề hoàn nhơn thưa: Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát nếu tu Thí ba la mật 

thế  gian,  bố  thí  chư  Phật,  Bích  chi  Phật,  Thanh  văn  và  các  người  bần 

cùng, người ăn xin, người đi đường, vị Bồ tát ấy vì không lấy trí vô sở đắc 

làm phương tiện nên sinh tâm cao mạn; nếu tu Giới ba la mật thế gian, nói 

rằng ta tu Giới ba la mật, ta có thể đầy đủ Giới ba la mật, vì không lấy trí 

vô sở đắc làm phương tiện, nên sinh tâm cao mạn; nói rằng ta tu Nhẫn ba 

la mật , Tấn ba la mật, Thiền ba la mật, ta hành Bát nhã ba la mật, ta tu 

Bát nhã ba la mật, vì Bát nhã ba la mật thế gian ấy không lấy trí vô sở đắc 

làm phương tiện nên sinh tâm cao mạn. 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát khi tu bốn niệm xứ thế gian, tự nghĩ rằng: Ta tu 

bốn  niệm  xứ,  ta  đầy  đủ  bốn  niệm  xứ,  vì  không  lấy  trí  vô  sở  đắc  làm 

phương tiện nên sinh tâm cao mạn. Ta tu bốn chánh cần, bốn như ý túc, 

năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám Thánh đạo phần; tự nghĩ rằng: Ta 

tu  không,  vô  tướng,  vô  tác  Tam  muội,  ta  tu  tất  cả  môn  Tam  muội,  ta  sẽ 

được tất cả môn Ðà la ni; ta tu Phật mười lực, bốn điều không sợ, mười 

tám  pháp  không  chung  ;  ta  sẽ  thành  tựu  chúng  sinh,  ta  sẽ  tịnh  cõi  nước 

Phật, ta sẽ được Trí nhất thiết chủng. Vì chấp trước tôi, ta, không lấy Trí 

vô sở đắc làm phương tiện nên sinh tâm cao mạn. 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát ma ha tát tu pháp lành thế gian chấp trước tôi, 

ta như vậy nên sinh tâm cao mạn. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bồ tát tu Bát nhã ba la mật xuất thế gian, không 

chấp có người thí, người nhận, vật bố thí. Như vậy, Bồ tát ma ha tát ấy tu 

Thí  ba  la  mật  xuất  thế  gian,  vì  để  hồi  hướng  đến  Tát  bà  nhã  nên  cũng 

không  sinh  tâm  cao  mạn.  Tu  Giới  ba  la  mật,  giới  không  thể  có  được;  tu 

Nhẫn ba la mật, nhẫn không thể có được; tu Tấn ba la mật, tấn không thể 

có  được;  tu  Thiền  ba  la  mật,  thiền  không  thể  có  được;  tu  Bát  nhã  ba  la 

mật, Bát nhã không thể có được; tu bốn niệm xứ, bốn niệm xứ không thể 

có được, cho đến tu mười tám pháp không chung, mười tám pháp không 

chung không thể có được; tu đại từ đại bi, đại từ đại bi không thể có được, 

cho đến tu Trí nhất thiết chủng, Trí nhất thiết chủng không thể có được. 

Bạch đức Thế Tôn! Như vậy, Bồ tát ma ha tát tu Bát nhã ba la mật vì để 

hồi hướng đến Tát bà nhã, cũng vì không sinh tâm cao mạn. 

LUẬN: Nói ra người đều tín thọ là Bồ tát ấy thường làm cho pháp bất thiện 

dứt,  pháp  thiện  tăng,  đó  là  Thí  ba  la  mật  cho  đến  Trí  nhất  thiết  chủng. 

Người ấy tu tập phước đức, trí tuệ nên có đại oai đức, giả sử có nói dối 

mà người còn đều tín thọ, huống gì nói thật! 

Bạn  thân  kiên  cố là  người  ấy  đối  với  chúng  sinh  có  tâm  từ  bi  sâu  xa, 

huống gì bạn thân đối với ta có ích! Bồ tát ấy ưa dạy Phật đạo, biết thân 

miệng vô thường nên không nói lời vô ích. Vì thiện pháp tăng trưởng nên 

các phiền  não  sân  nhuế không thể  che  tâm. Hành giả nghĩ rằng: Kiết sử 

tuy khởi lên song nhờ có trí tuệ tư duy nên không dể cho nó che tâm; kiết 

sử nếu khởi lên thời đời nay chẳng lành, đời sau chẳng lành, trở ngại Phật 

đạo. Giả sử tâm khởi kiết sử thì cũng không khởi khẩu nghiệp; giả sử khởi 

khẩu nghiệp thì cũng không khởi thân nghiệp; giả sử khởi thân nghiệp thì 

cũng không đi đến đại ác như người phàm phu. 

Lại,  Bồ  tát  ấy  tuy  ti  tiện  quê  hèn,  song  nhờ  tu  thắng  pháp  nên  được  ở 

trong  hạng  người  thắng  hơn.  Ấy  là  công  đức  đời  nay.  Người  ấy  rất  ưa 

thiện pháp, có thể cầu bốn chánh hành đối với thiện pháp, hàng Nhị thừa 

không thể đầy đủ bốn chánh hành, vì không ưa sâu thiện pháp. Bốn chánh 

hành là tự mình không sát sinh, từ bi đối với tất cả; rất được tự lợi cũng 

không  dạy  người  sát  sinh;  từ  bi  là  pháp  của  các  bậc  Thánh  hiền,  nên 

thường  tán  thán.  Bồ  tát  ấy  thường  muốn  khiến  mọi  người  được  vui  nên 

thấy  người  không  sát  sinh  thì  vui  mừng  ưa  thích,  cho  đến  Trí  nhất  thiết 

chủng cũng như vậy. Bốn chánh hành trên đã nói rộng. Nay lược nói công 

đức tổng nhiếp trong sáu Ba la mật, được quả báo cho chúng sinh cùng 

hưởng. 

Bồ  tát  chưa  vào  chánh  vị  nên  các  phiền  não  chưa  hết,  hoặc  có  khi  khởi 

các phiền não, xan tham v.v... Khi ấy Bồ tát nên suy nghĩ, can dán dụ dẫn 

tâm mình rằng: Nếu không bố thí thời ta mất bốn việc công đức, đó là thân 

sau sinh vào chỗ bần cùng, bần cùng nên tự mình không được lợi ích nên 

làm sao lợi người?  Nếu không lợi người thời không thể thành tựu  chúng 

sinh;  không  thể  thành  tựu  chúng  sinh  nên  cũng  không  thể  tịnh  cõi  nước 

Phật, vì sao? Vì chúng sinh có thanh tịnh thì thế giới mới thanh tịnh. Nếu 

không đầy đủ các việc như vậy, làm sao được Trí nhất thiết chủng? 

Nói  tóm  lại,  không  lấy  trí  vô  sở  đắc  làm  phương  tiện  thì  tuy  tu  sáu  Ba  la 

mật, bên trong cũng không thể lìa ngã tâm. Bên ngoài chấp thủ các tướng, 

rằng ta là người cho, kia là người nhận, đây là vật cho. Do nhân duyên ấy 

nên không thể đi đến Phật đạo; trái với đây, ấy là có phương tiện. 

Hỏi: Ba la mật thế gian, chẳng phải là chánh đạo, sao Phật đem nói trong 

Bát nhã ba la mật? 

Ðáp: Ðây là cửa ban đầu của hành giả, tương tợ với chánh đạo, nên trước 

tu pháp tương tợ sau mới được chánh đạo. 

(Hết cuốn 56 theo bản Hán) 
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Cuốn 57 

GIẢI THÍCH: PHẨM ÐẠI MINH Thứ 32 

(Kinh Ðại Bát nhã ghi: Phần 2, Phẩm Túy Ðỗ Ba thứ 30) 

(Kinh Ma ha Bát nhã ghi: Phẩm Bảo Tháp Ðại Minh) 

KINH: Bấy giờ Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Nếu có thiện nam tử, thiện 

nữ nhân nghe Bát nhã ba la mật sâu xa mà thọ trì, thân cận, đọc tụng, nhớ 

nghĩ  đúng,  tâm  không  rời  Tát  bà  nhã,  gặp  khi  hai  trận  giao  chiến,  thiện 

nam  tử,  thiện  nữ  nhân  ấy  tụng  Bát  nhã  ba  la  mật,  đi  vào  giữa  trận  trọn 

không mất mạng, đao tên chẳng làm thương tổn, vì sao? Vì thiện nam tử, 

thiện nữ nhân ấy, suốt đời tu sáu Ba la mật, tự mình trừ đao tên dâm dục, 

cũng trừ đao tên dâm dục của người khác; tự mình trừ đao tên sân nhuế, 

cũng  trừ  đao  tên  sân  nhuế  của  người  khác;  tự  mình  trừ  đao  tên  ngu  si, 

cũng trừ đao tên ngu si của người khác; tự mình trừ đao tên tà kiến, cũng 

trừ đao tên tà kiến của người khác; tự mình trừ đao tên triền cấu, cũng trừ 

đao  tên  triền  cấu  của  người  khác;  tự  mình  trừ  đao  tên  kiết  sử,  cũng  trừ 

đao tên kiết sử của người khác. 

Kiều thi ca! Do nhân duyên ấy nên thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy không 

bị đao tên làm thương tổn. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nghe Bát nhã ba la 

mật mà thọ trì, thân  cận, đọc tụng, nhớ  nghĩ đúng,  tâm không rời Tát bà 

nhã,  hoặc  lấy  thuốc  độc  xông,  hoặc  dùng  kế  độc,  hoặc  dùng  hầm  lửa, 

hoặc  dùng  nước  sâu,  hoặc  muốn  dùng  dao  giết,  hoặc  bỏ  thuốc  độc;  các 

việc ác như vậy đều không thể làm tổn thương, vì sao? Vì Bát nhã ba la 

mật ấy là thần chú đại minh, thần chú vô thượng. Nếu thiện nam tử, thiện 

nữ  nhân  ấy  học  thần  chú  đại  minh  thời  tự  mình  không  não  thân,  cũng 

không não người, cũng không não cả hai, vì sao? Vì thiện nam tử, thiện 

nữ nhân ấy không chấp có ngã, không chấp có chúng sinh, không chấp có 

thọ mạng cho đến kẻ biết, kẻ thấy đều không thể có được; không thể có 

được sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho đến Trí nhất thiết chủng cũng không 

thể có được.  Vì không thể có được  nên không tự não  mình, cũng không 

não người, cũng không não cả hai. Học thần chú đại minh ấy nên được Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác, quán tâm chúng sinh, tùy ý thuyết pháp, 

vì  sao?  Vì  chư  Phật  quá  khứ  học  thần  chú  đại  minh  ấy  nên  được  Vô 

thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác;  chư  Phật  tương  lai  học  thần  chú  đại 

minh ấy, sẽ được Vô thượng  Chánh đẳng Chánh  giác; chư  Phật hiện tại 

học thần chú đại minh ấy, nên được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Ðối với Bát nhã ba la mật, nếu có người chỉ viết chép 

quyển  kinh  để  tại  nhà  cúng  dường  không  thọ,  không  đọc,  không  tụng, 

không  nói,  không  nhớ  nghĩ  đúng.  Ở  chỗ  ấy  hoặc  người   hoặc  phi  nhân 

cũng không thể tìm được chỗ thuận tiện để phá, vì sao? Vì Bát nhã ba la 

mật ấy được trời Tứ thiên vương cho đến trời A ca nị tra trong ba ngàn đại 

thiên  thế  giới  và  trời  Tứ  thiên  vương  cho  đến  trời  A  ca  nị  tra  trong  mười 

phương vô lượng vô số thế giới thủ hộ. Nơi chỗ có Bát nhã ba la mật chư 

thiên đều đến cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, lễ bái rồi đi. Các 

thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chỉ viết chép Bát nhã ba la mật để tại nhà 

cúng  dường,  không  thọ,  không  đọc,  không  tụng,  không  nói,  không  nhớ 

nghĩ đúng mà đời nay được công đức như vậy; thí như hoặc người, hoặc 

súc sinh đi đến dưới cội Bồ đề, các bên trong ngoài, giả sử người hoặc kẻ 

phi nhân đi đến, cũng không thể tìm được thuận tiện  để phá,  vì sao? Vì 

chỗ ấy,  chư Phật quá khứ  từng ở  nơi  đó chứng được Vô  thượng Chánh 

đẳng Chánh giác; chư Phật vị lai, chư Phật hiện tại cũng ở nơi đó chứng 

Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Thành Phật rồi, thí cho tất cả chúng 

sinh  sự  không  sợ  không  hãi,  làm  cho  vô  lượng  vô  số  chúng  sinh  thọ 

hưởng phước lạc cõi trời cõi người, cũng làm cho vô lượng vô số chúng 

sinh được quả Tu đà hoàn, cho đến được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác. 

Do  năng  lực  Bát  nhã  ba  la  mật  nên  ở  chỗ  ấy  được  cung  kính,  lễ  bái, 

hương  hoa,  anh  lạc,  hương  bột,  hương  nước,  lọng  tràng,  kỹ  nhạc  cúng 

dường. 

LUẬN. Hỏi: Hiện có người thọ trì, đọc tụng mà vào quân trận bị đao binh 

làm tổn thương cho đến mất mạng; vả lại Phật nói nhân duyên của nghiệp, 

chẳng  phải  bay  giữa  không,  lặng  dưới  biển,  không  chỗ  nào  tránh  khỏi 

được,  sao  trong  đây  Phật  lại  nói  người  đọc  tụng  Bát  nhã  vào  quân  trận 

đao binh không làm thương tổn, cũng không mất mạng? 

Ðáp: Có hai thứ nghiệp nhân duyên: 1. Quyết chắc phải thọ báo. 2. Không 

quyết chắc phải thọ báo. Quyết chắc phải thọ báo theo trong kinh Pháp Cú 

nói kệ như vậy; còn trong đây nói là không quyết chắc phải thọ báo, nên 

nói đọc tụng Bát nhã, đao binh không làm hại. Thí như người mắc trọng tội 

đại nghịch phải chết, tuy có sức mạnh, tài bảo, cũng không thể cứu khỏi; 

có người tội tuy vào sổ chết, nhưng lý còn cứu được, dùng thế lực, tài vật, 

liến  được  cứu  mạng,  không  cứu  thời  chết.  Thiện  nam  tử  cũng  như  vậy, 

nếu không có tội chắc phải thọ báo, tuy có việc chết đến, chí tâm tụng đọc 

Bát  nhã  ba  la  mật  thời  được  thoát  khỏi;  nếu  không  tụng  thời  không  khỏi 

chết. Thế nên không được nói Bát nhã ba la mật không có thế lực. 

*Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu xa lìa ác pháp, điều phục tâm 

mình,  phiền  não  giảm  dứt,  nhất  tâm  tin  thẳng  thiện  pháp,  không  có  nghi 

hối. Từ lâu xa lại đây, tu tập phước đức, trí tuệ, có tâm từ bi đối với tất cả 

chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, trừ bỏ ác tâm. Thiện nam tử như vậy đao 

binh không làm tổn thương, mạng không chết yểu; như Phật tự nói nhân 

duyên:  Suốt đời tu sáu Ba la  mật, trừ đao tên ba  độc nơi  mình  và người 

khác. Tu năm Ba la mật là phước đức, tu Bát nhã ba la mật là trí tuệ. Do 

rộng  tu  tập  hai  việc  ấy  nên  không  bị  mất  mạng  giữa  chừng;  thuốc  độc, 

nước lửa v.v... cũng như vậy. 

*Lại nữa, như năng lực chú thuật của thần tiên ngoại đạo còn làm cho vào 

nước không chìm, vào lửa không cháy, trùng độc không cắn, huống gì Bát 

nhã ba la mật là chú thuật do mười lực chư Phật làm nhân thành tựu. 

Hỏi:  Nói  như  trên,  việc  ấy  tin  được;  còn  trong  đây  nay  nói  không  thọ  trì, 

đọc tụng, niệm tưởng Bát nhã, chỉ có viết chép, cúng dường thì làm sao 

được công đức như vậy? 

Ðáp: Người này được công đức cũng đồng như trên, vì sao? Vì có người 

trước đã nghe thầy giảng nghĩa Bát nhã, hết sức ưa vui, nhưng không biết 

văn tự, xa lìa lời thầy dạy, không thể đọc tụng, mà chỉ mượn tài bảo thuê 

người viết chép, tận tâm cúng dường, ý nguyện đồng với người đọc tụng, 

cho nên cũng được công đức. 

Người không thể tìm được chỗ thuận tiện là vì được chư thiên thủ hộ, việc 

ấy khó tin, nên Phật lấy cây Bồ đề làm thí dụ. Phật do oai lực Bát nhã, nên 

ở tại cội Bồ đề thành đạo Vô thượng; do oai lực của đạo Vô thượng, nên 

chỗ  ấy  vẫn  có  oai  đức,  chúng  sinh  đi  vào  trong  đó  các  sự  ác  không  tìm 

được chỗ thuận tiện để phá, huống gì  Bát nhã  ba la  mật là  mẹ của  chư 

Phật thời thiện nam tử tận tâm cúng dường mà không có công đức? 

KINH: Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Thiện 

nam tử, thiện nữ nhân, viết chép Bát nhã ba la mật, dùng hoa hương, anh 

lạc  cho  đến  kỹ  nhạc  cúng  dường,  nếu  có  người  sau  khi  Phật  Niết  bàn, 

hoặc cúng dường xá lợi, hoặc xây tháp, cúng dường, cung kính, tôn trọng, 

tán thán, dùng hoa hương, anh lạc cho đến kỹ nhạc cúng dường, hai việc 

ấy việc nào được phước nhiều? 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Ta lại hỏi ông, tùy ý ông đáp. Ý ông nghĩ 

sao? Như Phật được Trí nhất thiết chủng và được thân này; từ đâu học 

đạo mà được Trí nhất thiết chủng và được thân này? 

Thích đề hoàn nhơn thưa: Phật từ nơi Bát nhã ba la mật học mà được Trí 

nhất thiết chủng và thân tướng tốt ấy. 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Như vậy, như vậy! Kiều thi ca! Từ nơi Bát 

nhã ba la mật học mà được Trí nhất thiết chủng. 

Kiều  thi  ca!  Không  phải  do  thân  này  gọi  là  Phật,  chính  do  được  Trí  nhất 

thiết chủng nên gọi là Phật. 

Kiều thi ca! Trí nhất thiết chủng ấy của Phật từ Bát nhã ba la mật sinh ra. 

Vì  vậy,  nên  Kiều  thi  ca!  Thân  Phật  ấy  là  chỗ  nương  ở  của  Trí  nhất  thiết 

chủng,  Phật  nhân  thân  ấy  được  Trí  nhất  thiết  chủng.  Thiện  nam  tử  nên 

suy  nghĩ  rằng:  Thân  ấy  là  chỗ  nương  ở  của  Trí  nhất  thiết  chủng.  Vì  thế 

nên sau khi Ta Niết bàn, xá lợi nên được cúng dường. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu nghe Bát nhã ba la 

mật mà viết chép, thọ trì, thân cận, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, dùng hương 

hoa, anh lạc, hương bột, hương nước, phan lọng, kỹ nhạc cung kính, cúng 

dường, tôn trọng, tán thán thời thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy là đã cúng 

dường Trí nhất thiết chủng. Vì thế, nên Kiều thi ca! Nếu có thiện nam tử, 

thiện  nữ  nhân  chép  Bát  nhã  ba  la  mật,  hoặc  thọ  trì,  thân  cận,  đọc  tụng, 

giảng  nói,  nhớ  nghĩ  đúng,  cúng  dường,  cung  kính,  tôn  trọng,  tán  thán, 

dùng hoa hương, anh lạc cho đến kỹ nhạc; nếu lại có thiện nam tử, thiện 

nữ nhân sau khi Phật Niết bàn cúng dường xá lợi, xây tháp, cung kính, tôn 

trọng, tán thán, dùng hoa hương cho đến kỹ nhạc thời thiện nam tử, thiện 

nữ  nhân  viết chép  Bát nhã ba la mật thọ trì,  cúng dường, cung kính, tôn 

trọng, tán thán,dùng hoa hương, anh lạc cho đến kỹ nhạc, người ấy được 

phước nhiều, vì sao? Vì từ Bát nhã ba la mật sinh năm Ba la mật, sinh nội 

không cho đến vô pháp hữu pháp không; bốn niệm xứ cho đến mười tám 

pháp không chung; hết thảy Tam muội, hết thảy Thiền định, hết thảy Ðà la 

ni đều từ Bát nhã ba la mật sinh; việc thành tựu chúng sinh, tịnh cõi nước 

Phật  đều  từ  Bát  nhã  ba  la  mật  sinh;  Bồ  tát  gia  tộc  thành  tựu,  sắc  thân 

thành  tựu,  vật  nuôi  sống  thành  tựu,  quyến  thuộc  thành  tựu,  đại  từ  đại  bi 

thành tựu đều từ Bát nhã ba la mật sinh; dòng lớn Sát lợi, dòng lớn Bà la 

môn, đại gia cư sĩ đều từ Bát nhã ba la mật sinh; trời Tứ thiên vương cho 

đến trời A ca nị tra; Tu đà hoàn cho đến A la hán, Bích chi Phật, các Bồ tát 

ma ha tát, chư Phật, Trí nhất thiết chủng của chư Phật đều từ  Bát nhã ba 

la mật sinh. 

Bấy giờ Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Người ở 

cõi Diêm phù đề không cúng dường Bát nhã ba la mật, không cung kính, 

không tôn trọng, không tán thán, vì họ không biết cúng dường, được nhiều 

lợi ích ư? 

Phật  bảo  Thích  đề  hoàn  nhơn:  Kiều  thi  ca!  Ý  ông  nghĩ  sao?  Trong  cõi 

Diêm  phù  đề  được  mấy  người  tin  Phật  chắc  chắn  không  biến  hoại;  tin 

Pháp, tin Tăng chắc chắn không biến hoại? Mấy người không nghi Phật, 

không  nghi  Pháp,  không  nghi  Tăng?  Mấy  người  có  tâm  quyết  liễu  với 

Phật, với Pháp, với Tăng? 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Người Diêm phù 

đề có lòng tin chắc chắn không biến hoại đối với Phật Pháp Tăng rất ít! Có 

tâm không nghi, quyết liễu đối với Phật Pháp Tăng cũng ít! 

Kiều thi ca! Ý ông nghĩ sao? Ở cõi Diêm phù đề có mấy người tu được ba 

mươi bảy phẩm, ba môn giải thoát, tám giải thoát, định chín thứ lớp, bốn 

trí  vô  ngại,  sáu  thần  thông?  Ở  cõi  Diêm  phù  đề  được  mấy  người  dứt  ba 

kiết nên được đạo Tu đà hoàn? Mấy người dứt ba kiết và mỏng dâm, nộ, 

si nên được đạo Tư đà hàm? Mấy người dứt năm hạ phần kiết nên chứng 

được  đạo  A  na  hàm?  Mấy  người  dứt  năm  thượng  phần  kiết  nên  chứng 

được A la hán? Ở Diêm phù đề được mấy người cầu Bích chi Phật? Mấy 

người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Trong cõi Diêm 

phù đề ít người tu được ba mươi bảy phẩm cho đến ít người phát tâm Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Như vậy, như vậy! Kiều thi ca! Ít người có 

lòng  tin  Phật  chắc  chắn  không  biến  hoại,  có  lòng  tin  Pháp  chắc  chắn 

không  biến  hoại,  có  lòng  tin  Tăng  chắc  chắn  không  biến  hoại;  ít  người 

không  nghi  Phật,  không  nghi  Pháp,  không  nghi  Tăng;  ít  người  có  tâm 

quyết liễu đối với Phật, có tâm quyết liễu đối với Pháp, có tâm quyết liễu 

đối với Tăng. Kiều thi ca! Cũng ít người tu được ba mươi bảy phẩm, ba 

môn giải thoát, tám giải thoát, định chín thứ lớp, bốn trí vô ngại, sáu thần 

thông. Kiều thi ca! Cũng ít người dứt ba kiết được Tu đà hoàn, dứt ba kiết 

và mỏng dâm, nộ, si được Tư đà hàm, dứt năm hạ phần kiết được A na 

hàm, dứt năm thượng phần kiết được A la hán; ít người cầu Bích chi Phật, 

trong đó cũng ít người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, trong 

các người phát tâm cũng ít người tu Bồ tát đạo, vì sao? Vì chúng sinh ấy 

đời trước không thấy Phật, không nghe Pháp, không cúng dường Tỳ kheo 

Tăng, không bố thí, không trì giới, không nhẫn nhục, không tinh tấn, không 

thiền định, không trí tuệ, không nghe nội không, ngoại không, cho đến vô 

pháp hữu pháp không; cũng không nghe, không tu bốn niệm xứ cho đến 

mười  tám  pháp  không  chung;  cũng  không  nghe,  không  tu  các  môn  Tam 

muội, môn Ðà la ni, cũng không nghe không tu Nhất thiết trí, Trí nhất thiết 

chủng. 

Kiều thi ca! Do nhân duyên ấy, nên biết ít có chúng sinh tin Phật một cách 

chắc chắn không biến hoại, tin Pháp một cách chắc chắn không biến hoại, 

tin Tăng một các chắc chắn không biến hoại, cho đến ít có chúng sinh cầu 

đạo  Bích  chi  Phật,  trong  đó  cũng  ít  có  chúng  sinh  phát  tâm  Vô  thượng 

Chánh đẳng Chánh giác; trong số phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác,  ít  có  chúng  sinh  tu  Bồ  tát  đạo;  trong  số  ấy  cũng  ít  có  chúng  sinh 

chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Kiều thi ca! Ta dùng Phật nhãn thấy ở phương đông vô lượng vô số chúng 

sinh phát tâm, tu tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, tu Bồ tát đạo, 

chúng  sinh  ấy  vì  xa  lìa  lực  phương  tiện  Bát  nhã  ba  la  mật,  nên  chỉ  hoặc 

một hoặc hai người được ở địa vị  bất thối, còn phần nhiều rơi vào địa vị 

Thanh văn, Bích chi Phật; phương nam, tây, bắc, bốn góc, trên dưới cũng 

như vậy. Vì vậy, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm cầu Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác, nên nghe Bát nhã ba la mật, nên thọ trì, 

thân cận, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng. Thọ trì, thân cận, đọc tụng, 

giảng nói, nhớ nghĩ đúng rồi, nên chép quyển kinh cúng dường, cung kính, 

tôn  trọng,  tán  thán,  dùng  hoa  hương,  anh  lạc  cho  đến  kỹ  nhạc  cúng 

dường. Ðối với các thiện pháp khác thuộc vào Bát nhã ba la mật cũng nên 

nghe, thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng. 

Những  gì  là  các  thiện  pháp  khác?  Ðó  là  Thí  ba  la  mật,  Giới  ba  la  mật, 

Nhẫn  ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la mật,  nội  không,  ngoại không 

cho đến vô pháp hữu pháp không; các môn Tam muội, các môn Ðà la ni, 

bốn niệm xứ cho đến mười tám pháp không chung, đại từ đại bi. Vô lượng 

các thiện pháp như vậy đều thuộc vào Bát nhã ba la mật, cũng nên nghe, 

thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng, vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy 

sẽ nghĩ như vầy: Xưa Phật khi làm Bồ tát, tu như vậy, học như vậy, nghĩa 

là  tu  học  Bát  nhã  ba  la  mật,  Thiền  ba  la  mật,  Tấn  ba  la  mật,  Nhẫn  ba  la 

mật, Giới ba la mật, Thí ba la mật, nội không, cho đến vô pháp hữu pháp 

không, các môn Tam muội, các môn Ðà la ni, bốn niệm xứ cho đến mười 

tám pháp không chung, đại từ đại bi. Vô lượng Phật pháp như vậy, chúng 

ta cũng nên tu học, vì sao? Vì Bát nhã ba la mật là pháp chúng ta tôn quý, 

Thiền ba la mật cho đến vô lượng các thiện pháp khác cũng là pháp chúng 

ta tôn quý. Ðó là pháp ấn của chư Phật, pháp ấn của các Bích chi Phật, A 

la hán, A na hàm, Tư đà hàm, Tu đà hoàn. Chư Phật học Bát nhã ba la 

mật  ấy  cho  đến  Trí  nhất  thiết  chủng  mà  được  đến  bờ  kia.  Các  Bích  chi 

Phật, A la hán, A na hàm, Tư đà hàm, Tu đà hoàn cũng học Bát nhã ba la 

mật ấy cho đến Trí nhất thiết chủng nên được đến bờ kia. Vì vậy, Kiều thi 

ca! Hoặc Phật tại thế, hoặc Phật Niết bàn rồi, thiện nam tử, thiện nữ nhân 

nên nương dựa Bát nhã ba la mật, Thiền ba la mật, Tấn ba la mật, Nhẫn 

ba la mật, Giới ba la mật, Thí ba la mật cho đến cũng nên nương tựa Trí 

nhất thiết chủng, vì sao? Vì Bát nhã ba la mật cho đến Trí nhất thiết chủng 

là chỗ nương dựa của Thanh văn, Bích chi Phật, Bồ tát ma ha tát cho đến 

thế gian trời, người, A tu la. 

LUẬN. Hỏi: Phật đã nhiều cách tán thán công đức Bát nhã, nay Thích đề 

hoàn  nhơn  cớ  sao  đem  xá  lợi  của  Phật  so  sánh  với  công  đức  Bát  nhã 

nhiều ít? 

Ðáp: Người tín căn nhiều ưa cúng dường xá lợi; người tuệ căn nhiều, ưa 

đọc  tụng  kinh  pháp.  Thế  nên  hỏi  có  người  chép  Kinh  cúng  dường,  có 

người  cúng  dường  xá  lợi,  bên  nào  công  đức  nhiều?  Nghĩa  hoa  hương, 

anh lạc như trước đã nói. 

Ý  ông  nghĩ  sao là  trong  bốn  cách  hỏi  đáp,  đây  là  đáp  bằng  cách  hỏi  lại. 

Thế nên Phật liền hỏi lại Thích đề hoàn nhơn: Hoặc có người cúng dường 

xá lợi được  phước  đức nhiều, hoặc có  người  cúng dường  Bát nhã ba la 

mật  được  phước  đức  nhiều  là  tùy  theo  lòng  người,  Phật  không  thể  đáp 

nhất định, cho nên hỏi lại. 

Từ trong Bát nhã ba la mật sinh năm Ba la mật là trong phẩm sau Phật tự 

nói: Không có phương tiện trí tuệ mà bố thí hồi hướng, thì không gọi là Thí 

ba la mật; mười tám không, tức là trí tuệ, trí tuệ làm nhân duyên sinh bốn 

niệm xứ, cho đến Trí nhất thiết chủng; tuy chẳng phải tất cả đều là trí tuệ, 

mà vì đồng tánh nên lấy trí tuệ làm chủ; thế nên nói từ trí tuệ sinh. Nhờ tu 

Bát nhã ba la mật được thật tướng các pháp, nên thông đạt bố thí, trì giới 

v.v... Nếu không được thật tướng Bát nhã thì không thể thông đạt bố thí, 

trì  giới,  vì  sao?  Vì  nếu  hết  thảy  đều  không,  thời  không  có  tội  không  có 

phước, cần gì phải bố thí, trì giới? Nếu là thật tướng các pháp thời không 

nên từ nhân duyên sinh, vì trước đã có? Nếu chúng sinh là thường thời thí 

như hư không, cũng không có ai chết; nếu vô thường thời thần thức theo 

thân  diệt,  cũng  không  có  tội  phước  đời  sau?  Nếu  không  có  chúng  sinh, 

thời đâu có tội giết, như vậy cũng không có giới không sát sinh v.v...? Nếu 

được  Bát  nhã  ba  la  mật  thật  tướng  ấy  thời  không  rơi  vào  hai  bên  có, 

không; dùng lý trung đạo thông đạt bố trí, trì giới v.v..., do quả báo của bố 

thí, trì giới mà có dòng lớn Sát lợi, cho đến có chư Phật 

Hỏi:  Người  cõi  Diêm  phù  đề  phần  nhiều  tham  phước  đức  lợi  lộc,  cớ  sao 

không cúng dường Bát nhã ba la mật? 

Ðáp: Vì người trí ít, nên không biết cúng dường Bát nhã, không lỗi; thí như 

báu  thật,  người  đui  không  biết.  Vì  ở  Diêm  phù  đề  người  chỉ  tin  Tam  bảo 

mà còn ít, huống nữa là thực hành? Phật muốn khiến Thích đề hoàn nhơn 

tự  nói,  cho  nên  hỏi  lại  có  bao  nhiêu  người  đối  với  Tam  bảo  có  lòng  tin 

không biến hoại. 

Hỏi: Lòng tin không biến hoại, không nghi, quyết liễu, có gì sai khác? 

Ðáp:  Có  người  nói,  không  có  sai  khác,  vì  Phật  trang  nghiêm  nhiều  cách 

nói để khai ngộ lòng người. 

Có người nói đối với Tam bảo có được lòng tin không biến hoại, sao biết? 

Vì không nghi ngờ. Sao biết không nghi ngờ? Vì quyết liễu. 

Hỏi: Không nghi, quyết liễu có gì sai khác? 

Ðáp: Ðầu tin Tam Bảo, nên ấy là không nghi; trí tuệ rốt ráo nên quyết liễu, 

thí như lội nước, mới bước vào là không nghi, ra đến bờ kia là quyết liễu. 

Do lực ba phần Thánh giới giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 

nên lòng tin không biến hoại; do lực bốn phần là chánh tư duy, chánh tin 

tấn,  chánh  niệm,  chánh  định  không  nghi;  do  lực  phần  chánh  kiến  nên 

quyết liễu. 

*Lại nữa, trong kiến đế đạo là lòng tin không biến hoại; trong tư duy đạo, là 

không nghi, trong vô học đạo là quyết liễu. Như vậy nhiều cách phân biệt 

ba việc ấy. 

Ðược quả báo gì? Từ ba mươi bảy phẩm đến sáu thần thông, đó là quả 

hữu vi; ba kiết dứt hết cho đến phiền não và tập khí dứt hết, đó là quả vô 

vi; được quả báo như vậy. 

Thích  đề  hoàn  nhơn  có  quả  báo  sinh  ra  đã  có  khả  năng  biết  tâm  người 

khác, cũng từng lấy thiên nhĩ nghe các đạo sai khác. Lại, vì đây là đại Bồ 

tát lợi căn, vào Tam muội quán tâm chúng sinh, nên biết được các đạo sai 

khác. Thế nên đáp lại Phật: Người thâm tín ít; người Tu đà hoàn cho đến 

người mới phát tâm cầu Phật đạo càng ít hơn, càng ít nên không biết cúng 

dường  Bát  nhã.  Vì  sao  ít?  Vì  trong  sinh  tử  đời  trước,  không  từng  nghe 

danh hiệu Tam Bảo, cho đến không nghe tên Trí nhất thiết chủng. 

Phật  muốn  làm  chứng  việc  trên,  nên  nói  Ta  nay  dùng  Phật  nhãn  xem 

mười phương vô lượng vô số chúng sinh, người phát tâm Vô thượng đạo, 

vì xa lìa lực phương tiện Bát nhã nên chỉ hoặc một hoặc hai người trú địa 

vị bất thối. 

Các thiện pháp khác thuộc vào Bát nhã ba la mật là chỉ cho các Kinh khác 

như kinh Pháp Hoa, kinh Mật Tích v.v... 

Nghĩa trong mười bộ Kinh đồng với Bát nhã là các kinh tuy không gọi là 

kinh Bát nhã ba la mật, song nghĩa lý đồng với Bát nhã ba la mật. 

Hỏi: Làm sao Tu đà hoàn cũng học Bát nhã ba la mật cho đến học Trí nhất 

thiết chủng đến học Trí nhất thiết chủng được đến bờ kia? 

Ðáp: Trong đây sáu ba la mật, ba môn giải thoát, ba mươi bảy phẩm v.v... 

cho đến Trí nhất thiết chủng, nó chẳng phải là riêng của Bồ tát mà cả ba 

thừa chung có, theo phần học. 

KINH: Kiều thi ca!  Nếu có thiện  nam tử,  thiện nữ nhân sau khi Phật  Niết 

bàn, vì cúng dường Phật nên dựng tháp bảy báu cao một do tuần, dùng 

hương trời, hoa trời, anh lạc trời, hương bột trời, hương nước trời, áo trời, 

phan lọng trời, kỹ nhạc trời cúng dường, cúng kính, tôn trọng, tán thán. 

Kiều  thi  ca!  Ý  ông  nghĩ  sao?  Thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  ấy,  do  nhân 

duyên đó được phước nhiều chăng? 

Thích đề hoàn nhơn thưa:Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiều! Rất nhiều! 

Phật dạy: Không như  vậy. Nếu có  thiện  nam tử, thiện nữ nhân nghe Bát 

nhã ba la mật viết chép, thọ trì, thân cận, nhớ nghĩ đúng, tâm không lìa Tát 

bà  nhã,  cũng  cung  kính,  tôn  trọng,  tán  thán,  hoặc  hoa  hương,  anh  lạc, 

hương bột, hương nước, phan lọng, kỹ nhạc cúng dường, thiện nam tử, 

thiện nữ nhân ấy phước đức nhiều. 

Phật dạy: Kiều thi ca! Không kể một tháp bảy báu, nếu thiện nam tử, thiện 

nữ  nhân  vì  cúng  dường  Phật,  sau  khi  Phật  Niết  bàn,  dựng  tháp  bảy  báu 

khắp cõi Diêm phù đề đều cao một do tuần, cung kính, tôn trọng, tán thán, 

hoa hương, anh lạc, phan lọng, kỹ nhạc cúng dường. Này Kiều thi ca! Ý 

ông nghĩ sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được phước nhiều chăng? 

Thích đề hoàn nhơn thưa: Bạch đức Thế Tôn! Phước kia rất nhiều. 

Phật dạy: Không như vậy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, cúng dường Bát 

nhã ba la mật như trước, phước ấy rất nhiều. 

Kiều thi ca! Lại  không kể  việc  dựng tháp bảy báu khắp  cõi Diêm phù  đề, 

nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vì cúng dường Phật, sau khi Phật Niết 

bàn,  dựng  tháp  bảy  báu  khắp  bốn  châu  thiên  hạ  đều  cao  một  do  tuần, 

cúng dường như trước. Kiều thi ca! Ý ông nghĩ sao? Thiện nam tử, thiện 

nữ nhân ấy được phước nhiều chăng? 

Thích đề hoàn nhơn thưa: Rất nhiều, rất nhiều, bạch đức Thế Tôn! 

Phật dạy: Không như vậy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép, gìn 

giữ Bát nhã ba la mật, cung kính, tôn trọng, tán thán, hoa hương cho đến 

kỹ nhạc cúng dường, phước ấy rất nhiều. 

Kiều thi ca! Lại không kể việc dựng tháp bảy báu khắp bốn châu thiên hạ, 

nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì cúng dường Phật, sau khi Phật Niết 

bàn, dựng tháp bảy báu khắp tiểu thiên thế giới đều cao một do tuần, cúng 

dường  như  trước.  Kiều  thi  ca!  Ý  ông  nghĩ  sao?  Thiện  nam  tử,  thiện  nữ 

nhân ấy được phước nhiều chăng? 

Thích đề hoàn nhơn thưa: Rất nhiều! 

Phật  dạy:  Không  như  vậy!  Nếu  có  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  chép  Bát 

nhã ba la mật, thọ, trì, cung kính, tôn trọng, tán thán, hoa hương cho đến 

kỹ nhạc cúng dường, phước ấy rất nhiều. 

Kiều thi ca! Lại không kể việc dựng tháp bảy báu khắp tiểu thiên thế giới, 

nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn vì cúng dường Phật, sau khi Phật Niết 

bàn,  dựng  tháp  bảy  báu  khắp  hai  ngàn  trung  thế  giới,  đều  cao  một  do 

tuần, cúng dường  như trước  vẫn  không bằng cúng dường  Bát nhã ba la 

mật, phước ấy rất nhiều. 

Kiều thi ca! Lại không kể việc dựng tháp bảy báu khắp hai ngàn trung thế 

giới,  nếu  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  vì  cúng  dường  Phật,  sau  khi  Phật 

Niết bàn, dựng tháp bảy báu khắp ba ngàn đại thiên thế giới đều cao một 

do tuần, trọn đời cúng dường hoa trời, hương trời, anh lạc trời cho đến kỹ 

nhạc trời. Ý ông nghĩ sao? Thiện  nam tử, thiện nữ nhân  ấy được phước 

nhiều chăng? 

Thích đề hoàn nhơn thưa: Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiều, rất nhiều! 

Phật dạy: Không như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, viết chép, 

giữ gìn Bát nhã ba la mật, cung kính, tôn trọng, tán thán, hoa hương, cho 

đến kỹ nhạc cúng dường, phước ấy rất nhiều. 

Kiều thi ca! Lại không kể việc dựng tháp bảy báu khắp ba ngàn đại thiên 

thế giới, nếu có chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới, mỗi mỗi chúng 

sinh vì cúng dường Phật, sau khi Phật Niết bàn, đều dựng tháp bảy báu 

cung kính, tôn trọng, tán thán, hoa hương cho đến kỹ nhạc, nếu có thiện 

nam tử, thiện nữ nhân, viết chép giữ gìn Bát nhã ba la mật, cho đến nhớ 

nghĩ đúng, tâm không lìa Tát bà nhã, cũng cung kính, tôn trọng, tán thán, 

hương hoa, anh lạc cho đến kỹ nhạc cúng dường, người ấy được phước 

đức rất nhiều. 

Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Như  vậy,  như  vậy! 

Người  ấy  cung  kính,  cúng  dường,  tôn  trọng,  tán  thán  Bát  nhã  ba  la  mật 

thời tức là cúng dường Phật quá khứ, vị lai, hiện tại chăng? 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Nếu  chúng  sinh  nhiều  như  cát  sông  Hằng  trong  thế 

giới mười phương, mỗi mỗi chúng sinh vì cúng dường Phật, sau khi Phật 

Niết  bàn,  đều  dựng  tháp  bảy  báu,  cao  một  do  tuần,  người  ấy  hoặc  một 

kiếp,  hoặc  non  một  kiếp  cung  kính,  tôn  trọng,  tán  thán  ,  hoa  hương  cho 

đến kỹ nhạc cúng dường. Bạch đức Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhân 

ấy được phước nhiều chăng? 

Phật dạy: Rất nhiều! 

Thích đề hoàn nhơn thưa: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép, 

giữ  gìn  Bát  nhã  ba  la  mật  cho  đến  nhớ  nghĩ  đúng,  cũng  cung  kính,  tôn 

trọng,  tán  thán,  hoa  hương  cho  đến  kỹ  nhạc  cúng  dường,  phước  ấy  rất 

nhiều, vì sao? Bạch đức Thế Tôn! Vì tất cả pháp lành đều thuộc vào Bát 

nhã  ba  la  mật,  đó  là  mười  thiện  đạo,  bốn  thiền,  bốn  tâm  vô  lượng,  bốn 

định vô sắc, ba mươi bảy phẩm, ba môn giải thoát, không, vô tướng, vô 

tác, bốn đế Khổ, Tập, Diệt, Ðạo; sáu thần thông, tám giải thoát, định chín 

thứ  lớp,  Thí  ba  la  mật,  Giới  ba  la  mật,  Nhẫn  ba  la  mật,  Tấn  ba  la  mật, 

Thiền ba la mật, Bát nhã ba la mật; nội không cho đến vô pháp hữu pháp 

không, các môn Tam muội, môn Ðà la ni, Phật mười lực, bốn điều không 

sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đạu bi, mười tám pháp không chung, Nhất thiết 

trí, Ðạo chủng trí, Trí nhất thiết chủng. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Ấy  gọi  là  pháp  ấn  của  hết  thảy  chư  Phật.  Từ  trong 

pháp ấy, hết thảy Thanh văn, Bích chi Phật, chư Phật quá khứ, vị lai, hiện 

tại học pháp ấy được qua bờ kia. 

LUẬN:  Bát  nhã  ba  la  mật  hoặc  nghe,  thọ  trì,  đọc  tụng  có  vô  lượng  công 

đức. Lại muốn nói nữa nên dùng việc hiện tiền thí dụ chứng minh, người 

trông thấy tháp đất cao lớn, liền sinh tâm cho rằng vị chủ tháp ấy phước 

đức rất lớn, huống gì dựng tháp bảy báu cao một do tuấn, thế nên Phật 

lấy tháp để ví dụ. 

Hỏi: THáp ấy là thật hay giả? 

Ðáp: Phật muốn khiến người biết phân biệt phước đức nhiều ít nên lấy thí 

dụ, không nên hỏi nó thật hay giả. 

Có người nói: Có thật, có giả. Như sau khi Phật Ca diếp Niết bàn, có quốc 

vương tên Cát lê cật, lúc  ấy người sống hai vạn tuổi. Quốc  vương ấy  vì 

cúng dường xá lợi nên dựng tháp bảy báu, cao 50 dặm. Lại đời quá khứ 

có chuyển luân Thánh vương, tên là Ðức Chủ, trong một ngày dựng 500 

tháp, cao 50 do tuấn. Ở đây nói khắp ba ngàn đại thiên thế giới, việc ấy là 

giả ví dụ. 

Có người nói: Ðều là thật có, như tiểu quốc vương, tùy sức dựng tháp bảy 

báu, đại quốc vương có thể dựng tháp bảy báu cao một do tuần, hoặc quá 

một do tuần. Tiểu Chuyển luân vương có thể dựng tháp bảy báu khắp bốn 

châu thiên hạ, đại Chuyển luân vương có thể dựng tháp bảy báu quá bốn 

châu thiên hạ, Phạm thiên vương chủ ba ngàn đại thiên thế giới, là đệ tử 

Phật, tâm có thể sinh biến hóa, dựng  tháp cao đến Phạm thiên, khắp ba 

ngàn đại thiên thế giới. Hoặc có Bồ tát được môn Ðà la ni, các môn Tam 

muội, hành sâu sáu Ba la mật, nên sau khi Phật diệt độ, có thể dựng tháp 

bảy báu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 

Khắp  là  nói  nhiều,  chứ  không  phải  nói  giữa  đó  không  dung  xem  thứ  gì 

khác. 

Sau  nói  mỗi  mỗi  chúng  sinh  có  nghĩa  là  thí  chủ  nhiều  nên  phước  đức 

nhiều. Trong đây Phật tự nói nhân duyên được phước là mười thiện đạo 

cho đến Trí nhất thiết chủng đều nhiếp thuộc trong Bát nhã ba la mật. Hòa 

hợp với pháp ấy, gọi là Bát nhã ba la mật. Trong Bát nhã ấy, chỉ xuất sinh 

Phật, còn nên cúng dường, huống gì xuất sinh cả ba thừa, cho đến sự vui 

trong cõi trời cõi người đều nhân nơi  Bát nhã ba la mật mà có, lại không 

cúng dường ư? 

Xá lợi là pháp vô ký, là chỗ nương tựa của các pháp lành; nên về sau hay 

cho người quả  báo.  Tu Bát nhã ba la  mật hiện thời được  quả, tương lai 

được báo. 

---o0o--- 

GIẢI THÍCH: PHẨM THUẬT THÀNH THỨ 33 

(Kinh Ðại Bát nhã ghi: Phần 2, Phẩm Phước Sinh thứ 31) 

KINH: Bấy giờ Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Như vậy, như vậy, Kiều thi 

ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, chép Bát nhã ba la mật, giữ quyển 

kinh thọ học, thân cận, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng, lại thêm cúng 

dường hoa hương, anh lạc, hương bột, hương nước, phan lọng, kỹ nhạc 

nên được phước đức vô lượng vô biên vô số không thể nghĩ bàn, không 

thể cân lường, vì sao? Vì Nhất thiết trí, Trí nhất thiết chủng của chư Phật 

đều từ trong Bát nhã ba la mật sinh. 

Thiền ba la mật, Tấn ba la mật, Nhẫn ba la mật, Giới ba la mật, Thí ba la 

mật của Bồ tát ma ha tát đều từ trong Bát nhã ba la mật sinh. 

Nội không cho đến vô pháp hữu pháp không; bốn niệm xứ cho đến mười 

tám pháp không chung đều từ trong Bát nhã ba la mật sinh. Năm mắt của 

chư Phật đều từ trong Bát nhã ba la mật sinh. Việc thành tựu chúng sinh, 

tịnh cõi nước Phật, Ðạo chủng trí, Trí nhất thiết chủng, các Phật pháp đều 

từ trong Bát nhã ba la mật sinh. Thanh văn thừa, Bích chi Phật thừa, Phật 

thừa đều từ Bát nhã ba la mật sinh. 

Vì vậy, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân chép Bát nhã ba la mật, 

thọ  trì  quyển  kinh,  thân  cận,  đọc  tụng,  giảng  nói,  nhớ  nghĩ  đúng,  lại  còn 

cúng dường hương hoa cho đến kỹ nhạc, phước đức quá hơn trước cúng 

dường tháp bảy báu trăm phần, ngàn phần, ngàn ức vạn phần, cho đến 

toán số thí dụ không thể kịp được, vì sao? Kiều thi ca! Vì nếu có Bát nhã 

ba  la  mật  ở  đời  thời  Phật  bảo,  Pháp  bảo,  Tỳ  kheo  Tăng  bảo  trọn  không 

diệt. 

Nếu có Bát nhã ba la mật ở đời thời mười thiện đạo, bốn thiền, bốn tâm vô 

lượng,  bốn  định  vô  sắc,  Thí  ba  la  mật  cho  đến  Bát  nhã  ba  la  mật,  bốn 

niệm xứ cho đến mười tám pháp không chung, Nhất thiết trí, Trí nhất thiết 

chủng, đều hiện ở đời. 

Nếu  có  Bát  nhã  ba  la  mật  ở  đời,  thời  thế  gian  bèn  có  dòng  lớn  Sát  lợi, 

dòng lớn Bà la môn, đại gia cư sĩ, trời Tứ thiên vương, cho đến trời A ca nị 

tra; Tu đà hoàn quả cho đến A la hán quả, Bích chi Phật đạo, Bồ tát ma ha 

tát, Vô thượng Phật đạo, Chuyển pháp luân, thành tựu chúng sinh, tịnh cõi 

nước Phật. 

LUẬN: Trên kia Ðế thích đáp lại Phật rằng: Cúng dường Bát nhã, phước 

đức  rất  nhiều.  Lại  có  trời  lớn  hơn  cho  rằng  Ðế  thích  chẳng  phải  người 

Nhất thiết trí, nói ra hoặc sai lầm. Vì vậy Phật ấn khả lời Ðế thích nói rằng: 

Như vậy, như vậy! 

Hỏi: Nều đối  với tướng Bát nhã ba la  mật, hết  thảy các  sự  quán sát đều 

diệt,  đường  ngôn  ngữ  dứt,  chẳng  sinh  chẳng  diệt,  như  tướng  hư  không, 

nay cớ sao nói có Bát nhã ở đời thời Tam Bảo không diệt? 

Ðáp: Thể tánh Bát nhã ba la mật, có Phật không có Phật vẫn thường trú 

chẳng diệt. Ðây nói ở đời là chỉ quyển kinh Bát nhã, có thể tu tập đọc tụng, 

ấy là trong nhân nói quả. Ví như giếng sâu, giây ngắn không đến, bèn nói 

là mất giếng mà giếng thật chẳng mất. Thật tướng Bát nhã ba la mật như 

giếng sâu, quyển kinh gọi là giây, hành giả không thể viết chép, tu tập, nên 

nói là diệt. 

Hỏi: Nếu nói Tam Bảo thu nhiếp hết tất cả người lành, pháp lành, cớ sao 

còn nói có Bát nhã ở đời thời thế gian có mười thiện đạo, cho đến Trí nhất 

thiết chủng? 

Ðáp: Các pháp  và các đạo ấy đều giải rộng trong nghĩa Tam  Bảo. Phật 

bảo là năm chúng vô học  (hay năm pháp uẩn là giới, định, tuệ, giải thoát, 

 giải thoát tri kiến – ND) nhiếp thuộc Phật pháp. Pháp bảo là đế thứ ba tức 

Niết bàn, trừ công đức học, vô học nhiếp thuộc bốn quả Sa môn, công đức 

Bích chi  Phật  dư tàn, công đức Bồ tát. Tăng bảo là bốn hướng, bốn đắc 

(bốn quả), năm uẩn học vô học. Ngoài ra mười thiện đạo, bốn thiền, bốn 

tâm vô lượng v.v... đều là cửa phương tiện vào đạo, cho nên nói riêng. 

(Hết cuốn 57 theo bản Hán) 
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Cuốn 58 

GIẢI THÍCH: PHẨM KHUYẾN TRÌ THỨ 34 

(Kinh Ðại Bát nhã ghi: Phần 2, Phẩm Công Ðức thứ 32) 

KINH: Bấy giờ, trời Tứ thiên vương cho đến trời A ca nị tra trong ba ngàn 

đại thiên thế giới, nói với các trời Thích đề hoàn nhơn rằng: Nên lãnh thọ 

Bát nhã ba la mật, nên giữ gìn, nên thân cận, nên tán thán, nên đọc tụng, 

nên  giảng  nói,  nhớ  nghĩ  đúng,  vì  sao?  Vì  thọ  trì  cho  đến  nhớ  nghĩ  đúng 

Bát  nhã  ba  la  mật  nên  tất  cả  pháp  lành  tu  tập  sẽ  được  đầy  đủ,  tăng  ích 

cho chư thiên, tổn giảm chúng Tu la. 

Các Thiên tử! Thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng Bát nhã ba la mật, nên hạt 

giống  Phật  không  dứt,  hạt  giống  Pháp,  hạt  giống  Tăng  không  dứt;  hạt 

giống Phật, hạt giống Pháp, hạt giống Tăng không dứt nên thế gian bèn có 

Thí ba la mật, Giới ba la mật, Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la 

mật, Bát nhã  ba la  mật đều  xuất  hiện ở đời.  Bốn  niệm  xứ cho đến mười 

tám pháp không chung, đạo Bồ tát đều hiện ở đời. Tu đà hoàn quả, Tư đà 

hàm quả, A na hàm quả, A la hán quả, Bích chi Phật đạo, Phật đạo, Tu đà 

hoàn cho đến Phật, đều xuất hiện ở đời. 

Bấy giờ Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Kiều thi ca! Ông nên thọ trì Bát nhã 

ba la mật ấy và đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng, vì sao? Vì nếu các A 

tu la sinh tâm ác muốn chiến đấu với trời Ba mươi ba, Kiều thi ca! Bấy giờ 

ông nên tụng niệm Bát nhã ba la mật, các A tu la tâm ác liền diệt, không 

còn sinh trở lại. 

Kiều  thi  ca!  Nếu  các  Thiên  tử,  Thiên  nữ  lúc  năm  tướng  chết  hiện  ra,  sẽ 

đọa vào chỗ không như ý. Bấy giờ ông nên ở trước họ, tụng đọc Bát nhã 

ba  la  mật,  các  Thiên  tử,  Thiên  nữ  ấy  khi  nghe  oai  lực  công  đức  của  Bát 

nhã ba la mật, được trở lại sinh chỗ cũ, vì sao? Vì nghe Bát nhã ba la mật, 

có  được  lợi  ích  lớn.  *Lại  nữa,  Kiều  thi  ca!  Hoặc  thiện  nam  tử,  thiện  nữ 

nhân, hoặc các Thiên tử, Thiên nữ, nghe Bát nhã ba la mật, do công đức 

ấy nên dần dần sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? Kiều thi ca! 

Vì chư Phật và đệ tử quá khứ, đều học Bát nhã ba la mật được Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác , vào Vô dư Niết bàn. Kiều thi ca! Chư Phật vị lai, 

mười phương chư Phật và đệ tử hiện tại đều học Bát nhã ba la mật mà 

được  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  vào  Vô  dư  Niết  bàn,  vì  sao? 

Kiều  thi  ca!  Vì  Bát  nhã  ba  la  mật  thu  nhiếp  tất  cả  pháp  lành,  hoặc  pháp 

Thanh văn, hoặc pháp Bích chi Phật, hoặc pháp Bồ tát, hoặc pháp Phật. 

Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Bát  nhã  ba  la 

mật  là  thần  chú  đại  minh,  thần  chú  vô  thượng  minh,  thần  chú  vô  đẳng 

đẳng minh, vì sao? Bạch đức Thế Tôn! Vì Bát nhã ba la mật trừ được tất 

cả pháp chẳng lành và cho tất cả pháp lành. 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Như vậy, như vậy, Kiều thi ca! Bát nhã ba 

la mật là thần chú đại minh, thần chú  vô thượng minh, thần  chú  vô đẳng 

đẳng minh, vì sao? Kiều thi ca! Vì chư Phật quá khứ nhân thần chú sáng 

này, nên được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác; chư Phật vị lai, mười 

phương  chư  Phật  hiện  tại  cũng  nhân  thần  chú  sáng  này  nên  được  Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nhân thần chú sáng này, thế gian bèn có 

mười thiện đạo, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc; bèn có Thí 

ba la mật cho đến Bát nhã ba la mật, bốn niệm xứ cho đến mười tám pháp 

không chung; bèn có pháp tánh, như như, pháp tướng, pháp trụ, pháp vị, 

thật tế; bèn có năm mắt, quả Tu đà hoàn, cho đến quả A la hán, đạo Bích 

chi Phật, Nhất thiết trí, Trí nhất thiết chủng. 

Kiều thi ca! Do nhân duyên của Bồ tát ma ha tát nên có mười thiện pháp 

xuất hiện thế gian, có bốn thiền, bốn tâm vô lượng cho đến Trí nhất thiết 

chủng;  Tu  đà  hoàn  cho  đến  chư  Phật,  xuất  hiện  thế  gian;  thí  như  trăng 

tròn chiếu sáng, tinh tú cũng chiếu sáng. Như vậy, Kiều thi ca! Tất cả pháp 

lành  thế  gian  chánh  pháp,  mười  điều  lành  cho  đến  Trí  nhất  thiết  chủng, 

nếu lúc chư Phật không ra đời, thời  đều từ Bồ tát phát sinh; lực phương 

tiện của Bồ tát ma ha tát đều từ Bát nhã ba la mật phát sinh, Bồ tát ma ha 

tát lấy lực phương tiện ấy mà tu Thí ba la mật cho đến Thiền ba la mật; tu 

nội  không  cho  đến  vô  pháp  hữu  pháp  không,  tu  bốn  niệm  xứ  cho  đến 

mười tám pháp không chung, không chứng Thanh văn, Bích chi Phật địa 

mà thành tựu chúng sinh, tịnh cõi nước Phật, thọ mạng thành tựu, thế giới 

thành tựu, quyến thuộc Bồ tát thành tựu, được Trí nhất thiết chủng, đều từ 

Bát nhã ba la mật phát sinh. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe Bát nhã ba la 

mật, thọ trì, thân cận cho đến nhớ nghĩ đúng, người ấy sẽ được công đức 

đời này đời sau. 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là thiện 

nam  tử,  thiện  nữ  nhân  thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật  cho  đến  nhớ  nghĩ  đúng 

được công đức đời này đời sau? 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát 

nhã  ba  la  mật  cho  đến  nhớ  nghĩ  đúng,  trọn  không  trúng  độc  chết,  gươm 

dao không làm thương tổn, nước lửa không hại, cho đến 404 bệnh không 

thể trúng, trừ do nghiệp báo đời trước. 

*Lại  nữa,  Kiều  thi  ca!  Nếu  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  có  việc  quan  nổi 

lên,  nhờ  tụng  đọc  Bát  nhã  ba  la  mật,  nên  khi  đến  chỗ  quan,  quan  không 

khiển  trách,  vì  sao?  Vì  nhờ  oai  lực  của  Bát  nhã  ba  la  mật  ấy.  Nếu  thiện 

nam  tử,  thiện  nữ  nhân  ấy  đọc  Bát  nhã  ba  la  mật,  đi  đến  chỗ  vua,  hoặc 

Thái tử, đại thần, vua và Thái tử, đại thần đều hoan hỷ hỏi han, hợp ý nói 

năng, vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thường có tâm từ bi hỷ xả 

hướng về chúng sinh. 

Kiều thi ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát nhã ba la mật cho 

đến nhớ nghĩ đúng, được các công đức đời nay như vậy. 

Kiều thi ca! Thế nào là công đức đời sau của thiện nam tử, thiện nữ nhân 

ấy? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy trọn không xa lìa mười thiện đạo, bốn 

thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, sáu Ba la mật , bốn niệm xứ cho 

đến mười tám pháp không chung, người ấy trọn không đọa vào ba đường 

ác,  thọ  thân  đầy  đủ,  không  sinh  vào  nhà  bần  cùng  hà  tiện,  thợ  thầy  dọn 

cầu xí, khiêng thây ma; thường được thân đủ ba mươi hai tướng, thường 

được hóa sinh thế giới chư Phật hiện tại, trọn không lìa thần thông Bồ tát. 

Nếu muốn từ một cõi Phật đến một cõi Phật cúng dường chư Phật, nghe 

pháp chư Phật liền  được tùy ý, dạo qua cõi Phật, thành tựu chúng sinh, 

tịnh cõi nước Phật,  dần dần chứng được Vô thượng Chánh  đẳng Chánh 

giác. 

Kiều thi ca! Ấy gọi là công đức đời sau. Vì vậy Kiều thi ca! Thiện nam tử, 

thiện nữ nhân nên thọ trì Bát nhã ba la mật, thân cận, đọc tụng, giảng nói, 

nhớ nghĩ đúng, hương hoa cho đến kỹ  nhạc cúng dường, thường không 

lìa Tát bà nhã. Ðó  là thiện  nam  tử, thiện nữ  nhân  ấy, cho đến khi chứng 

Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác được thành tựu công đức đời này đời 

sau. 

LUẬN: Phật là Pháp vương, tán thán người thọ trì Bát nhã ba la mật rồi, 

tiếp  đến  Thiên  vương,  Ðế  thích  tán,  Ðế  thích  tán  rồi,  nay  đến  lược  chư 

thiên  tán,  Vì  nhiều  người  tán  thán,  nên  làm  cho  người  tín  tâm  càng  sâu. 

Nói  rằng:  Nên  thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật  ấy.Trong  đây  nói  về  nhân  duyên 

thọ trì: Tu các công đức, tăng ích hằng chư thiên, tổn giảm chúng A tu la, 

Tam Bảo không đoạn diệt, các công đức sáu Ba la mật xuất hiện ở đời. 

Bấy giờ, Phật  ấn khả lời tán thán của chư thiên, bảo Ðế thích rằng: Ông 

nên thọ trì Bát nhã ba la mật. Trong đây nói nhân duyên nên thọ trì rằng: 

Nếu A tu la sinh tâm ác, muốn chiến đấu với trời Ba mươi ba, bấy giờ ông 

đọc tụng Bát nhã, ác tâm liền diệt; nếu trong khi hai trận giao chiến mà đọc 

tụng Bát nhã, thì A tu la liền thối lui bỏ đi. 

Hỏi: Nếu như vậy cớ sao không thường tụng Bát nhã khiến A tu la ác tâm 

đừng sinh, cớ gì đợi khi hai trận giao chiến mới tụng? 

Ðáp: Chư thiên phần nhiều đắm phước vui, tâm nhiễm đắm dục lạc mãnh 

lợi, tuy biết Bát nhã có công đức lớn mà không thể thường tụng. 

Lại  vì  trời  Ðao  lợi  có  nghiệp  nhân  duyên  bất  tịnh  nên  gây  ra  oán  địch, 

không thể không chiến đấu. 

Chư thiên khi mạng sắp chết, có năm tướng chết hiện ra: 1. Hoa trên mũ 

héo, 2. Dưới nách ra mồ hôi, 3. Ruồi đến đậu trên thân. 4. Thấy có vị trời 

ngồi  chỗ  của  mình.  5.  Tự  mình  không  ưa  chỗ  ngồi  cũ.  Chư  thiên  thấy 

tướng chết ấy, nghĩ tiếc cái vui cõi trời, thấy mình sẽ sinh chỗ dữ, tâm rất 

lo khổ. Bấy giờ nếu nghe thật tướng Bát nhã ba la mật, các pháp hư dối 

cuồng  loạn,  vô  thường,  không  tịch,  tin  lời  Phật  dạy  ấy,  tâm  được  thanh 

tịnh nên sinh trở lại chỗ cũ. 

Chư thiên ấy không chỉ sinh trở lại chỗ cũ, mà còn nhờ nghe Bát nhã nên 

đời  đời  hưởng  phước  vui,  dần  dần  thành  đạo  Vô  thượng.  Nhân  duyên 

trong đây như Kinh nói: Bát nhã ba la mật là thần chú sáng lớn. 

Hỏi:  Thích  đề  hoàn  nhơn  cớ  sao  gọi  Bát  nhã  là  thần  chú  sáng  lớn  (đại 

minh) ? 

Ðáp:  Các  thánh  nhân  của  ngoại  đạo  có  các  chú  thuật,  lợi  ích  nhân  dân, 

đọc thần chú ấy có thể theo ý muốn sai sử quỷ thần; các tiên nhân có thần 

chú  ấy  rất  nổi  tiếng,  nhân  dân  quy  phục.  Vì  quý  chú  thuật  nên  Ðế  thích 

bạch Phật rằng: Trong các chú thuật, Bát nhã ba la mật là đại chú thuật, vì 

sao? Vì thường hay cho chúng sinh cái vui đạo đức, còn cái vui của chú 

thuật khác hay khởi phiến não, lại vì tạo nghiệp bất thiện nên đọa vào ba 

đường ác. 

*Lại nữa, các chú thuật khác hay theo tham dục, sân nhuế, tự do làm ác, 

còn  thần  chú  Bát  nhã  ba  la  mật  hay  dứt  sự  đắm  trước  thiền  định,  Phật 

đạo,  Niết  bàn,  huống  gì  bệnh  tham  sân  thô  thiển.  Vì  thế  nên  gọi  là  thần 

chú đại minh, thần chú vô thượng, thần chú vô đẳng đẳng. 

*Lại nữa, thần chú ấy hay làm cho  người xa lìa già bệnh chết, hay an lập 

chúng sinh nơi Ðại thừa, hay làm cho hành giả rất lớn ở giữa chúng sinh, 

thế nên nói là thần chú lớn. Hay làm lợi ích như vậy nên gọi là vô thượng. 

Từ  trước  có  tiên  nhân  làm  chú  thuật,  đó  là  các  thần  chú  có  thể  biết  tâm 

người khác tên là Ức xoa ni; thần chú bay đi biến hóa tên là Kiền đà lê; 

thần chú hay làm cho sống lâu ngàn vạn năm vì các thấn chú khác không 

sánh bằng. Ðối với chú thuật không thể sánh ấy, Bát nhã còn vượt quá vô 

lượng, nên gọi là vô đẳng. 

*Lại  nữa,  các  Phật  pháp  gọi  là  vô  đẳng  đẳng,  Bát  nhã  ba  la  mật  là  nhân 

duyên được thành Phật quả nên gọi là vô đẳng đẳng. 

*Lại  nữa,  chư  Phật  là  vô  đẳng  giữa  chúng  sinh;  Bát  nhã  chú  thuật  được 

Phật nói ra, nên gọi là thần chú vô đẳng đẳng. 

*Lại  nữa,  trong  Kinh  này  tự  nói  nhân  duyên  của  ba  thần  chú,  đó  là  thần 

chú này hay  xả bỏ tất cả pháp bất thiện, hay cho tất cả thiện pháp. Phật 

thuận theo lời tán thán, nên nói: Như vậy, như vậy! Lại cũng nói rộng lời 

tán thán đó rằng, nhân nơi Bát nhã nên xuất sinh mười thiện đạo cho đến 

chư  Phật.  Bát  nhã  ba  la  mật  thuộc  Bồ  tát  nên  Phật  nói  thí  dụ;  chư  Phật 

hay  đại  phá  bóng  tối  vô  minh,  nên  như  trăng  tròn,  Bồ  tát  phá  bóng  tối 

không bằng, như tinh tú, như trong đêm có thấy được đều nhờ sức trăng 

sao. Trong đêm sinh tử thế gian, có thấy biết được đều nhờ thế lực Phật, 

Bồ tát. Nếu đời không có Phật, bấy giờ Bồ tát thuyết pháp độ chúng sinh, 

đặt vào trong cái vui cõi trời cõi người, làm cho dần dần được cái vui Niết 

bàn. Bồ tát có được trí tuệ đều là nhờ oai lực Bát nhã ba la mật. 

*Lại nữa, Bồ tát tuy tu ba mươi bảy phẩm, mười tám không, biết các pháp 

rốt  ráo  không  thể  chấp  thủ,  cũng  không  chứng  đạo  Thanh  văn,  Bích  chi 

Phật mà có  thể trở lại khởi lên các thiện pháp, giáo hóa chúng sinh, tịnh 

cõi nước Phật, thọ mạng đầy đủ v.v... đều là oai lực Bát nhã ba la mật. 

Hoặc người ấy nhờ thọ trì Bát nhã cho đến nhớ nghĩ đúng, nên được công 

đức đời nay đời sau. Công đức đời là trọn không bị trúng độc chết v.v... 

Hỏi: Trước đã nói không bị hoạch tử, sao nay còn nói lại? 

Ðáp: Trước đã nói Bát nhã ba la mật không phải chỉ nói trong một hội, ở 

đây vì người đến sau nên nói lại. 

*Lại nữa, dao, độc, nước, lửa có hai thứ: Có thứ người làm, có thứ tự làm. 

Trước kia nói do người gia binh đao, độc hại, nước lửa v.v..., nay là không 

tự mình làm tổn thương. Làm sao biết? Vì tiếp nói 404 bệnh nên biết. Trên 

tuy nói người khác không thể tìm được chỗ thuận tiện để hại, chứ không 

nói người kia còn trở lại cung kính cúng dường. 

Bốn  trăm  lẻ  bốn  bệnh  là  hợp  với  bốn  đại  làm  thân.  Bốn  đại  thường  xâm 

hại  nhau  nên  trong  mỗi  đại  có  101  bệnh  khởi  lên.  Bệnh  lạnh  có  202  do 

thủy  đại  và  phong  đại  khởi  lên;  bệnh  nóng  có  202  do  địa  đại  và  hỏa  đại 

khởi lên. Tướng lửa nóng và tướng đất cứng, vì cứng ... nên khó tiêu, khó 

tiêu nên khởi lên bệnh nóng. Máu thịt, gân tủy v.v... thuộc phần địa đại, trừ 

nghiệp  báo,  tất  cả  các  pháp  đều  nhân  duyên  hòa  hợp  sinh,  không  có 

người  làm,  vì  không  có  người  làm  nên  chắc  chắn  thọ  nghiệp  báo,  Phật 

không  cứu  được,  huống  gì  Bát  nhã.  Chắc  chắn  thọ  nghiệp  báo,  không 

chắc chắn thọ nghiệp báo như trước đã nói. 

Việc quan nổi lên là nhờ oai lực tụng Bát nhã ba la mật, nên việc nổi lên 

liền diệt. 

Hỏi: Trước đã nói người không tìm được dịp tiện lợi để phá, sao nay còn 

nói nữa? 

Ðáp:  Trước  tuy  nói  người  không  thể  tìm  được  dịp  tiện  lợi,  mà  chưa  nói 

Quốc  vương,  dại  thần  v.v...  đã  không  tìm  được  dịp  tiện  lợi,  lại  còn  cung 

kính, cúng dường, vì sao? Vì Bồ tát ấy thường có tâm từ bi hỷ xả hướng 

đến chúng sinh. 

Công đức đời sau là đời đời sinh ra thường không rời mười thiện đạo, vì 

thế nên thường không đọa  ác đạo. Người ấy nhờ  chiết  phục ác tâm nên 

thọ thân hoàn hảo  đầy  đủ, không sinh  vào các nhà hà  tiện.  Học đạo  của 

Phật học, nên được thần biến hóa như  Phật, có 32 tướng tốt, 80  vẻ đẹp 

tùy hình. 

Thường  được  hóa  sinh  vào  cõi  Phật  hiện  tại là  tùy  tâm  đi  đến  mười 

phương  thế  giới,  cúng  dường  chư  Phật,  nghe  thọ  các  pháp,  giáo  hóa 

chúng sinh, dần dần được thành Phật đạo. Thế nên hành giả tuy nghe, thọ 

trì,  cho  đến  nhớ  nghĩ  đúng  không  lìa  tâm  Tát  bà  nhã.  Như  vậy  là  được 

công đức đời này đời sau. 

---o0o--- 



GIẢI THÍCH: PHẨM PHẠM CHÍ THỨ 35 

(Kinh Ma ha Bát nhã ghi: Phẩm Ðạo Chơn) 

(Kinh Ðại Bát nhã ghi: Phần 2, Phẩm Ngoại Ðạo thứ 33) 

KINH: Bấy giờ các ngoại đạo Phạm chí đi đến chỗ Phật, muốn tìm chỗ dở 

của  Phật.  Khi  ấy  trời  Thích  đề  hoàn  nhơn  tâm  nghĩ  rằng:  Các  ngoại  đạo 

Phạm  chí  này  đi  đến  chỗ  Phật,  muốn  tìm  chỗ  dở  của  Phật.  Ta  nay  hãy 

tụng  niệm  Bát  nhã  ba  la  mật  đã  được  lãnh  thọ  nơi  Phật,  các  ngoại  đạo 

Phạm chí ấy trọn không thể nửa chừng làm trở ngại, dứt việc nói Bát nhã 

ba la mật. 

Thích đề hoàn nhơn nghĩ như vậy xong, liền tụng Bát nhã ba la mật. 

Bấy giờ các ngoại đạo Phạm chí từ xa đi quanh Phật rồi trở lại đường đi 

cũ luôn. 

Khi  ấy  tâm  Xá  lợi  phất  nghĩ  rằng:  Trong  đây  vì  nhân  duyên  gì  các  ngoại 

đại Phạm chí từ xa đi quanh Phật rồi trở lại đường cũ đi luôn? 

Phật biết tâm Xá lợi phất nghĩ, bảo Xá lợi phất rằng: Thích đề hoàn nhơn 

ấy  tụng  niệm  Bát  nhã  ba  la  mật,  do  nhân  duyên  ấy,  nên  các  ngoại  đạo 

Phạm chí từ xa đi quanh Phật rồi trở lại đường cũ đi luôn. 

Này Xá lợi phất! Ta không thấy các ngoại đạo Phạm chí có một tâm niệm 

thiện, các ngoại đạo Phạm chí chỉ ôm tâm ác đi đến, muốn tìm chỗ dở của 

Phật. 

Này Xá lợi  phất! Ta  không thấy trong khi nói Bát  nhã ba la mật mà có  ai 

trong tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm, hoặc chúng Sa môn, 

chúng Bà la môn mang tâm ác đi đến có thể tìm được chỗ dở, vì sao? Này 

Xá lợi phất! Vì các trời Tứ thiên vương, cho đến trời A ca nị tra, các Thanh 

văn, Bích chi Phật, các Bồ tát ma ha tát trong ba ngàn đại thiên thế giới 

thường thủ hộ Bát nhã ba la mật ấy, vì sao? Vì các trời người ấy đều từ 

trong Bát nhã ba la mật sinh ra. 

*Lại nữa, Xá lợi phất! Chư Phật và Thanh văn, Bích chi Phật, Bồ tát ma ha 

tát,  các  trời,  rồng,  quỷ  thần  v.v....trong  mười  phương  thế  giới  nhiều  như 

cát sông Hằng, đều thủ hộ Bát nhã ba la mật ấy, vì sao? Vì chư Phật v.v... 

đều từ trong Bát nhã ba la mật sinh ra. 

Bấy giờ tâm ác ma nghĩ rằng: Nay Phật và bốn bộ chúng hiện tiền tập hội, 

có cả các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc, trong ấy chắc có vị Bồ tát ma ha tát 

được thọ ký sẽ chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, ta có thể 

đến chỗ Phật phá hoại ý đó. Khi ấy ác ma hóa ra bốn loại binh, đi đến chỗ 

Phật. Bấy giờ Thích đề hoàn nhơn tâm nghĩ: Bốn loại binh này hoặc là ác 

ma hóa làm muốn đi đến chỗ Phật, vì sao? Vì bốn loại binh ấy trang bị hơn 

cả bốn loại binh của vua Tần bà ta la, của vua Ba tư nặc, của các Thích 

tử, của các tộc Lê xương. Ác ma ấy luôn luôn tìm chỗ dở của Phật, muốn 

não hại chúng sinh. Vậy ta có thể tụng niệm Bát nhã ba la mật. 

Thích  đề  hoàn  nhơn  tức  thời  tụng  Bát  nhã  ba  la  mật,  ác  ma  nghe  đúng 

như lời tụng, dần dần trở laị đường cũ đi luôn. 

Bấy giờ trong hội các Thiên tử của Tứ thiên vương cho đến các Thiên tử 

trời A ca nị tra, hóa làm hoa trời từ giữa hư không rải lên Phật thưa rằng: 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Nguyện  làm  cho  Bát  nhã  ba  la  mật  trụ  lâu  cõi  Diêm 

phù đề, vì sao? Vì người cõi Diêm phù đề thọ trì Bát nhã ba la mật, tùy lúc 

trú ở, Phật bảo không diệt, Pháp bảo, Tăng bảo, cũng trụ không diệt. 

Bấy giờ chư thiên trong mười phương thế giới nhiều như cát sông  Hằng 

cũng rải hoa và thưa rằng: Bạch đức Thế Tôn! Nguyện khiến Bát nhã ba la 

mật  trụ  lâu  cõi  Diêm  phù  đề,  nếu  Bát  nhã  ba  la  mật  trụ  lâu,  Phật  Pháp 

Tăng cũng sẽ trụ lâu, cũng phân biệt biết được đạo Bồ tát ma ha tát. 

*Lại  nữa,  ở  trú  xứ  nào  có  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  viết  chép  thọ  trì 

quyển kinh Bát nhã ba la mật thời nơi ấy chiếu sáng, đã lìa xa mọi tối tăm. 

Phật bảo các Thiên tử Thích đề hoàn nhơn: Như vậy, như vậy! Kiều thi ca 

và các Thiên tử người cõi Diêm phù đề thọ trì Bát nhã ba la mật, tùy lúc trụ 

ở, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, cũng trú như vậy, cho đến trú xứ nào có 

thiện nam tử thiện nữ nhân viết chép thọ trì quyển kinh Bát nhã ba la mật, 

chỗ ấy thời chiếu sáng, đã xa lìa mọi tối tăm. 

Bấy  giờ  các  Thiên  tử  hóa  làm  trời  rải  trên  Phật  và  thưa  rằng:  Bạch  đức 

Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát nhã ba la mật cho 

đến nhớ nghĩ đúng thời ma hoặc ma trời không thể tìm được chỗ tiện lợi. 

Bạch đức Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ ủng hộ các thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, vì sao? Vì nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát nhã ba la mật 

cho đến nhớ nghĩ đúng, chúng con liền xem người ấy như Phật, hoặc gần 

Phật. 

Khi  ấy  Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Thiện 

nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ  đúng, 

nên biết người  ấy  đời trước đã làm  các công đức đối  với  Phật, thân cận 

cúng dường chư Phật, được thiện tri thức ủng hộ. 

Bạch đức Thế Tôn! Nhất thiết trí của chư Phật, nên tìm trong Bát nhã ba la 

mật, Bát nhã ba la mật cũng nên tìm trong Nhất thiết trí, vì sao? Vì Bát nhã 

ba la mật chẳng khác Nhất thiết trí, Nhất thiết trí chẳng khác Bát nhã ba la 

mật;  Bát  nhã  ba  la  mật  và  Nhất  thiết  trí  không  hai  không  khác.  Vì  vậy 

chúng con xem người ấy tức là Phật hoặc gần Phật. 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Như vậy, như vậy! Kiều thi ca! Nhất thiết trí 

của chư Phật tức là Bát nhã ba la mật, Bát nhã ba la mật tức là Nhất thiết 

trí, vì sao? Kiều thi ca! Vì Nhất thiết trí của chư Phật từ trong Bát nhã ba la 

mật  sinh  ra,  Bát  nhã  ba  la  mật  chẳng  khác  Nhất  thiết  trí,  Nhất  thiết  trí 

chẳng  khác  Bát  nhã  ba  la  mật,  Bát  nhã  ba  la  mật  và  Nhất  thiết  trí  không 

hai không khác. 

LUẬN: Trong Phẩm trên nói người nghe, thọ trì Bát nhã ba la mật thời ma 

hoặc ma dân, ngoại đạo Phạm chí không tìm được chỗ tiện lợi để phá, nay 

muốn hiện tiền chứng nghiệm, nên dùng oai thần cảm đến chúng ma, và 

các ngoại đạo. Vì vậy ngoại đạo Phạm chí nghĩ rằng: Lúc Phật ở núi Kỳ xà 

quật nói Bát nhã ba la mật, nghĩa là nói các pháp rốt ráo không, không có 

gì để dẫn dắt mười phương chúng sinh. Chúng ta cùng đến vấn nạn, phá 

không luận ấy. Luận ấy nếu bị phá, thời Phật tự lui, chúng ta được trở lại 

như cũ. Các ngoại đạo ấy chỉ có tà kiến ác tâm, kiêu mạn đi đến, muốn chỉ 

ra chỗ sai quấy của Bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh ấy. Thí như người 

cuồng muốn làm trúng thương hư không, luống tự lấy mệt khổ. 

Bấy giờ Ðế thích như lời Phật dạy, thọ trì Bát nhã, ngoại đạo không thể tìm 

được chỗ tiện lợi, nay muốn nghiệm thật, khiến người ta tin biết. Ðế thích 

thành tựu vô lượng phước đức, nhờ căn trời lanh lợi nên rất tin Bát nhã, 

liền tụng niệm, được oai lực Bát nhã nên ngoại đạo ở từ xa đi quanh Phật, 

rồi lui lại đường cũ mà đi. 

Hỏi: Cớ sao không quay thẳng về mà vừa nhiễu quanh Phật rồi đi trở lui. 

Ðáp: Do nhờ thần lực Bát nhã nên bị hàng phục từ chỗ xa, suy nghĩ rằng: 

Oai đức của Phật chúng rất lớn, chúng ta đi tới đó, luống tự mình bị khổ 

nhục, không thành được gì, nếu chúng ta vừa trông thấy Phật, bỏ đi ngay, 

người đời sẽ cho chúng ta khiếp nhược, đã đến Phật mà đi về không, vì 

vậy trá hiện điệu bộ cúng dường đi quanh Phật, rồi trở lại đường cũ mà đi. 

Xá lợi phất xưa vốn là Phạm chí, thấy các ngoại đạo ở chỗ xa mà bỏ đi, 

tâm  hơi  thương  xót,  không  thể  vì  việc  nhỏ  mà  ngoại  đạo  đến  rồi  đi  như 

vậy,  nên  vào  Tam  muội  tìm  hiểu,  nghĩ  rằng:  Các  ngoại  đạo  này  vì  nhân 

duyên gì mà đến rốt cục không mong được độ, mà đi trở về không. Phật 

bảo đó là do thần lực Bát nhã ba la mật. 

Xá lợi phất suy nghĩ: Phật dùng Bát nhã ba la mật tế độ hết mọi việc, cớ 

sao khiến các ngoại đạo này đi trở về không? 

Phật biết ý nghĩ của Xá lợi phất, bảo Xá lợi phất rằng:  Các  Phạm  chí ấy 

cho  đến  không  có  một  tâm  niệm  thiện,  chỉ  mang  ác  ý,  tà  kiến  dính  tâm, 

muốn tìm định tướng các pháp, thế nên không thích hợp được độ. Thí như 

bệnh chắc chắn chết tuy có lương y, thần dược mà không thể cứu khỏi. 

Này Xá lợi phất! Khi thuyết Bát nhã ba la mật không phải chỉ có Phạm chí, 

mà tất cả người thế gian mang ác tâm đi đến, cũng không thể tìm chỗ tiện 

lợi để phá, vì sao? Vì tất cả chư Phật, chư Bồ tát và chư thiên thường thủ 

hộ Bát nhã, vì cớ sao? Vì chư Phật, Bồ tát, trời, người nghĩ rằng: Chúng ta 

đều từ Bát nhã sinh. Ma đến muốn nạn vấn phá hoại cũng như vậy. 

Lúc ấy, các Thiên tử trong hội, trước chỉ nghe nói công đức Bát nhã, nay 

mới  thấy  sự  chứng  nghiệm  nên  tâm  rất  hoan  hỷ,  hoá  ra  các  hoa  cúng 

dường và nguyện rằng: Nguyện Bát nhã ba la mật trụ lâu ở cõi Diêm phù 

đề. Việc này như dưới đây nói rộng. Phật liền ấn khả. 

Chư thiên ở trước Phật tự thề: Hành giả nếu nghe, thọ trì Bát hã ba la mật 

cho đến nhớ nghĩ đúng, chúng tôi thường thủ hộ, vì sao? Vì chúng tôi xem 

người ấy như Phật, hoặc gần Phật. 

Như Phật là thân  Pháp tánh trú địa  vị  bất thối, được  vô sinh  pháp nhẫn, 

cho đến mười địa. 

Gần  Phật là  nhục  thân  Bồ  tát  hay  nói  Bát  nhã  ba  la  mật  và  chánh  nghĩa 

nó. 

Bấy giờ, Ðế thích do nhân duyên đời trước đã nhóm công đức, trí tuệ, tán 

thán Bồ tát ấy, trong đây lại nói nhân duyên sự tán thán. 

Trí  nhất  thiết  chủng  của  chư  Phật  nên  tìm  trong  Bát  nhã là  Bồ  tát  tu  Bát 

nhã  ba  la  mật  đầy  đủ  nên  khi  được  thành  Phật,  Bát  nhã  biến  thành  Trí 

nhất thiết chủng, nên nói Trí nhất thiết chủng nên tìm trong Bát nhã. Phật 

hay nói Bát nhã ba la mật, nên nói Bát nhã ba la mật nên tìm trong Trí nhất 

thiết chủng. Thí như sữa biến thành lạc, lìa sữa không có lạc, cũng không 

được nói sữa chính là lạc. Bát nhã ba la mật biến làm Trí nhất thiết chủng, 

lìa Bát nhã cũng không có Trí nhất thiết chủng, cũng không được nói Bát 

nhã chính là Trí nhất thiết chủng. Bát nhã làm nguyên nhân sinh Trí nhất 

thiết  chủng,  Trí  nhất  thiết  chủng  làm  nguyên  nhân  để  nói  Bát  nhã.  Nhân 

quả không rời nhau, nên nói không hai không khác. 

---o0o--- 




GIẢI THIÍCH: PHẨM TÔN ÐẠO THỨ 36 

(Kinh Ma ha Bát nhã ghi: Phẩm A nan ngợi khen) 

(Kinh Ðại Bát nhã ghi: Phần 2, Phẩm Thiên Lai thứ 34) 

KINH: Bấy giờ Tuệ  mạng A nan bạch Phật rằng: Bạch đức  Thế Tôn! Cớ 

sao không ngợi khen Thí ba la mật, Giới ba la mật, Nhẫn ba la mật, Tấn 

ba la mật, Thiền ba la mật, cho đến mười tám pháp không chung mà chỉ 

khen ngợi Bát nhã ba la mật? 

Phật bảo A nan: Bát nhã ba la mật là tôn quý, dẫn đạo năm Ba la mật cho 

đến mười tám pháp không chung. 

Này A nan! Ý ông nghĩ sao? Không hồi hướng đến Trí nhất thiêt chủng mà 

bố thí có được xưng là Ba la mật không? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Không hồi hướng đến Trí nhất thiết chủng mà trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 

thiền định, trí tuệ có gọi là Bát nhã ba la mật không? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Vì  vậy  nên  biết  Bát  nhã  ba  la  mật  đối  năm  Ba  la  mật  cho  đến  mười  tám 

pháp không chung là tôn quý dẫn đạo, vậy nên khen ngợi Bát nhã. 

A  nan  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Thế  nào  là  bố  thí,  hồi  hướng 

đến Trí nhất thiết chủng để thành Thí ba la mật cho đến thành Bát nhã ba 

la mật? 

Phật  bảo  A  nan:  Do  pháp  không  hai  Bố  thí,  hồi  hướng  đến  Trí  nhất  thiết 

chủng, ấy gọi là Thí ba la mật; do bất sinh không thể có được hồi hướng 

đến Trí nhất thiết chủng mà bố thí, ấy gọi là Thí ba la mật, cho đến do trí 

tuệ biết pháp không hai, hồi hướng đến Trí nhất thiết chủng, ấy gọi là Bát 

nhã  ba  la  mật;  do  bất  sinh,  không  thể  có  được,  hồi  hướng  đến  Trí  nhất 

thiết chủng, ấy gọi là Bát nhã ba la mật. 

A nan bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là do pháp không hai 

hồi hướng đến Trí nhất thiết chủng mà Bố thí, ấy gọi là Thí ba la mật; cho 

đến thế nào là do pháp không hai hồi hướng đến Trí nhất thiết chủng, ấy 

gọi là Bát nhã ba la mật? 

Phật  bảo  A  nan:  Do  pháp  sắc  không  hai,  pháp  thọ,  tưởng,  hành,  thức 

không  hai,  cho  đến  pháp  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  không  hai 

vậy. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Thế  nào  là  pháp  sắc  không  hai  cho  đến  pháp  Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác chẳng hai? 

Phật  dạy:  Sắc,  sắc  tướng  không,  vì  sao?  Vì  Thí  ba  la  mật  và  sắc  không 

hai không khác, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác và Thí ba la 

mật không hai không khác. Năm Ba la mật kia cũng như vậy. Vì vậy, nên 

A nan! Chỉ khen ngợi Bát nhã ba la mật đối với năm Ba la mật cho đến Trí 

nhất thiết chủng là tôn quý dẫn đạo. 

Này A nan! Thí như đất lấy hạt giống rải vào, gặp đủ nhân duyên hòa hợp 

liền mọc, các hạt giống ấy nương đất mà mọc. Như vậy, A nan! Năm Ba la 

mật  nương  Bát  nhã  ba  la  mật  được  sinh;  bốn  niệm  xứ  cho  đến  Trí  nhất 

thiết chủng cũng nương Bát nhã ba la mật được sinh. Vì vậy, nên A nan! 

Bát nhã  ba la mật đối với năm Ba la mật cho đến  mười tám pháp không 

chung là tôn quý dẫn đạo. 

Bấy giờ Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Phật nói 

công đức của thiện  nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát nhã ba la mật cho 

đến nghĩ đúng chưa hết, vì sao? Vì thọ trì Bát nhã ba la mật cho đến nhớ 

nghĩ đúng, thời là thọ trì đạo Vô thượng của ba đời chư Phật, vì cớ sao? 

Vì muốn được Trí nhất thiết chủng hãy từ trong Bát nhã ba la mật mà cầu, 

muốn được Bát nhã ba la mật hãy từ trong Trí nhất thiết chủng mà cầu. 

Bạch đức Thế Tôn! Nhờ thọ trì Bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng 

nên có mười thiện đạo xuất hiện ở đời, có bốn thiền, bốn tâm vô lượng, 

bốn  định  vô  sắc,  cho  đến  mười  tám  pháp  không  chung  xuất  hiện  ở  đời. 

Nhờ thọ trì Bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, nên thế gian bèn có 

dòng  lớn  Sát  lợi,  dòng  lớn  Bà  la  môn,  đại  gia  cư  sĩ,  trời  Tứ  thiên  vương 

cho đến trời A tra nị ca. Nhờ thọ trì Bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ 

đúng nên bèn có Tu đà hoàn cho đến A la hán, Bích chi Phật, Bồ tát ma 

ha tát. Nhờ thọ trì Bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, nên có chư 

Phật xuất hiện thế gian. 

Bấy giờ, Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ 

nhân thọ trì Bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, Ta không nói chỉ có 

ngần  ấy  công  đức,  vì  sao?  Kiều  thi  ca!  Thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  ấy, 

thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật  cho  đến  nhớ  nghĩ  đúng,  tâm  không  lìa  Trí  nhất 

thiết chủng còn thành tựu được vô lượng giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải 

thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, thọ trì Bát nhã ba la 

mật  cho  đến  nhớ  nghĩ  đúng,  tâm  không  lìa  Trí  nhất  thiết  chủng  nên  biết 

người ấy là chư Phật. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Hết thảy Thanh văn, Bích chi Phật có được giới uẩn, 

định  uẩn,  tuệ  uẩn,  giải  thoát  uẩn,  giải  thoát  tri  kiến  uẩn,  không  sánh  kịp 

được giới uẩn cho đến giải thoát tri kiến uẩn của thiện nam  tử, thiện nữ 

nhân  ấy,  trăm  phần,  ngàn  phần,  ngàn  vạn  ức  phần,  cho  đến  toán  số,  thí 

dụ cũng không thể kịp được, vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân này 

đối  với Thanh  văn,  Bích chi Phật địa, tâm được giải thoát, lại không cầu 

pháp Ðại thừa. 

*Lại  nữa,  Kiều  thi  ca!  Nếu  có  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  viết  chép,  giữ 

gìn  quyển  kinh  Bát  nhã  ba  la  mật,  cúng  dường,  cung  kính,  tôn  trọng, 

hương  hoa,  anh  lạc  cho  đến  kỹ  nhạc,  cũng  được  công  đức  đời  nay  đời 

sau. 

Bấy  giờ,  Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Thiện 

nam tử, thiện nữ nhân ấy thọ trì Bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, 

tâm  không  lìa  Trí  nhất  thiết  chủng,  cúng  dường  Bát  nhã  ba  la  mật,  cung 

kình, tôn trọng, hương hoa cho đến kỹ nhạc thời con thường thủ hộ người 

ấy. 

Luận:  A  nan  đa  văn,  sức  phân  biệt  được  “không”  mà  chưa  lìa  dục,  nên 

không thể thâm nhập, tuy thường hầu Phật mà không thường vấn nạn về 

không. Nay Phật tán thán Bát nhã ba la mật, cũng tán thán người tu, vì thế 

nên A nan mới bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Cớ sao không tán thán 

các Ba la mật khác và các pháp, mà chỉ tán thán riêng Bát nhã ba la mật? 

Hỏi: Phật từ đầu đến đây, thường nói tên sáu Ba la mật, sao nay A nan nói 

Phật không xưng tán? 

Ðáp: Trước tuy nói  danh tự, không phải xưng khen, đều chỉ vì khiến tìm 

vào Bát nhã nên nói. 

Phật bảo A nan: Trong tất cả pháp hữu vi, trí tuệ là đệ nhất; trong tất cả trí 

tuệ đưa qua bờ kia, Bát nhã ba la mật là đệ nhất; thí như đi đường, tuy có 

chúng bạn mà vị thấy dẫn đường là đệ nhất. Bát nhã cũng như vậy, tuy tất 

cả thiện pháp đều có lực, song Bát nhã hay chỉ đường ra khỏi ba cõi, đạt 

đến ba thừa. Nếu không có Bát nhã, tuy làm các thiện pháp bố thí, mà thọ 

quả báo theo hành nghiệp có cùng tận; vì có cùng tận, nên còn không thể 

được Niết bàn Tiểu thừa, huống gì đạo Vô thượng. Nếu làm việc thiện bố 

thí v.v... mà quán được như tướng Phật đạo không hai, không sinh không 

diệt, không được  không mất, rốt ráo  không tịch,  ấy gọi là hồi hướng  đến 

Trí  nhất  thiết  chủng,  thì  phước  của  bố  thí  ấy,  đời  đời  không  thọ  quả  báo 

không cùng tận, sau sẽ được Trí nhất thiết chủng; giống như bố thí, tất cả 

pháp khác cũng như vậy. 

Hỏi: Cớ sao Phật không đáp nhân duyên của không hai (bất nhị) mà trở lại 

tiếp giải thích nghĩa không hai? 

Ðáp: A nan không hỏi về nhân duyên của không hai, chỉ hỏi pháp gì không 

hai, thế nên Phật đáp các pháp sắc v.v... không hai. Bát nhã ba la mật có 

thể làm cho năm việc kia thành Ba la mật, nên chỉ khen ngợi Bát nhã ba la 

mật. Phật muốn làm cho nghĩa ấy dễ hiểu, nên lấy ví dụ như đại địa hay 

sinh muôn vật, Bát nhã ba la mật cũng như vậy. 

Giữ gìn được tất cả chủng tử thiện pháp là trừ Bát nhã ba la mật thì tất cả 

thiện pháp khác đều có được từ khi phát tâm lại đây. 

Nhân duyên hòa hợp là đối với Phật đạo nhất tâm tin nhẫn, tinh tấn không 

ngừng nghỉ, muốn thọ trì thông đạt không biến hoại, có các pháp như vậy. 

Việc được thành biện là sự tăng trưởng ấy, từ khi phát tâm khởi lên, học 

các Ba la mật, từ một địa đến một địa cho đến Phật địa. 

Hỏi: Cớ gì Ðế thích nói Phật dạy chưa hết công đức thọ trì Bát nhã ba la 

mật của hành giả? 

Ðáp: Bát nhã ba la mật vô lượng vô biên, nên công đức cũng vô lượng vô 

biên, nói chưa rốt ráo, thì giữa chừng ngoại đạo Phạm chí và ma đi đến, 

nên bàn qua việc khác, nay trở lại muốn tiếp tục nghe. Ðế thích rất ưa quả 

báo  phước  đức,  ưa  nghe  nói  công  đức  Bát  nhã,  nghe  khôntg  biết  chán, 

nay  lại  muốn  nghe  nói  nữa,  nên  tự  nói  nhân  duyên:  Bạch  đức  Thế  Tôn! 

Nếu  người  thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật,  cho  đến  nhớ  nghĩ  đúng,  thời  được 

công đức và trí tuệ Vô thượng đạo của ba đời chư Phật, vì cớ sao? Vì nên 

tìm Trí nhất thiết chủng trong Bát nhã, nên tìm Bát nhã trong Trí nhất thiết 

chủng, như nói ở cuối Phẩm trên. Các hành giả nếu thọ trì Bát nhã, phát 

tâm cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, vì độ chúng sinh, nên nhóm 

các công đức Bát nhã ba la mật như mười thiện đạo cho đến mười tám 

pháp không chung xuất hiện ở thế gian. Do nhân duyên của pháp lành ấy 

nên có dòng lớn Sát lợi cho đến chư Phật. 

Phật bảo Thiên đế: Người ấy không chỉ được công đức như trên mà còn 

được vô lượng công đức giới uẩn v.v... Giới uẩn là Bồ tát tu Bát nhã ba la 

mật,  đối  với  hết  thảy  chúng  sinh  tu  hạnh  thí  vô  úy  một  cách  tốt  ráo.  Số 

chúng sinh trong mười phương vô lượng vô biên, trong ba đời số cũng vô 

lượng  vô  biên,  bốn  loài  chúng  sinh  trong  sáu  đường  mỗi  tướng  mỗi  loại 

cũng vô lượng vô biên. Ðối với vô lượng vô biên chúng sinh ấy, thí cho vật 

yêu  quý  nhất  là  mạng  sống  mà  không  giết,  thế  nên  được  vô  lượng  quả 

báo giới uẩn. Như vậy giới bất sát chỉ nói danh tự thời có 250, trong Tỳ ni 

nói lược thời 84.000, nói rộng thời có vô lượng vô biên. Giới này, người 

phàm  phu  hoặc  thọ  tu  một  ngày,  hoặc  một  đời,  hoặc  trăm  ngàn  vạn  đời, 

còn Bồ tát thì thí  vô  úy đối  với tất cả chúng sinh, cho đến khi vào  Vô dư 

Niết bàn. Ấy gọi là vô lượng giới uẩn. Cho đến giải thoát tri kiến uẩn cũng 

như vậy, theo nghĩa mà phân biệt. Công đức năm uẩn ấy hơn Nhị thừa, 

không thể lường kể. 

Nếu người  viết chép cúng dường Bát nhã ba la mật, được công đức đời 

này đời sau. 

Hỏi:  Công  đức  đời  này  sau  rất  nặng,  còn  việc  viết  chép,  giữ  gìn,  cúng 

dường là nhỏ nhẹ, làm sao được công đức hai đời? 

Ðáp: Cúng dường có hai cách: 1. Bắt chước người khác mà cúng dường. 

2.  Tự  thân  tâm  cúng  dường.  Biết  công  đức  Bát  nhã  nên  thân  tâm  cúng 

dường, nên được công đức hai đời. 

Bát nhã có nhiều cửa vào; nếu nghe, thọ trì, cho đến nhớ nghĩ đúng, đó là 

từ cửa trí tuệ, tinh tấn mà vào; viết chép, cúng dường, đó là từ cửa tin và 

tinh  tấn  mà  vào.  Nếu  nhất  tâm  tin  sâu  thời  cúng  dường  quyển  kinh  hơn, 

nếu không nhất tâm thời tuy thọ trì mà không bằng. 

*Lại nữa, có ngọc báu như ý, là sắc pháp vô ký, không tâm, không thức, 

do nhân duyên phúc đức của chúng sinh mà sinh ra. Nếu có người đem 

cúng dường còn có thể khiến cho người thọ dụng tùy ý, huống gì Bát nhã 

là  trí  tuệ  vô  thượng,  là  mẹ  của  chư  Phật,  là  đệ  nhất  báu  trong  các  pháp 

báu; nếu người đúng như điều được nghe, nhất tâm tín thọ cúng dường, 

làm sao chẳng được công đức hai đời? Chỉ vì người không nhất tâm cúng 

dường, lại vì đời trước tội nặng, nên tuy cúng dường Bát nhã mà không 

được công đức như trên, điều ấy, Bát nhã không có lỗi. 

KINH: Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ 

nhân ấy khi muốn đọc, tụng, giảng nói Bát nhã ba la mật, thời có vô lượng 

trăm ngàn chư thiên đều đến nghe pháp. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy 

nói Bát nhã ba la mật, các Thiên tử giúp thêm sức can đảm; các Pháp sư 

ấy nếu quá mệt mỏi, không muốn thuyết pháp, thì các Thiên tử giúp thêm 

sức can đảm cho nên lại có thể thuyết. 

Thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát nhã ba la mật, cho đến nhớ nghĩ 

đúng, cúng dường hoa hương cho đến kỹ nhạc cũng được công đức đời 

nay ấy. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, khi nói Bát nhã ba la 

mật giữa bốn bộ chúng, tâm không khiếp nhược, nếu có ai luận nạn, cũng 

không có ý tưởng sợ, vì sao? Vì thiện am tử, thiện nữ nhân ấy được Bát 

nhã ba la mật hộ trì. 

Trong Bát nhã ba la mật cũng phận biệt tất cả pháp, hoặc thế gian, hoặc 

xuất  thế  gian,  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu,  hoặc  lành,  hoặc  chẳng  lành, 

hoặc hữu vi, hoặc vô vi, hoặc pháp Thanh văn, hoặc pháp Bích chi Phật, 

hoặc  pháp  Bồ  tát,  hoặc  pháp  Phật.  Thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  trú  nội 

không  cho  đền  trú  vô  pháp  hữu  pháp  không  nên  không  thấy  người  nạn 

luận Bát nhã ba la mật, cũng không thấy người thọ nạn, cũng không thấy 

Bát nhã ba la mật... Như vậy, thiện nam tử, thiện nữ nhân được Bát nhã 

ba la mật hộ trì nên không ai nạn luận, phá hoại được. 

*Lại  nữa,  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân,  khi  thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật,  cho 

đến nhớ nghĩ đúng, không chìm đắm, không sợ hãi, vì sao? Vì thiện nam 

tử, thiện nữ nhân ấy không thấy pháp ấy chìm đắm hoặc sợ hãi. 

Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát nhã ba la mật cho đến 

nhớ  nghĩ  đúng,  hương  hoa  cúng  dường  cho  đến  phan  lọng  cũng  được 

công đức đời nay. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát nhã ba la mật 

cho  đến  nhớ  nghĩ  đúng,  viết  chép,  giữ  gìn  quyển  kinh,  hương  hoa  cúng 

dường, cho đến phan lọng, người ấy được cha mẹ yêu, tôn thân tri thức 

nhớ, các Sa môn, Bà la môn kính; mười phương chư Phật và Bồ tát ma ha 

tát, Bích chi Phật, A la hán cho đến Tu đà hoàn yêu kính. Hết thảy thế gian 

hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm, hoặc A tu la cũng đều yêu kính; người ấy 

tu Thí ba la mật, Thí ba la mật không có lúc nào đoạn tuyệt; Giới ba la mật, 

Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã ba la mật cũng 

không có lúc nào đoạn tuyệt. Tu nội không không dứt, cho đến tu vô pháp 

hữu  pháp  không  không  dứt;  tu  bốn  niệm  xứ  cho  đến  mười  tám  pháp 

không chung không dứt; tu các môn Tam muội không dứt, tu các môn Ðà 

la ni không dứt, tu các thần thông Bồ tát không dứt, thành tựu chúng sinh, 

tịnh cõi nước Phật không dứt; cho đến tu Trí nhất thiết chủng không dứt, 

người ấy cũng có thể hàng phục, nạn luận, hủy báng. 

Thiện nam tử, thiện  nữ nhân thọ trì Bát  nhã ba la mật cho đến nhớ  nghĩ 

đúng,  tâm  không  lìa  Trí  nhất  thiết  chủng,  viết  chép  giữ  gìn  quyển  kinh, 

hương hoa cúng dường cho đến phan lọng, cũng được công đức đời này, 

đời sau. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, viết chép giữ gìn quyển 

kinh, ở trú xứ ấy, các trời Tứ thiên vương trong ba ngàn đại thiên thế giới 

phát  tâm  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  đều  đến  chỗ  ấy,  thấy  kinh 

Bát nhã ba la mật, thọ trì, đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái rồi đi trở 

về, 

Trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Ðâu suất đà, trời Hóa lạc, trời Tha hóa 

tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Ðại Phạm, trời 

Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Quang âm, trời Thiểu 

tịnh,  trời  Vô  lượng  tịnh,  trời  Biến  tịnh,  trời  Vô  âm  hành,  trời  Phước  đức, 

trời Quảng quả phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đều đến chỗ 

ấy, thấy kinh Bát nhã ba la mật thọ trì, đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ 

bái rồi đi trở về. 

Các trời Tịnh cư là trời Vô cuống, trời Vô nhiệt, trời Diệu kiến, trời Hỷ kiến, 

trời Sắc cứu cánh đều đến chỗ ấy, thấy kinh Bát nhã ba la mật thọ trì, đọc 

tụng, giảng nói, cúng dường, lẽ bái. rồi đi trở về. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Các trời Tứ thiên vương trong mười phương thế giới 

cho  đến  trời  Quảng  quả,  phát  tâm  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác, 

cùng trời Tịnh cư và các trời, rồng, quỷ, thần, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu 

la, Khẩn na la, Ma hầu la già cũng đến thấy quyển kinh Bát nhã ba la mật 

thọ trì, đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái rồi đi trở về. 

Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nên nghĩ rằng: Trời Tứ thiên vương trong 

mười  phương  thế  giới  cho  đến  Quảng  quả,  phát  tâm  Vô  thượng  Chánh 

đẳng Chánh giác, cùng trời Tịnh cư và các trời, rồng, quỷ thần, A tu la, Ca 

lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, đến thấy quyển kinh Bát nhã ba la mật, 

thọ trì, đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái. như vậy, ấy là ta đã pháp 

thí rồi. 

Kiều thi ca! Các trời Tứ thiên vương trong ba ngàn đại thiên thế giới cho 

đến trời Sắc cứu cánh, và các trời Tứ thiên vương trong mười phương thế 

giới, cho đến trời Sắc cứu cánh, phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác,  thủ  hộ  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  ấy,  khiến  các  sự  ác  không  thể 

được dễ dàng, trừ có tội nặng đời trước. 

Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy cũng được công đức đời nay 

là các Thiên tử phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đều đến chỗ 

ấy, vì sao? Kiều thi ca! Vì các Thiên tử phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh  giác  chỉ  muốn  cứu  hộ  tất  cả  chúng  sinh,  không  bỏ  tất  cả  chúng 

sinh, đem an lạc cho tất cả chúng sinh. 

Bấy  giờ  Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Thiện 

nam tử, thiện nữ nhân làm sao biết được khi các trời Tứ thiên vương  cho 

đến  trời  Sắc  cứu  cánh  đến?  Và  các  trời  Tứ  thiên  vương  trong  mười 

phương thế giới cho đến các trời Sắc cứu cánh đến thấy quyển kinh Bát 

nhã ba la mật thọ trì, đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái? 

Phật  bảo  Thích  đề  hoàn  nhơn:  Kiều  thi  ca!  Nếu  thiện  nam  tử,  thiện  nữ 

nhân,  thấy  ánh  sáng  lớn  trong,  ắt  biết  khi  đó  có  đại  đức  chư  thiên  đến, 

thấy  quyển  kinh  Bát  nhã  ba  la  mật  thọ  trì,  đọc  tụng,  giảng  nói,  cúng 

dường, lễ bái. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu nghe mùi thơm lạ, 

ắt biết khi đó có đại đức chư thiên đến thấy quyển kinh Bát nhã ba la mật 

thọ trì, đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân nhờ tu hành tinh khiết 

nên chư thiên đến chỗ đó, thấy quyển kinh Bát nhã ba la mật, thọ trì, đọc 

tụng, giảng nói, cúng dường, hoan hỷ, lễ bái, trong chỗ đó nếu có bọn quỷ 

nhỏ, liền bỏ đi ra, vì không đương nổi oai đức các đại đức chư thiên. Do 

đại đức chư thiên ấy đến, nên thiện nam tử, thiện nữ nhân sinh đại tâm. Vì 

vậy, trú xứ của Bát nhã ba la mật, bốn phía không nên có đồ bất tịnh, mà 

nên thắp đèn, đốt hương, rải các danh hoa. lấy hương bôi đất, treo tràng 

phan, lọng, các thứ trang nghiêm. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, khi nói pháp trọn không 

mỏi mệt, tự giác thân nhẹ, tâm vui, nghĩ ngơi đúng pháp, ngủ thức an ổn, 

không có các  ác mộng. Trong mộng thấy chư Phật 32 tướng, 80 vẻ đẹp 

túy hình, thuyết pháp cho chúng Tỳ kheo Tăng vây quanh ở hai bên Phật 

nghe thọ pháp giáo sáu Ba la mật, bốn niệm xứ cho đến mười tám pháp 

không chung; phân biệt nghĩa sáu Ba la mật, bốn niệm xứ, cho đến mười 

tám pháp không chung; cũng thấy cây Bồ đề trang nghiêm thù diệu; cũng 

thấy  các  Bồ  tát  đi  đến  cây  Bồ  đề  chứng  được  Vô  thượng  Chánh  đẳng 

Chánh  giác;  thấy  chư  Phật  thành  đạo  rồi  Chuyển  pháp  luân;  thấy  trăm 

ngàn vạn Bồ tát cùng nhau tập pháp luận nghĩa. Nên như vậy cầu Trí nhất 

thiết chủng, nên như vậy thành tựu chúng sinh, nên như vậy tịnh cõi nước 

Phật. 

Cũng  thấy  mười  phương  vô  số  trăm  ngàn  vạn  ức  chư  Phật,  cũng  nghe 

danh hiệu ấy, cõi ấy, có Phật ấy, bao nhiêu trăm ngàn vạn ức Bồ tát, bao 

nhiêu  trăm  ngàn  vạn  ức  Thanh  văn,  cung  kính  vây  quanh  nghe  thuyết 

pháp. 

Lại thấy mười phương  vô số trăm ngàn vạn ức chư Phật Niết bàn, lại thấy 

tháp bảy báu của vô số trăm ngàn vạn ức chư Phật, lại thấy cúng dường 

các tháp, cung kính, tôn trọng, tán thán, hoa hương, cho đến phan lọng. 

Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, thấy mộng lành như vậy, ngủ 

yên  thức  yên,  chư  thiên  giúp  thêm  khí  lực,  tự  giác  thân  thể  nhẹ  nhàng, 

không quá tham đắm ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang. Ðối với bốn 

sự  cúng  dường  ấy,  tâm  rất  nhỏ  nhẹ,  thí  như  Tỳ  kheo  tọa  thiền,  từ  thiền 

định dậy, tâm cùng định hợp, chẳng tham đắm uống ăn, tâm rất nhỏ nhẹ, 

vì sao? Kiều thi ca! Vì phép của chư thiên là nên dùng chất tinh khiết của 

các vị để tăng thêm khí lực, nên mười phương chư Phật và trời, rồng, quỷ, 

thần, A tu la, Càn thát bà, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già cũng giúp 

thêm khí lực. 

Như vậy, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được công đức 

đời  nay  như  vậy,  hãy  nên  thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật,  thân  cận,  đọc  tụng, 

giảng nói, nhớ nghĩ đúng, cũng không rời tâm Tát bà nhã, 

Kiếu thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân tuy không thể thọ trì cho đến nhớ 

nghĩ đúng, hãy nên viết chép giữ gìn quyển kinh, cung kính, cúng dường, 

tôn trọng, tán thán, hoa hương, anh lạc cho đến phan lọng. 

Kiều thi ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe Bát nhã ba la mật, thọ 

trì, đọc tụng,  giảng  nói, nhớ  nghĩ  đúng,  viết chép quyển kinh, cung kính, 

cúng dường, tôn trọng, tán thán, hoa hương cho đến phan lọng, công đức 

của  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  ấy  rất  nhiều  hơn  cúng  dường  mười 

phương chư Phật và chúng dường đệ tử, cung kính, tôn trọng, tán thán, y 

phục, đồ nằm, ăn uống, thuốc thang. Sau khi chư Phật và đệ tử vào Niết 

bàn,  dựng  tháp  bảy  báu  cung  kính,  cúng  dường,  tôn  trọng,  tán  thán, 

hương hoa, cho đến phan lọng. 

LUẬN.  Hỏi:  Trên  trời  tự  có  Bát  nhã,  cớ  gì  còn  đi  đến  chỗ  người  thuyết 

pháp giúp thêm sức can đảm cho họ? 

Ðáp: Trên trời tuy có Bát nhã mà chư thiện thương xót chúng sinh nên đi 

đến.  Khi  đến  tự  nhiên  ác  quỷ  tránh  xa,  mà  sức  can  đảm  của  Pháp  sư 

được tăng lên, khiến Pháp sư vui nói: Lại khiến chúng sinh càng thêm tin 

kính, vì thế nên đi đến. 

Có người nói: Vị cam lồ của trời, vi tế thấm vào lỗ chân lông khiến các căn 

bốn đại của thiện nam tử, mềm mại, nhẹ nhàng, lanh lẹ, vui nói. 

Hỏi: Tất cả người nói Bát nhã đều được vị cam lồ của chư thiên, khiến cho 

vui nói chăng? 

Ðáp: Không. Nếu có hành giả nhất tâm cầu Phật đạo, chiết phục kiết sử, y 

phục sạch sẽ, chỗ thuyết pháp thanh minh, hương hoa, phan lọng, nước 

hương  rưới  đất  không  có  các  đồ  bất  tịnh,  thế  nên  chư  thiên  hoan  hỷ  và 

cũng lợi ích cho người nghe. Người thuyết pháp tuy không đọc nhiều kinh 

sách trong ngoài, song thâm nhập nghĩa Bát nhã ba la mật nên tâm không 

khiếp nhược, không chìm đắm, không sợ hãi, vì sao? Vì trong Bát nhã ba 

la mật không có định pháp có thể chấp, có thể vấn nạn, có thể phá. 

*Lại  nữa,  trong  Bát  nhã  ba  la  mật  cũng  phân  biệt  nói  các  pháp  thế  gian, 

xuất thế gian, thường, vô thường, thiện, bất thiện v.v... không có pháp gì 

không có. Vì có đủ các pháp nên không khiếp không sợ, nếu chỉ có một 

pháp thời vì thiếu nhiều điều nên sợ hãi. Vị Bồ tát tu Bát nhã ba la mật bẻ 

mỏng  phiền  não,  các  phước  đức  tăng  trưởng  ướp  thân  nên  có  oai  đức 

đáng kính. Thân là trú xứ của công đức, tuy hình thể xấu xí, không thể làm 

gì, vẫn được người ái trọng, huống gì tự nhiên đoan chánh, có thể lợi ích 

người. 

Hỏi:  Nếu  được  chư  Phật,  Sa  môn,  Bà  la  môn  ái  trọng,  có  thể  được,  còn 

cha mẹ ái niệm đâu đủ khen? 

Ðáp: Con người tuy cha mẹ sinh, không nghe lời cha mẹ, thời không được 

ái  niệm;  trong  sự  cung  kính,  cung  kính  Bồ  tát  là  thù  thắng  gấp  bội.  Nhờ 

cúng dường, cung kính, tôn trọng bậc đạo đức nên được Sa môn, Bà la 

môn ái kính. Bình thật chí thành, miệng không nói dối, rất ưa công đức đời 

sau, không đắm cái vui đời này, tiếp dưỡng người dưới không tự cao tự 

đại; nếu thấy người có lỗi còn không nói sự thật của họ, huống gì chê bai, 

hủy  báng;  nếu  bất  đắc  dĩ  phải  nói,  trọn  không  nói  hết,  thương  cấp  kẻ  cô 

đơn khốn cùng, không dành riêng cho kẻ theo mình, những việc như vậy 

đều là nhờ oai lực của Bát nhã ba la mật. Công đức người ấy nghe xa nên 

chư thiên, người đời đều ái kính. Do cúng dường Bát nhã ba la mật nên 

đời đời thường được sáu Ba la mật, không có lúc nào đoạn tuyệt. Người 

ấy có phước đức, trí tuệ, tiếng tăm, nên nếu có ai vấn nạn hủy báng, đều 

hàng phục được hết. 

*Lại  nữa,  chư  thiên  vì  cúng  dường  Bát  nhã  ba  la  mật,  nên  đi  đến  trú  xứ 

Bát nhã ba la mật. 

*Lại nữa, núi sông, cây cỏ, thành quách, thổ địa, tất cả quỷ thần, đều được 

bốn Thiên vương, nên khi bốn Thiên vương đi đến, họ đều  cùng đi theo. 

trong các quỷ thần ấy, có kẻ không được quyển kinh Bát nhã, cho nên đến 

chỗ Bát nhã ba la mật để cúng dường, đọc tụng, lễ bái, cũng vì làm lợi ích 

cho  thiện  nam  tử.  Ðây  cũng  là  công  đức  đời  nay,  do  có  chư  thiên  thiện 

thần  đến.  Thiên  đế  muốn  phá  cái  nghi  của  người  mắt  thịt,  nên  hỏi:  Làm 

sao biết khi đại đức chư thiên đến? Do thấy ánh sáng lớn, hoặc nghe mùi 

hương lạ, và do như trước nói trú xứ thanh tịnh. 

Hỏi: Thân người bên trong đầy bất tịnh, bên ngoài tịnh thì ích lợi gì? 

Ðáp:  Sạch  trú  xứ,  sạch  y  phục,  thời  bên  ngoài  đều  sạch,  bên  ngoài  đều 

sạch, nên chư thiên hoan hỷ, thí như chỗ Quốc vương đại nhân đến, thời 

thứ  dân  nhỏ  mọn  tránh  đi,  chỗ  chư  thiên  đại  đức  đến,  tiểu  quỷ  tránh  đi 

cũng như vậy, trời lớn oai đức trọng, nên tiểu quỷ ở chỗ cũ tránh đi, có các 

trời  lớn  đến  gần,  thời  tâm  người  ấy  thanh  tịnh  rộng  lớn.  Hành  giả  muốn 

chư thiện đại đúc đến, thời nên làm như trong Kinh nói. Ác quỷ đi xa, thời 

thân tâm nhẹ nhàng, lanh lợi, vì sao? Vì gần ác quỷ thời làm cho thân tâm 

người dần dần trở nên ác; ví như gần người giận thời ưa làm cho người 

giận, gần sắc đẹp thời làm cho lòng ưa sắc đẹp khởi lên. Nhân duyên ác 

bên trong bên ngoài xa lìa nên người ấy ngủ yên thức yên, không có ác 

mộng. Nếu có mộng, chỉ thấy chư Phật như trong Kinh đã nói. 

Hỏi: Bát nhã ba la mật ở trong thân Phật, nếu cúng dường một vị Phật thời 

là  cúng  dường  Bát  nhã  ba  la  mật,  cớ  gì  nói  cúng  dường  mười  phương 

Phật, không bằng cúng dường Bát nhã? 

Ðáp: Tâm người cúng dường, nếu cúng dường Phật mà chấp thủ tướng 

người, tướng người rốt ráo không thể có được, mà vì chấp thủ tướng nên 

phước điền tuy lớn mà công đức mỏng ít. Cúng dường Bát nhã ba la mật 

thời như đều được nghe trong Bát nhã nói là không chấp thủ tướng người, 

không  chấp  thủ  tướng  pháp,  dùng  tâm  ấy  cúng  dường,  nên  phước  đức 

lớn. 

*Lại  nữa,  Bát  nhã  ba  la  mật  là  mẹ  của  mười  phương  chư  Phật,  cũng  là 

Thầy chư Phật, chư Phật được thân 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, và ánh 

sáng vô lượng, thần thông biến hóa, đều là thế lực của Bát nhã ba la mật. 

Vì các nhân duyên như vậy nên cúng dường Bát nhã ba la mật hơn cúng 

dường mười phương chư Phật, chứ không phải không kính Phật. 

(Hết cuốn 58 theo bản Hán) 
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Cuốn 59 

GIẢI THÍCH: PHẨM XÁ LỢI THỨ 37 

(Kinh Ðại Bát nhã ghi: Phần 2, Phẩm Thiết Lợi La thứ 35) 

KINH: Phật  bảo  Thích  đề  hoàn  nhơn:  Kiều  thi  ca!  Nếu  xá  lợi  Phật  đầy 

Diêm phù đề làm một phần, lại có người viết quyển kinh Bát nhã ba la mật 

làm một phần, trong hai phần ấy, ông lấy phần nào? 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế tôn! Nếu xá lợi Phật 

đầy cõi Diêm phù đề làm một phần, quyển kinh Bát nhã ba la mật làm một 

phần, trong hai phần ấy con thà lấy phần quyển kinh Bát nhã ba la mật, vì 

sao?  Bạch  đức  Thế  tôn!  Con  đối  với  xá  lợi  Phật  chẳng  phải  không  cung 

kính, chẳng phải không tôn trọng, vì xá lợi từ trong Bát nhã ba la mật sinh, 

nhờ  huân  tu  Bát  nhã  ba  la  mật,  nên  xá  lợi  ấy  được  cúng  dường,  cung 

kính, tôn trọng, tán thán. 

Bấy giờ Xá lợi phất hỏi Thích đề hoàn nhơn: Kiều thi ca! Bát nhã ba la mật 

không  thể  lấy,  không  sắc,  không  hình,  không  đối,  nhất  tướng,  tức  là  vô 

tướng, ông làm sao muốn chấp lấy, vì sao? Vì Bát nhã ba la mật ấy không 

vì  chấp  thủ  nên  xuất  sinh,  không  vì  xả  bỏ  nên  xuất  sinh,  không  vì  tăng 

giảm, tụ tán, tổn ích, nhơ sạch nên xuất sinh (Kinh Ðại Bát nhã ghi: Bát nhã 

 ba la mật thậm thâm, không thủ, không xả, không tăng, không giảm, không 

 ích, không tổn, không cấu, không tịnh –  ND) Bát nhã  ba la mật ấy không 

hợp cùng pháp chư Phật, không bỏ pháp phàm phu, không hợp cùng pháp 

Bích chi Phật, pháp A la hán, pháp học, không bỏ pháp phàm phu; không 

hợp  cùng  tánh  vô  vi,  không  bỏ  pháp  hữu  vi,  không  hợp  cùng  nội  không 

cho đến vô pháp hữu pháp không, không hợp cùng bốn niệm xứ cho đến 

Trí nhất thiết chủng, không bỏ pháp phàm phu. 

Thích đề hoàn nhơn nói  với Xá lợi  phất: Như  vậy, như  vậy!  Xá lợi  phất! 

Nếu có người biết Bát nhã ba la mật ấy không hợp cùng pháp chư Phật, 

không bỏ pháp phàm phu, cho đến không hợp cùng Trí nhất thiết chủng, 

không bỏ pháp phàm phu, ấy là Bồ tát ma ha tát hay thực hành Bát nhã ba 

la mật, tuy tu Bát nhã ba la mật, vì sao? Vì Bát nhã ba la mật không hành 

theo tướng hai pháp, không có tướng hai pháp là Bát nhã ba la mật, không 

có tướng hai pháp là Thiền ba la mật cho đến Thí ba la mật. 

Bấy giờ Phật tán thán Thích đề hoàn nhơn: Lành thay, lành thay! Kiều thi 

ca! Như lời ông nói, Bát nhã ba la mật không hành theo tướng hai pháp, 

không có tướng hai pháp là Bát nhã ba la mật, không có tướng hai pháp là 

Thiền ba la mật cho đến Thí ba la mật. 

Kiều thi ca! Nếu người muốn có được pháp tánh hai tướng là người muốn 

có được Bát nhã ba la mật hai tướng, vì sao? Kiều thi ca! Vì pháp tánh và 

Bát nhã không hai không khác, cho đến Thí ba la mật cũng như vậy. Nếu 

người muốn có được thật tế, pháp tánh, tánh bất khả tư nghì hai tướng, là 

người muốn có được Bát nhã ba la mật hai tướng, vì sao?  Vì Bát nhã ba 

la  mật  và  tánh  bất  khả  tư  nghì  không  hai  không  khác  ( Kinh  Ðại  Bát  nhã 

 ghi: Nếu người muốn khiến Bát nhã thậm thâm cho đến Thí ba la mật có 

 hai  tướng,  là  muốn  khiến  pháp  giới,  như  như,  pháp  tánh,  thật  tế,  bất  tư 

 nghì giới cũng có hai tướng, vì sao? Vì Bát nhã thậm thâm cho đến Thí ba 

 la  mật, đều cùng  với pháp giới cho  đến  bất tư nghì giới không hai không 

 khác – ND).  

Thích đề hoàn nhơn bạch  Phật rằng:  Bạch đức Thế tôn!  Hết thảy người 

thế gian và chư Thiên, A tu la nên lễ bái cúng dường Bát nhã ba la mật, vì 

sao?  Vì  các  Bồ  tát  ma  ha  tát  học  Bát  nhã  ba  la  mật  mà  chứng  được  Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Con  thường  ngồi  trên  nhà  thiện  pháp,  nếu  khi  con 

không  có  ở  trên  tòa,  thời  các  Thiên  tử  đến  cúng  dường  con,  làm  lễ  đi 

quanh  chỗ  con  ngồi  rồi  đi  trở  lui.  Các  Thiên  tử  nghĩ  rằng:  Thích  đề  hoàn 

nhơn ở tại chỗ này nói pháp cho các trời Ba mươi ba nghe như vậy. Bạch 

đức  Thế  Tôn!  Ở  chỗ  có  chép  quyển  kinh  Bát  nhã  ba  la  mật  thọ  trì,  đọc 

tụng, vì nói cho người khác nên chỗ ấy chư Thiên, rồng, Dạ xoa, Càn thát 

bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già trong mười phương đều 

đến  lễ  bái  Bát  nhã  ba  la  mật,  và  cúng  dường  xong  lui  về,  vì  sao?  Vì  từ 

trong Bát nhã ba la mật sinh ra chư Phật và tất cả dụng cụ vui thích của 

chúng sinh. Xá lợi chư Phật cũng là nhân duyên trú xứ cho Trí nhất thiết 

chủng.  Vì vậy, bạch Thế Tôn! trong hai phần ấy con lấy Bát nhã ba la mật. 

*Lại nữa, bạch đức Thế Tôn! Nếu con thọ trì, đọc tụng kinh Bát nhã ba la 

mật, tâm sâu vào trong pháp, khi ấy con không thấy tướng sợ hãi, vì sao? 

Bạch Thế Tôn! Vì Bát nhã ba la mật ấy không tướng, không mạo, không 

ngôn, không thuyết. Bạch đức Thế Tôn! Không tướng, không mạo, không 

ngôn, không thuyết là Bát nhã ba la mật cho đến là Trí nhất thiết chủng. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật, nếu có tướng chẳng phải vô tướng, 

thời chư Phật không thể biết tất cả pháp không tướng, không mạo, không 

ngôn, không thuyết. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì Bát nhã ba la mật thật là không tướng, không mạo, 

không  ngôn,  không  thuyết  nên  chư  Phật  biết  tất  cả  pháp  không  tướng, 

không  mạo,  không  ngôn,  không  thuyết,  chứng  được  Vô  thượng  Chánh 

đẳng  Chánh  giác;  vì  các  đệ  tử  nói  các  pháp  cũng  không  tướng,  không 

mạo, không ngôn, không thuyết. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Bát nhã ba la mật 

ấy tất cả thế gian, trời, người, A tu la đều nên cúng dường, cung kính, tôn 

trọng, tán thán, hương hoa, anh lạc cho đến phan lọng. 

*Lại nữa, bạch đức Thế Tôn! Nếu có người thọ trì Bát nhã ba la mật, thân 

cận đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng và viết chép, cúng dường hương 

hoa cho đến phan lọng, người ấy không đọa địa ngục, súc sinh, ngã quỉ, 

không  rơi  vào  địa  vị  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật,  cho  đến  chứng  được  Vô 

thượng Chánh đẳng chánh giác, thường thấy chư Phật; người ấy từ một 

cõi Phật đến một cõi Phật, cúng dường chư Phật, cung kính, tôn trọng, tán 

thán, hương hoa cho đến phan lọng. 

*Lại  nữa,  bạch  đức  Thế  Tôn!  Xá  lợi  Phật  đầy  ba  ngàn  đại  thiên  thế  giới 

làm một phần, quyển kinh Bát nhã ba la mật làm một phần, trong hai phần 

ấy, con lấy phần Bát nhã ba la mật, vì sao? Bạch đức Thế Tôn! Vì Bát nhã 

ba la mật ấy sinh xá lợi chư Phật. Thế nên xá lợi được cúng dường, cung 

kính, tôn trọng, tán thán. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nhờ cúng dường, 

cung  kính  xá  lợi  nên  được  thọ  phước  lạc  ở  cõi  trời,  cõi  người,  thường 

không bị đọa vào ba đường ác, được như sở nguyện, dần dần dùng pháp 

ba thừa vào Niết bàn. Thế nên, bạch đức Thế Tôn! Hoặc có thấy Phật hiện 

tại,  hoặc  thấy  quyển  kinh  Bát  nhã  ba  la  mật,  bằng  nhau  không  khác,  vì 

sao?  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Vì  Bát  nhã  ba  la  mật  và  Phật  không  hai  không 

khác. 

LUẬN. Hỏi: Trên lấy việc dựng tháp bảy báu so sánh việc cúng dường Bát 

nhã  ba  la  mật,  nghĩa  đã  đầy  đủ,  sao  nay  Phật  còn  đem  xá  lợi  và  quyển 

kinh so sánh nhau? 

Ðáp: Trước nói tháp bảy báu là trú xứ của xá lợi, nay chỉ nói rõ xá lợi so 

với quyển kinh. Xá lợi tuy không bằng Bát nhã, song đầy cõi Diêm phù đề, 

còn Bát nhã thâm diệu, nên chỉ nêu quyển kinh. 

*Lại nữa, người xuất gia phần nhiều tham trí tuệ, vì trí tuệ là nhân duyên 

giải thoát, còn người tại gia phần nhiều tham phước đức, vì phước đức là 

nhân  duyên  vui;  người  xuất  gia  phần  nhiều  tham  vật  do  ý  thức  biết,  còn 

người tại gia phần nhiều tham vật do năm thức biết. Thích đề hoàn nhơn 

đã được quả báo phước lạc rất lớn, rất là tôn thắng giữa người tại gia, vì 

vậy  nên  Phật  hỏi  Thích  đề  hoàn  nhơn.  Thích  đề  hoàn  nhơn  thưa:  Trong 

hai phẩm ấy, con lấy phần quyển kinh Bát nhã ba la mật . Trong đây tự nói 

nhân  duyên:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Con  không  dám  khinh  mạn  không  cung 

kính xá lợi. Con biết cúng dường bằng hạt cải được công đức vô lượng vô 

biên,  cho  đến  khi  thành  Phật,  công  đức  không  cùng  tận,  huống  gì  cúng 

dường xá lợi đầy cõi Diêm phù đề! 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát thọ thân bèn có xá lợi, người không xem quí; khi 

được thành Phật, xá lợi do Bát nhã huân tu, nên người đều cung kính, tôn 

trọng, cúng dường. Vì vậy nên trong hai phần, con lấy phần thắng. 

Hỏi: Xá lợi phất đã biết Thích đề hoàn nhơn do vì thế đế nên nói lấy Bát 

nhã ba la mật, cớ sao còn nạn hỏi? 

Ðáp:  Thích  đề  hoàn  nhơn  vì  tại  gia  bị  phiền  não  trói  buộc,  năm  dục  che 

lấp, mà nói được Bát nhã ba la mật, việc ấy hy hữu! Vì vậy Xá lợi phất gạn 

hỏi,  muốn  Thích  đề  hoàn  nhơn  trở  lại  hỏi  thâm  nghĩa  của  Phật,  cho  nên 

nạn hỏi. Thích đề hoàn nhơn thuật theo ý Xá lợi phất, đáp rằng “như vậy”. 

Ý  của  Thích  đề  hoàn  nhơn  là  đối  với  hết  thảy  pháp  không  có  hai  tướng, 

không cho xá lợi Phật là nhỏ, không cho Bát nhã ba la mật là lớn. Bát nhã 

ba la mật không có tướng hai, tướng phân biệt, mà vì lợi ích cho hàng Bồ 

tát mới phát tâm nên theo thế đế nói Bát nhã ba la mật như vậy... làm cho 

tâm chúng sinh không hai không phân biệt. Vì lợi ích lớn, nên con lấy Bát 

nhã. 

Khi ấy, Phật tán thán Thích đề hoàn nhơn: Lành thay, lành thay! Vì có thể 

phân biệt các pháp và có thể khéo nói tướng Bát nhã, là tướng không hai, 

cho nên tán thán. 

Trong đây Phật tự nói thí dụ: Nếu người muốn phân biệt pháp tánh, thật tế 

làm hai phần là người ấy muốn phân biệt Bát nhã ba la mật làm hai phần. 

Ðế thích tự nói Bát nhã, lại nghe Phật lập lại, tâm ông thanh tịnh, tin sâu 

hoan  hỷ,  nói:  Hết  thảy  thế  gian  nên  lễ  kính.  Thích  đề  hoàn  nhơn  tự  nói 

nhân duyên: Tất cả Bồ tát học Bát nhã ấy, chứng được Vô thượng Chánh 

đẳng  Chánh  giác.  Lại  trong  đây  lấy  thân  mình  để  ví  dụ,  thân  mình  ví  dụ 

Phật, quyển kinh Bát nhã ví dụ chỗ ngồi. 

Có  người  nói:  Thân  mình  ví  dụ  Bát  nhã,  chỗ  ngồi  ví  dụ  xá  lợi,  thế  nên 

trong hai phần, con lấy phần quyển kinh Bát nhã. 

*Lại nữa, bạch đức Thế Tôn! Con nếu thọ trì đọc tụng Bát nhã, khi ấy cho 

đến không thấy có dấu hiệu sợ hãi, huống gì sợ hãi thật, vì cớ sao? Vì hết 

thảy pháp không tướng, không ngôn, không thuyết. Bát nhã ba la mật hay 

khiến người tu ngộ được pháp vô tướng ấy, cho nên không sợ. 

Người  thọ  trì  cúng  dường  Bát  nhã  không  bị  rơi  vào  ba  đường  ác  và  ba 

thừa, đời đời không lìa chư Phật, thường cúng dường mười phương chư 

Phật.  Thế  nên  đối  với  Bát  nhã  ba  la  mật,  hết  thảy  thế  gian  nên  cúng 

dường. 

*Lại nữa, Phật mở đầu bằng lấy xá lợi Phật đầy cõi Diêm phù đề, Ðế thích 

rõ  hai  việc  hơn  thua,  vì  hết  thảy  chúng  sinh  nên  tăng  rộng  xá  lợi  đến  ba 

ngàn đại thiên thế giới. Tronng đây tự nói nhân duyên: Thấy Bát nhã ba la 

mật cùng với thấy Phật ngang nhau không khác. 

KINH: Lại nữa, bạch đức Thế Tôn! Như Phật ở đời thị hiện ba việc (Ðản 

sinh, Thành đạo, Nhập Niết bàn – ND) và nói mười hai bộ Kinh, từ Tu đa 

la, Kỳ dạ cho đến Ưu ba đề xá. Lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì, 

đọc tụng, giảng nói Bát nhã ba la mật, hai việc ấy bằng nhau không khác, 

vì sao? Bạch đức Thế Tôn! Vì từ trong Bát nhã ba la mật ấy xuất sinh ba 

việc thị hiện và mười hai bộ Kinh, từ Tu đa la cho đến Ưu ba đề xá. 

*Lại  nữa,  bạch  đức  Thế  Tôn!  Mười  phương  chư  Phật  ở  đời  thị  hiện  ba 

việc, nói mười hai bộ Kinh từ Tu đa la cho đến Ưu ba đề xa. Lại có thiện 

nam  tử,  thiện  nữ  nhân,  thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật,  vì  người  khác  nói,  hai 

việc ấy bằng nhau không khác, vì sao? Vì từ trong Bát nhã ba la mật xuất 

sinh chư Phật và mười hai bộ Kinh, từ Tu đa la cho đến Ưu ba đề xá. 

*Lại  nữa,  bạch  đức  Thế  Tôn!  Nếu  có  người  cúng  dường  chư  Phật  trong 

mười  phương  thế  giới  như  số  cát  sông  Hằng  cung  kính,  tôn  trọng,  tán 

thán,  hương  hoa,  cho  đến  phan  lọng.  Lại  có  người  chép  quyển  kinh  Bát 

nhã  ba  la  mật  cung  kính,  tôn  trọng,  tán  thán,  hương  hoa,  cho  đến  phan 

lọng,  phước  kia  bằng  nhau,  vì  mười  phương  chư  Phật  đều  từ  trong  Bát 

nhã ba la mật xuất sinh. 

*Lại nữa, bạch  đức  Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ  nhân nghe Bát nhã 

ba la mật ấy, thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng và vì người khác nói, người 

ấy không đọa địa ngục, súc sinh, ngã quỉ, cũng không rơi vào địa vị Thanh 

văn,  Bích  chi  Phật,  vì  sao?  Vì  nên  biết  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  ấy 

chính ở địa vị bất thối. Bát nhã ba la mật ấy xa lìa tất cả khổ não suy bệnh. 

*Lại  nữa,  bạch  đức  Thế  Tôn!  Nếu  có  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  chép 

quyển  kinh  Bát  nhã  ba  la  mật,  thọ  trì,  thân  cận,  cúng  dường,  cung  kính, 

tôn trọng, tán thán, người ấy lìa hết các sợ hãi. 

Bạch đức Thế Tôn! Thí như người mắc nợ thân cận với quốc vương, cung 

cấp hai bên, chủ nợ lại trở lại cúng dường cung kính người ấy, người ấy 

không  còn  sợ  hãi,  vì  sao?  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Vì  người  dựa  kề  nơi  vua, 

nương cậy người có thế lực.Như vậy, bạch đức Thế Tôn! Xá lợi chư Phật 

nhờ Bát nhã ba la mật huân tu, nên được cúng dường cung kính. 

Bạch đức Thế Tôn! Nên biết Bát nhã ba la mật như vua, xá lợi phất như 

người mắc nợ; người mắc nợ dựa vua nên được cúng dường. Xá lợi cũng 

dựa Bát nhã ba la mật huân tu nên được cúng dường. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Nên  biết  Trí  nhất  thiết  chủng  của  chư  Phật  cũng  do 

Bát nhã ba la mật huân tu nên được thành tựu. Vì thế, bạch đức Thế tôn! 

Trong  hai  phần,  con  lấy  phần  Bát  nhã  ba  la  mật,  vì  sao?  Bạch  đức  Thế 

Tôn!  Vì  từ  trong  Bát  nhã  ba  la  mật  xuất  sinh  32  tướng,  xá  lợi  chư  Phật 

cũng từ trong Bát nhã ba la mật xuất sinh Phật mười lực, bốn điều không 

sợ, bốn trí vô ngại, mười tám pháp không chung, đại từ đại bi. 

Bạch đức Thế  Tôn!  Từ trong Bát nhã ba la mật xuất sinh năm Ba la mật 

kia làm cho được danh tự là Ba la mật, từ trong Bát nhã  ba la mật  xuất 

sinh Trí nhất thiết chủng của chư Phật. 

*Lại  nữa,  bạch  đức  Thế  Tôn!  Ở  trong  ba  ngàn  đại  thiên  thế  giới  nếu  có 

người thọ trì, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán Bát nhã ba la mật 

thì ở chỗ ấy, hoặc người hoặc chẳng phải người, không thể tìm được chỗ 

tiện lợi để phá. Người ấy dần dần được vào Niết bàn. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Bát  nhã  ba  la  mật  có  lợi  ích  lớn  như  vậy,  có  thể  ở 

trong ba ngàn đại thiên thế giới làm Phật sự. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Ở  trú  xứ  nào  có  Bát  nhã  ba  la  mật  thời  ở  đó  là  có 

Phật. 

Bạch đức Thế Tôn! Thí như ở trú xứ có ngọc ma ni vô giá, các phi nhân 

không tìm được chỗ tiện lợi để phá. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có 

bệnh  nhiệt,  lấy  ngọc  ấy  đeo  trên  mình,  bệnh  nhiệt  liền  hết,  nếu  có  bệnh 

gió, bệnh lạnh, bệnh lẫn lộn cả nóng gió lạnh, lấy ngọc ấy đeo trên mình, 

bệnh đều trừ hết. Nếu trong chỗ tối, ngọc ấy có thể soi sáng, khi nóng có 

thể làm mát, khi lạnh có thể làm ấm, chỗ có ngọc không lạnh không nóng, 

thời  tiết  thuận  hòa,  chỗ  ấy  cũng  không  có  các  thứ  độc  khác.  Nếu  thiện 

nam tử, thiện nữ nhân bị rắn độc cắn, lấy ngọc chỉ cho thấy, độc liền tiêu 

mất. 

*Lại nữa, bạch đức Thế Tôn! Nếu nam tử, nữ nhân đau mắt, đau da, mù 

lòa, lấy ngọc chỉ cho thấy, liền trừ diệt; nếu có ghẻ lác, phù thủng, lấy ngọc 

đeo trên mình, bệnh liền hết. 

*Lại nữa, bạch đức Thế Tôn! Ngọc ma ni ấy ở trong nước, nước theo ma 

ni thành một màu, nếu lấy vật màu xanh gói lại để trong nước, màu nước 

thành  xanh,  nếu  lấy  vật  màu  vàng,  đỏ,  trắng,  hồng,  hồ  thủy  bọc  lại  để 

trong nước, nước liền theo đó thành màu vàng, đỏ, trắng, hồng, hồ thủy. 

Lấy  vật  có  các  màu  như  vậy  gói  ngọc  để  trong  nước,  nước  liền  theo  đó 

thành các màu. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu nước đục, lấy ngọc để vào nước liền trong, ngọc 

ấy có đức tánh như vậy. 

Bấy giờ, A nan hỏi Thích đề hoàn nhơn:Kiều thi ca! Ngọc ma ni ấy là báu 

trên trời, hay là báu cõi Diêm phù đề? 

Thích đề hoàn nhơn thưa với A nan: Ðó là báu trên trời, người cõi Diêm 

phù đề cũng có báu ấy, nhưng vì công đức ít nên không đầy đủ, còn báu 

trên trời trong sạch, nhẹ đẹp, không thể lấy thí dụ so được. 

*Lại  nữa,  bạch  đức  Thế  Tôn!  Ngọc  ma  ni  ấy  nếu  để  trong  hòm,  khi  lấy 

ngọc ra, công năng nó xông ướp hòm nên người ta đều yêu kính. 

Như vậy, Bạch đức Thế Tôn! Ở trú xứ có chép quyển kinh Bát nhã ba la 

mật thời chỗ ấy không sợ các sự não hại, cũng như chỗ có đeo ngọc ma 

ni, thời không có các nạn. 

Bạch đức Thế Tôn! Sau khi Phật Niết bàn, xá lợi được cúng dường đều do 

năng lực của Bát nhã ba la mật, Thiền ba la mật cho đến Thí ba la mật; do 

năng lực công đức của nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn 

niệm xứ cho đến mười tám pháp không chung, Nhất thiết trí, pháp tướng, 

pháp  trụ,  pháp  vị,  pháp  tánh,  thật  tế,  bất  khả  tư  nghì  tánh,  Trí  nhất  thiết 

chủng. 

Thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  nghĩ  rằng:  Xá  lợi  Phật  ấy  là  trú  xứ  của  các 

công đức chư Phật, như Nhất thiết trí, Trí nhất thiết chủng, đại từ đại bi, 

dứt hết thảy kiết sử và tập khí, thường hành xả, pháp không sai lầm v.v... 

Do vậy nên xá lợi được cúng dường. 

Bạch đức Thế Tôn! Xá lợi là trú xứ của Ba la mật, các báu công đức là trú 

xứ  của  Ba  la  mật  không  nhơ  không  sạch,  là  trú  xứ  của  Ba  la  mật  chẳng 

sinh  chẳng  diệt,  Ba  la  mật  chẳng  vào  chẳng  ra,  Ba  la  mật  chẳng  tăng 

chẳng giảm, Ba la mật chẳng đến chẳng đi chẳng ở. Xá lợi Phật ấy là trú 

xứ Ba la mật các pháp tướng, do Ba la mật các pháp ấy huân tu nên xá lợi 

được cúng dường. 

*Lại  nữa,  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Không  kể  xá  lợi  đầy  ba  ngàn  đại  thiên  thế 

giới, mà xá lợi đầy cả thế giới như cát sông Hằng làm một phần, có người 

chép quyển kinh Bát nhã ba la mật làm một phần, trong hai phần ấy, con 

lấy phần Bát nhã ba la mật, vì sao? Vì từ trong Bát nhã ba la mật ấy xuất 

sinh  xá  lợi  Phật,  do  Bát  nhã  ba  la  mật  ấy  huân  tu  nên  xá  lợi  được  cúng 

dường. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Nếu  có  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  cúng  dường  xá 

lợi,  cung  kính,  tôn  trọng,  tán  thán,  quả  báo  công  đức  kia  không  có  ngằn 

mé, hưởng thọ phước lạc cõi trời cõi người, đó là dòng lớn Sát lợi, dòng 

lớn Bà la môn, đại gia cư sĩ, chỗ trời Tứ thiên vương, cho đến phước lạc 

trong  cõi  trời  Tha  hóa  tự  tại  cũng  do  nhân  duyên  phước  đức  ấy  nên  sẽ 

được  hết  khổ.  Nếu  thọ  Bát  nhã  ba  la  mật  này,  đọc  tụng,  giảng  nói,  nhớ 

nghĩ đúng thì người ấy có thể đầy đủ Thiền ba la mật cho đến Thí ba la 

mật,  có  thể  đầy  đủ  bốn  niệm  xứ  cho  đến  mười  tám  pháp  không  chung, 

vượt qua địa vị Thanh văn, Bích chi Phật, trú địa vị Bồ tát; trú địa vị Bồ tát 

vị rồi, được thần thông Bồ tát, từ một cõi Phật đến một cõi Phật. Vị Bồ tát 

ấy  vì  chúng  sinh  mà  thọ  thân  tùy  chỗ  thích  ứng,  thành  tựu  chúng  sinh, 

hoặc  làm  Chuyển  luân  Thánh  vương,  hoặc  sinh  dòng  lớn  Sát  lợi,  hoặc 

sinh dòng lớn Bà la môn, để thành tựu chúng sinh . Vì vậy, Bạch đức Thế 

Tôn! Con không phải vì khinh mạn không cung kính mà không lấy phần xá 

lợi,  vì  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  cúng  dường  Bát  nhã  ba  la  mật  tức  là 

cúng dường xá lợi. 

Lại nữa, Bạch đức Thế tôn! Có người muốn thấy pháp thân, sắc thân Phật 

hiện tại trong mười phương vô lượng vô số thế giới, người ấy nên nghe, 

thọ trì Bát nhã ba la mật, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, vì người khác nói rộng. 

Như vậy, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy sẽ thấy pháp thân, sắc thân Phật 

hiện tại trong mười phương vô lượng vô số thế giới. Thiện nam tử, thiện 

nữ  nhân  ấy hành Bát nhã ba la mật cũng nên dùng pháp tướng tu  Niệm 

Phật tam muội. 

*Lại  nữa,  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  muốn  thấy  chư  Phật  hiện  tại  hãy 

nên thọ Bát nhã ba la mật ấy, cho đến nhớ nghĩ đúng. 

LUẬN: Lại nữa, Phật trú ba sự thị hiện, thuyết mười hai bộ Kinh. 

Hỏi:  Trong  tất  cả  người  thuyết  pháp,  không  ai  bằng  Phật,  Phật  nói  mười 

hai bộ Kinh đầy đủ tất cả, tại sao thiện nam tử chỉ thọ trì Bát nhã ba la mật 

mà lại bằng với Phật không khác? 

Ðáp:  Trong  đây  Phật  muốn  xưng  tán  Bát  nhã  là  lớn.  Trong  mười  hai  bộ 

Kinh, Bát nhã là tối thắng, vì sao? Vì nói Bát nhã ba la mật ấy thì có nhiều 

người phát tâm Bồ tát. Còn khi nói mười hai bộ Kinh thì phát tâm ba thừa 

lẫn lộn. Không lấy công đức Bố tát sánh với vô lượng thân Phật, vì đây nói 

pháp thân. Bồ tát chỉ nói Bát nhã, khuyến dẫn Ðại thừa; Phật nói lẫn lộn, 

khuyến dẫn thừa, cho nên bằng nhau không khác. 

*Lại nữa, ba sự thị hiện và nói mười hai bộ Kinh, căn bản là Bát nhã ba la 

mật. Cúng dường chư Phật mười phương như số cát sông Hằng, hoặc lại 

có người cúng quyển kinh Bát nhã cũng bằng nhau không khác. 

Trong đây Phật tự nói Bát nhã sở dĩ có nhân duyên phước đức thù thắng 

là vì Bát nhã phá được hết thảy khổ não, suy bệnh, sợ hãi; như người mắc 

nợ dựa vào vua. Vua ví dụ Bát nhã, người mắc nợ ví dụ xá lợi. Xá lợi là do 

nghiệp nhân duyên đời trước tạo thành. Trong nhân duyên phải đền trả đối 

xứng, song do có Bát nhã ba la mật huân tu, nên sự đền trả đối xứng theo 

nhân duyên đời trước và sự đói khát lạnh nóng không xâm hại được, trái 

lại được cõi trời cõi người cúng dường, như người mắc nợ, dựa vào vua, 

trở  lại  được  chủ  nợ  tôn  kính.  Trước  kia  nói  không  có  các  suy  não  và  sợ 

hãi để nói rõ bên trong, nay nói ngọc ma ni thì người và chẳng phải người 

không tìm được chỗ dễ để nói rõ bên ngoài. 

Người  ấy do cúng  dường  Bát  nhã  ba la mật  nên  hoặc đời  nay hoặc  đời 

sau, hoặc thân suy tâm bệnh đều trừ hết, các việc thiện nguyện tùy ý cho 

hết. Ðược báu Bát nhã ba la mật, không có các sợ hãi, không bị thiếu hụt, 

thí như có châu báu vô giá, muốn gì được nấy. 

Hỏi: Ngọc báu ma ni là thứ báu gì trong các thứ pha lê, vàng bạc, xa cừ, 

mã não, lưu ly, san hô, hổ phách và kim cương? 

Ðáp: Có người nói: Ngọc báu ấy từ trong não rồng chúa xuất sinh, người 

có  được  ngọc  ấy,  chất  độc  không  thể  hại,  vào  lửa  không  cháy,  có  công 

đức như vậy. 

Có người nói: Ðó là Kim cương của Ðế thích cầm dùng khi chiến đấu với 

A tu la, bị vỡ nát rơi đến cõi Diêm phù đề. 

Có người nói: Xá lợi Phật từ quá khứ lâu xa, khi chánh pháp diệt tận, thì 

xá lợi biến thành ngọc ấy, để lợi ích chúng sinh. 

Có người nói: Do chúng sinh có phước đức nhân duyên, nên tự nhiên có 

ngọc ấy; thí như vì nhân duyên tội nặng nên trong địa ngục tự nhiên có đồ 

trị  tội.  Ngọc  báu  này  tên  như  ý,  không  có  màu  sắc  nhất  định,  trong  suốt 

nhẹ đẹp, đồ vật của bốn châu thiên hạ đều được chiếu sáng. Nghĩa ngọc 

như  ý,  như  trước  đã  nói.  Báu  này  thường  sinh  ra  tất  cả  vật  báu  như  y 

phục, ẩm thực đều theo ý muốn cấp cho đủ cả, cũng trừ được các suy não 

bệnh khổ. 

Ngọc báu này có hai thứ: Có thứ báu như ý ở trên trời, có thứ báu như ý ở 

cõi  người.  Chư  thiên  phước  đức  dầy  nên  ngọc  có  công  năng  đầy  đủ, 

người phước đức mỏng nên ngọc có công năng không đầy đủ. Ngọc này 

để trong phòng xá, rương hòm, chỗ ấy cũng có oai đức. Bát nhã ba la mật 

cũng như vậy, như ngọc báu như ý, có thể cho người tại gia phước lạc đời 

này, tùy ý mong muốn; Bát nhã ba la mật có thể cho người xuất gia cái vui 

giải thoát ba thừa; tùy ý mong cầu. Chỗ có ngọc báu như ý, kẻ phi nhân 

không  thể  tìm  được  chỗ  tiện  lợi,  Bát  nhã  ba  la  mật  cũng  như  vậy,  tâm 

hành giả tương ưng với Bát nhã, thời tà ác La sát không thể lọt vào tâm 

kia làm trở hoại ý đạo, cướp mạng sống trí tuệ. 

*Lại nữa, chỗ có Bát nhã, ma hoặc ma dân, địa thần, dạ xoa các ác quỷ, 

không thể tìm được chỗ tiện lợi. Ngọc như ý trừ được 404 bệnh, bốn bệnh 

căn bản là phong, nhiệt, lạnh và hỗn hợp. Bát nhã ba la mật cũng trừ được 

84.000 bệnh, bốn bệnh căn bản là tham, sân, si, đẳng phần (gồm cả tham, 

sân,  si  –  ND).  Phần  bệnh  dâm  dục  có  21.000,  phần  bệnh  sân  nhuế  có 

21.000, phần bệnh ngu si có 21.000, phần bệnh đẳng phần có 21.000. Lấy 

bất  tịnh  quán  trừ  tham  dục,  lấy  từ  bi  tâm  trừ  sân  nhuế,  lấy  nhân  duyên 

quán trừ ngu si, chung ba thứ thuốc trên hoặc quán bất tịnh, hoặc quán từ 

bi, hoặc quán nhân duyên trừ bệnh đẳng phần. 

Như ngọc báu trừ được hắc ám, Bát nhã cũng như vậy, trừ được hắc ám 

ba  cõi.  Như  ngọc  báu  trừ  được  nhiệt,  Bát  nhã  cũng  như  vậy,  trừ  được 

nhiệt dâm dục, sân nhuế. Như ngọc báu trừ được lạnh, Bát nhã cũng như 

vậy,  trừ  được  lạnh  vô  minh,  bất  tín,  bất  kính,  giải  đãi.  Mặt  trời  mặt  trăng 

đều do các báu thành, mặt trời làm nóng, mặt trăng làm lạnh, tuy đều có 

lợi ích cho chúng sinh, song vì không thể gồm hết nên không gọi là như ý. 

Chỗ có ngọc báu, các rắn độc trùng dữ không thể làm hại, Bát nhã cũng 

như vậy, độc tham dục không thể làm bệnh.Nếu có người bị rắn độc cắn, 

cầm ngọc báu này chỉ cho xem, liền lành độc, nếu người bị độc tham dục 

cắn,  gặp  được  Bát  nhã  ba  la  mật,  độc  tham  giận  liền  tiêu,  như  Nan  đà, 

Ương quật Lê ma la v.v... Người có mắt đau, mù lòa, lấy ngọc báu chỉ cho 

xem liền lành bệnh; Bát nhã ba la mật cũng như vậy, có người vì vô minh, 

nghi  ngờ,  hối  hận,  điên  đảo  tà  kiến  phá  mắt  tuệ,  gặp  được  Bát  nhã  liền 

được sáng mắt. Như người bị ghẻ lở, ung thư, phù thủng, lấy ngọc báu chỉ 

cho  liền  hết  bệnh,  Bát  nhã  cũng  như  vậy,  năm  tội  nghịch  phong  lác,  gặp 

được Bát nhã liền tiêu. Như lấy vật có các màu sắc gói ngọc để vào trong 

nước, nước tùy theo đó biến thành một màu. Bát nhã cũng như vậy, hành 

giả được thế lực Bát nhã, thời tâm mềm dịu, không đắm trước gì, tùy theo 

năm căn tín v.v..., cũng tùy theo bốn thiền, bốn tâm vô lượng, tám bột xả, 

tám thắng xứ, và mười nhất thiết nhập. 

*Lại nữa, tùy theo học khắp Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, 

Bích chi Phật, không có gì trái nghịch. 

Sắc  thứ  sáu  là  sắc  hồ  thủy là  sắc  hư  không,  hành  giả  có  được  Bát  nhã 

quán các pháp không, tâm cũng theo đó mà không chấp trước. Như vậy, 

vào hết thảy các pháp, đều tùy thuận không chướng ngại. Như nước hỗn 

trược,  tạp  sắc  nhơ  nhớp,  lấy  ngọc  để  vào,  đều  trở  nên  thanh  tịnh  một 

màu.  Bát  nhã  cũng  như  vậy,  người  có  các  phiền  não,  tà  kiến,  hy  luận, 

khuấy  tâm  hỗn  trược,  có  được  Bát  nhã  thời  trong  sạch  một  màu.  Như 

ngọc như ý có vô lượng công đức, công đức Bát nhã cũng như vậy. 

Nay sẽ nói tướng công đức riêng Bát nhã. Ngọc như ý ấy chỉ trừ được ác 

quỷ, không thể phá thiên ma, Bát nhã trừ được cả hai. Ngọc chỉ trị được 

thân  bệnh,  Bát  nhã  trị  được  cả  thân  bệnh,  tâm  bệnh.  Ngọc  chỉ  trừ  được 

bệnh  người  mà  thần  trị  được,  còn  Bát  nhã  thì  trị  được  tất  cả  bệnh  mà 

người  rồng  và  quỷ  thần  không  trị  được;  ngọc  chỉ  trị  được  bệnh  đời  đời 

từng trị, còn Bát nhã trị được bệnh từ đời vô thỉ lại chưa từng trị được. Có 

các sai biệt như vậy, ngọc soi được chỗ đêm tối có để nó, còn Bát nhã soi 

được tất cả chỗ tối vô minh tương ưng với phiền não và vô minh bất cọng 

( tức vô minh độc lập, không tương với phiền não – ND),  và tất cả sự ngu si 

hắc ám không hiểu rõ các pháp. Ngọc chỉ phá được nóng tại chỗ ở, không 

phá được nóng tại các chỗ khác, còn sức Bát nhã cho đến ngọn lửa đốt 

cháy vô lượng thế giới lúc kiếp tận, thổi một hơi là tắt hết, huống gì một 

chỗ  nóng!  ngọc  chỉ  phá  được  lửa  hình  chất,  sức  nóng  mặt  trời,  còn  Bát 

nhã  trừ  được  sức  nóng  của  tâm  có  ba  độc;  ngọc  chỉ  trừ  được  gió  mưa, 

tuyết lạnh, còn Bát nhã trừ được khí lạnh của tâm bất tín, bất kính, giải đãi 

của chúng sinh trong mười phương vô lượng thế giới; ngọc chỉ trừ được 

nọc độc bên ngoàì, không thể trừ được rắn độc bốn đại, còn Bát nhã trừ 

được hoàn toàn cả hai thứ độc ấy; ngọc không thể trừ được tà kiến, còn 

Bát  nhã  trừ  được;  ngọc  trị  được  mắt  thịt,  còn  Bát  nhã  trị  được  mắt  tuệ; 

ngọc  trị  được  mắt  thấy  gần,  còn  Bát  nhã  trị  được  mắt  thấy  xa;  ngọc  trị 

được mắt thịt, mắt thịt không là ngọc, còn Bát nhã trị được mắt tuệ, mắt 

tuệ tức là Bát nhã; ngọc trị được mắt thịt, sau bệnh lại phát, còn Bát nhã trị 

được mắt tuệ, rốt ráo thanh tịnh; ngọc trị được ghẻ lác, phù thủng, còn Bát 

nhã trị được thân ; ác tâm lác. 

Hỏi: Trong bốn thứ bệnh, đã gồm tất cả bệnh, cớ sao còn nói riêng bệnh 

mắt. bệnh lác? 

Ðáp:  Mắt  là  đệ  nhất  trong  thân,  sử  dụng  rất  quý,  cho  nên  nói  riêng.  Ở 

trong các bệnh, bệnh lác rất nặng, do tội nhân duyên đời trước nên khó trị. 

Vì vậy nên nói lại. 

Ngọc có thể làm cho nước hiện màu tùy theo màu sắc của vật gói nó, còn 

Bát nhã có thể làm cho thiện pháp tùy thuận tâm số; ngọc không chuyển 

được tâm người, còn Bát nhã chuyển được tâm tánh ưa muốn của tất cả 

chúng sinh; ngọc có thể làm cho chỗ nước bỏ nó vào đục thành trong, chứ 

không phải tất cả nước, còn sức Bát nhã có thể làm cho tâm uế trược của 

sáu giác quán đều thanh tịnh, lại có thể làm cho thanh tịnh tâm uế trược 

tham  giận  của  các  chúa  rồng,  chúa  quỷ  thần,  chúa  người;  ngọc  có  thể 

khiến  chỗ  phòng  xá,  hòm  rương  chứa  nó  khiến  cho  có  oai  đức,  còn  sức 

Bát nhã có thể độ vô số chúng sinh trong mười phương vô lượng thế giới 

làm cho có oai đức; công năng của ngọc khi bỏ vào hòm rương không thể 

giúp cho người có được công năng tùy ý, còn xá lợi được Bát nhã huân tu 

nên  người  nào  cúng  dường  chắc  chắn  trở  lại  được  Bát  nhã  mà  được 

thành Phật. Rương hòm đựng ngọc ấy người phàm phu quý, còn xá lợi thì 

người phàm phu và Thánh nhân đều quý; rương hòm đựng ngọc, người 

thọ vui thế gian quý, còn xá lợi cả người thọ vui thế gian, xuất thế gian đều 

quý Bát nhã là ví dụ ngọc báu như ý, hòm rương là ví dụ xá lợi. Trong xá 

lợi tuy không có Bát nhã song nhờ huân tu Bát nhã nên được cúng dường. 

*Lại  nữa,  trong  Thánh  pháp,  Bát  nhã  là  đệ  nhất,  không  gì  có  thể  ví  dụ 

được,  vì  người  thế  gian  quý  ngọc  báu  nên  lấy  ngọc  ví  dụ.  Người  thấy 

được ngọc báu như ý, sở nguyện đều thành, nếu thấy chỗ để ngọc, cũng 

được  thành  đôi  chút  sở  nguyện.  Hành  giả  cũng  như  vậy,  rõ  được  nghĩa 

Bát nhã ba la mật, liền được vào Phật đạo. Nếu thấy xá lợi có Bát nhã trú 

ở mà cúng dường nên được vô lượng phước lạc đời này đời sau, lâu sẽ 

đắc đạo. Tổng tướng, biệt tướng như vậy nên biết. 

Hỏi:  Nếu  Bát  nhã  có  công  đức  như  vậy,  cớ  sao  nói  xá  lợi  là  trú  xứ  của 

năm Ba la mật và Trí nhất thiết chủng nên được cúng dường? 

Ðáp: Trước đã nói trong hết thảy pháp, Bát nhã là đầu, là dẫn đạo sáng 

suốt; thí như vua đến, chắc chắn có kẻ tùy tùng, chỉ nói vua là có đủ các 

người khác. Tán thán Bát nhã ba la mật, nghĩa này trước đã nói. 

KINH: Lại nữa, Bạch đức Thế Tôn! Có hai pháp tướng là tướng các pháp 

hữu vi và tướng các pháp vô vi. 

Thế nào là tướng các pháp hữu vi? Ðó là trí tuệ đối với nội không, cho đến 

trí  tuệ  đối  với  vô  pháp  hữu  pháp  không;  trí  tuệ  đối  với  bốn  niệm  xứ  cho 

đến trí tuệ đối với tám Thánh đạo phần; trí tuệ đối với Phật mười lực, bốn 

điều không sợ, bốn trí vô ngại, mười tám pháp không chung; trí tuệ đối với 

pháp lành chẳng lành; trí tuệ đối với pháp hữu lậu pháp vô lậu; trí tuệ đối 

với pháp thế gian pháp xuất thế gian, ấy gọi là tướng các pháp hữu vi. 

Thế nào gọi là tướng các pháp vô vi? Ðó là tự tánh các pháp không sinh 

không diệt, không trụ không dị, không nhơ không sạch, không tăng không 

giảm. 

Thế nào gọi là tự tánh các pháp? Các pháp không có tánh gì, đó là tự tánh 

các pháp; ấy gọi là tướng các pháp vô vi. 

Bấy giờ Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Như vậy, như vậy! Kiều thi ca! Chư 

Phật  quá  khứ,  nương  Bát  nhã  ba  la  mật  chứng  được  Vô  thượng  Chánh 

đẳng Chánh giác, đệ tử chư Phật quá khứ cũng nương Bát nhã ba la mật 

mà chứng được Tu đà hoàn cho đến A la hán; Bích chi Phật đạo, vô lượng 

vô số chư Phật vị lai, hiện tại trong mười phương, nhân nơi Bát nhã ba la 

mật  chứng  được  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác;  đệ  tử  chư  Phật  vị 

lai, hiện tại cũng nhân nơi Bát nhã ba la mật, chứng được Tu đà hoàn đạo 

cho đến Bích chi Phật đạo, vì sao? Vì trong Bát nhã ba la mật có nói rộng 

nghĩa ba thừa. Nhưng đây vì nói pháp vô tướng, vì pháp không sinh không 

diệt, vì pháp không nhơ không sạch, vì pháp không làm không khởi, không 

vào không ra, không tăng không giảm, không lấy không bỏ;  đây nói  như 

vậy là theo thế tục, chứ không phải theo đệ nhất nghĩa, vì sao? Vì Bát nhã 

chẳng  phải  bờ  này,  chẳng  phải  bờ  kia,  chẳng  phải  cao  chẳng  phải  thấp, 

chẳng phải bằng chẳng phải không bằng, chẳng phải tướng chẳng phải vô 

tướng, chẳng phải thế gian chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu 

chẳng vô lậu, chẳng phải hữu vi chẳng phải vô vi, chẳng phải thiện chẳng 

phải bất thiện, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, 

vì sao? Kiều thi ca!  Vì Bát nhã ba la mật không thủ lấy pháp Thanh văn, 

Bích chi Phật, cũng không bỏ pháp phàm phu. 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát ma ha tát 

tu hành Bát nhã ba la mật, biết hết thảy  tâm chúng sinh, cũng không thủ 

đắc chúng sinh, cho đến không thủ đắc kẻ biết kẻ thấy. Bồ tát ấy không 

thủ đắc sắc, không thủ đắc thọ, tưởng, hành, thức; không thủ đắc mắt cho 

đến ý, không thủ đắc sắc cho đến pháp; không thủ đắc nhãn và xúc làm 

nhân duyên sinh thọ cho đến ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ; không thủ 

đắc bốn niệm xứ cho đến mười tám pháp không chung; không thủ đắc Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác, không thủ đắc Phật pháp, không thủ đắc 

Phật, vì sao? Vì Bát nhã ba la mật không vì thủ đắc pháp nên xuất hiện, vì 

sao? Vì Bát nhã ba la mật tánh không có gì, không thể có được năng đắc 

sở đắc và hai chỗ nương tánh tướng đều không, không thể có được. 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Như vậy, như vậy! Kiều thi ca! Như lời ông 

nói, Bồ tát ma ha tát suốt đời tu học Bát nhã ba la mật, chứng Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác còn không thể có được, huống gì có thể chứng 

đắc Bồ tát và pháp Bồ tát. 

Bấy  giờ  Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Bồ  tát 

ma ha tát chỉ tu học Bát nhã ba la mật, không tu học các Ba la mật khác 

chăng? 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Kiều thi ca! Bồ tát tu học sáu Ba la mật, vì 

không  có  sở  đắc.  Tu  Thí  ba  la  mật,  không  sở  đắc  người  cho,  không  sở 

đắc  người  nhận,  không  sở  đắc  tài  vật.  Tu  Giới  ba  la  mật,  không  sở  đắc 

giới, không sở đắc người giữ giới, không sở đắc người phá giới, cho đến 

tu  Bát  nhã  ba  la  mật,  không  sở  đắc  tri  tuệ,  không  sở  đắc  người  trí  tuệ, 

không sở đắc người không trí tuệ. 

Kiều thi ca! Bồ tát ma ha tát khi tu bố thí có Bát nhã ba la mật làm dẫn đạo 

sáng suốt nên đầy đủ được Thí ba la mật; Bồ tát ma ha tát khi tu trì giới có 

Bát nhã ba la mật làm dẫn đạo sáng suốt nên đầy đủ được Giới ba la mật; 

Bồ tát ma ha tát khi tu nhẫn nhục có Bát nhã ba la mật làm dẫn đạo sáng 

suốt nên đầy đủ được Nhẫn nhục ba la mật; Bồ tát ma ha tát khi tu tinh tấn 

có Bát nhã ba la mật làm dẫn đạo sáng suốt nên đầy đủ được Tinh tấn ba 

la mật; Bồ tát ma ha tát khi tu thiền có Bát nhã ba la mật làm dẫn đạo sáng 

suốt nên đầy đủ được Thiền ba la mật; Bồ tát ma ha tát khi quán các pháp 

có Bát nhã ba la mật làm dẫn đạo sáng suốt nên đầy đủ được Bát nhã ba 

la  mật.  Tất  cả  pháp  vì  không  có  sở  đắc,  đó  là  sắc  cho  đến  Trí  nhất  thiết 

chủng. 

Kiều thi ca! Thí như các cây trong cõi Diêm phù đề, có những hoa, những 

lá, những quả, những màu sắc  khác nhau mà  bóng im của nó không sai 

khác. Cũng như vậy, các Ba la mật vào trong Bát nhã ba la mật là Trí nhất 

thiết chủng không có sai khác, vì không có sở đắc. 

Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Bát  nhã  ba  la 

mật thành tựu công đức lớn. Bạch đức Thế tôn! Bát nhã ba la mật thành 

tựu  tất  cả  công  đức.  Bạch  đức  Thế  tôn!  Bát  nhã  ba  la  mật  thành  tựu  vô 

lượng công đức, thành tựu vô biên công đức lớn, thành tựu công đức vô 

đẳng. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân chép quyển kinh 

Bát nhã ba la mật, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán, hương hoa 

cho đến phan lọng, nhớ nghĩ đúng như lời Bát nhã ba la mật nói. Lại có 

thiện nam tử, thiện nữ nhân chép quyển kinh Bát nhã ba la mật cho người 

khác, phước nào nhiều hơn? 

Phật dạy Thích đề hoàn nhơn: Kiều thi ca! Ta lại hỏi ông, tùy ý ông đáp: 

Nếu  có  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  cúng  dường  xá  lợi  chư  Phật,  cung 

kính, tôn trọng, tán thán, hoa hương cho đến phan lọng; nếu lại có người 

chia xá lợi nhỏ bằng hạt cải cho người khác, khiến cúng dường cung kính, 

tôn trọng, tán thán, hoa hương cho đến phan lọng, phước nào nhiều hơn? 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế tôn! Như nghĩa con đã 

được nghe trong pháp Phật dạy: Có thiện nam tử, thiện nữ nhân tự cúng 

dường xá lợi, cho đến phan lọng; nếu lại có người chia xá lợi nhỏ bằng hạt 

cải cho người khác, khiến cúng dường, phước ấy rất nhiều. Bạch đức Thế 

Tôn! Phật thấy phước ấy lợi ích chúng sinh nên vào Kim cang Tam muội, 

đập nát thân Kim cang làm thành mạt xá lợi, vì sao? Vì sau khi Phật diệt 

độ, có người cúng dường xá lợi cho đến nhỏ bằng hạt cải, phước báu ấy 

vô biên cho đến được hết khổ. 

Phật  bảo  Thích  đề  hoàn  nhơn:  Như  vậy,  như  vậy!  Kiều  thi  ca!  Nếu  thiện 

nam tử, thiện nữ nhân, chép quyển kinh Bát nhã ba la mật, cúng dường, 

cung  kính,  hương  hoa  cho  đến  phan  lọng;  nếu  lại  có  người  chép  quyển 

kinh Bát nhã ba la mật cho người khác, khiến học; thiện nam tử, thiện nữ 

nhân ấy phước rất nhiều. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân đúng như nghĩa lý Bát 

nhã ba la mật đem nói cho người khác, khai thị, phân biệt làm cho dễ hiểu 

thời thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy công đức hơn thiện nam tử, thiện nữ 

nhân trước. Nên xem người giảng cho nghe Bát nhã ba la mật như Phật 

và như người có phạm hạnh cao thắng, vì sao? Vì nên biết Bát nhã ba la 

mật chính là Phật,  Bát nhã ba la  mật không khác  Phật, Phật không khác 

Bát nhã ba la mật. Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều tu học Bát nhã ba 

la mật mà được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác và thành người phạm 

hạnh cao thắng. Người phạm hạnh cao thắng là địa vị bất thối. Bồ tát ma 

ha tát cũng học Bát nhã ba la mật sẽ chứng được Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác; người Thanh văn học Bát nhã ba la mật chứng được đạo A la 

hán, người cầu đạo Bích chi Phật học Bát nhã ba la mật chứng được đạo 

Bích chi Phật; Bồ tát cũng học Bát nhã ba la mật vào Bồ tát vị. Vì vậy, Kiều 

thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn cúng dường Phật hiện tại, cung 

kính, tôn trọng, tán thán, hoa hương cho đến phan lọng, hãy cúng dường 

Bát nhã ba la mật. Ta thấy lợi ích ấy, nên khi mới chứng Vô thượng Chánh 

đẳng  Chánh  giác,  ta  nghĩ  như  vầy;  Ai  là  người  đáng  được  cúng  dường, 

cung  kính,  tôn  trọng,  tán  thán,  nương  dựa?  Kiều  thi  ca!  Ta  không  thấy 

trong tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm, hoặc Sa môn, Bà la 

môn  có  ai  bằng  Ta,  huống  gì  hơn  Ta!  Ta  tự  suy  nghĩ:  Pháp  này  do  Ta 

chứng được, để tự mình làm Phật, vậy Ta cúng dường pháp ấy, cung kính 

tôn trọng, tán thán, an trú nương tựa pháp ấy. Pháp ấy là gì? Là Bát nhã 

ba la mật vậy. 

Kiều thi ca! Ta tự cúng dường Bát nhã ba la mật, cung kính, tôn trọng, tán 

thán  rồi,  an  trú,  nương  tựa  pháp,  huống  gì  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân, 

muốn  chứng  được  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  mà  không  cúng 

dường Bát nhã ba la mật, cung kính, tôn trọng, tán thán, hương hoa, anh 

lạc, cho đến phan lọng, vì sao? Vì từ Bát nhã ba la mật sinh các Bồ tát ma 

ha tát, từ Bồ tát ma ha tát sinh ra chư Phật. Vì vậy Kiều thi ca! Thiện nam 

tử, thiện nữ nhân, nếu cầu Phật đạo, nếu cầu Bích chi Phật, nếu cầu đạo 

Thanh văn đều nên cúng dường Bát nhã ba la mật, cung kính, tôn trọng, 

tán thán, hương hoa cho đến phan lọng. 

LUẬN. Hỏi: Nhân duyên gì nên nói tướng pháp hữu vi, pháp vô vi? 

Ðáp: Ðế thích tán thán Bát nhã ba la mật bao gồm hết thảy pháp. Ở đây 

muốn nói nhân duyên ấy. 

Tướng pháp hữu vi là mười tám không, ba mươi bẩy phẩm, cho đến mười 

tám pháp không chung. Lược nói là pháp lành pháp chẳng lành, cho đến 

pháp thế gian, xuất thế gian, ấy gọi là pháp hữu vi, vì sao? Vì đó là tướng 

có  tạo  tác,  trước  không  có  nay  có,  có  rồi  lại  không.  Trái  với  đây  tức  là 

tướng  pháp  vô  vi.  Tướng  hai  pháp  ấy  đều  bao  gồm  trong  Bát  nhã  ba  la 

mật. 

Pháp lành hữu vi là chỗ tu hành, pháp vô vi là chỗ nương tựa. Còn pháp 

vô ký, pháp chẳng lành, vì lìa bỏ nên không nói. Ðấy là chỗ học của Bố tát 

mới phát tâm. Nếu có được sức phương tiện của Bát nhã ba la mật 

Pháp lành hữu vi là chỗ tu hành, pháp vô vi là chỗ nương tựa. Còn pháp 

vô ký, pháp chẳng lành, vì lìa bỏ nên không nói. Ðấy là chỗ học của Bồ tát 

mới phát tâm. Nếu có được sức phương tiện của Bát nhã ba la mật, nên 

vào vô sinh nhẫn, thời chẳng ưa pháp lành, chẳng ghét pháp xả, không lìa 

pháp hữu vi mà có pháp vô vi, thế nên không nương tựa Niết bàn. Vì vậy 

trong Kinh nói: trong Bát nhã ba la mật đã nói rộng ba thừa, vì dùng pháp 

vô tướng nên không sinh không diệt. Theo thế đế nên nói như vậy, chẳng 

phải theo đệ nhất nghĩa. Bồ tát tu học thật tướng các pháp, tuy quán tâm 

hết  thảy  chúng  sinh  cũng  không  thủ  đắc  chúng  sinh,  tuy  tu  học  hết  thảy 

pháp  cũng  không  thủ  đắc  hết  thảy  pháp,  vì  sao?  Vì  được  Bát  nhã  ba  la 

mật không sở đắc. 

Phật ấn khả lời tán thán kia, Bồ tát thường tập hạnh ấy, cho đến khi chứng 

được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà còn không có sở đắc, huống 

gì pháp khác! 

Tâm  Ðế  thích  nghĩ  rằng:  Nếu  Bát  nhã  là  pháp  rốt  ráo  thì  người  tu  chỉ  tu 

Bát nhã ba la mật là đủ, cần gì tu pháp khác? 

Phật đáp: Bồ tát tu sáu Ba la mật, vì dùng pháp Bát nhã ba la mật không 

sở đắc hòa hợp, ấy tức là tu Bát nhã ba la mật. Nếu chỉ tu Bát nhã, không 

tu năm pháp kia thời công đức không đầy đủ, không đẹp không diêu; thí 

như người ngu không biết, ăn uống đủ thứ, nghe nói muối là chủ trong các 

vị, liền ăn thuần muối, mất mùi vị lại bị họa. Người tu cũng như vậy, muốn 

trừ tâm nhiễm đắm, chỉ tu Bát nhã, lại rơi vào tà kiến, không thể tăng tấn 

pháp lành; nếu hòa hợp với năm Ba la mật thời công đức đầy đủ. Nghĩa vị 

điều hòa thích hợp, tuy có các hạnh hòa hợp mà Bát nhã là chủ. Nếu bố 

thí v.v... mà lìa Bát  nhã ba la mật thời có các sai biệt, nếu đến trong Bát 

nhã ba la mật thời chỉ một tướng, không có sai biệt. Thí như ao A na Bà 

đạt đa ở cõi Diêm phù đề chia ra bốn dòng sông lớn, mỗi sông lớn có 500 

sông  nhỏ  chảy  về,  đều  vào  biển  cả,  thời  mất  tên  gốc,  biến  thành  một  vị, 

không có sai khác. Lại như cây cối, nhành lá hoa quả, màu sắc khác nhau, 

mà bóng im thời không khác. 

Hỏi: Bóng in cũng có sai khác, cây lớn bóng in lớn; cành, lá, hoa, quả hình 

thù lớn nhỏ khác nhau, làm sao không khác? 

Ðáp: Che ánh sáng nên có bóng hiện ra, chỗ không sáng thời gọi là bóng 

im, bóng im ấy không lấy hình thù lớn nhỏ làm ý nghĩa. 

Hỏi: Tu hành Bát nhã ba la mật, thọ trì, tụng đọc cho đến nhớ nghĩ đúng, 

việc ấy khó; còn chép, cất giữ quyển kinh Bát nhã cho người khác, là dễ, 

công đức còn không thể bằng, làm sao nói hơn? 

Ðáp: Riêng mình đọc, tụng, nhớ nghĩ đúng tuy khó, hoặc vì tâm chấp ngã 

nên công đức nhỏ, còn chép quyển kinh cho người khác mà có tâm đại bi, 

làm nhân duyên cho Phật đạo, không có tâm chấp ngã, nên công đức lớn. 

Như Phật hỏi Ðế thích: Nếu người tự mình cúng dường xá lợi, lại có người 

lấy xá lợi cho người bảo cúng dường, phước ấy nhiều thế nào? 

Ðáp  rằng:  Cho  người  khác,  bảo  họ  cúng  dường  được  phước  nhiều,  vì 

đem  từ  tâm  không  chấp  ngã  mà  cho.  Phật  tuy  không  dùng  phước  đức, 

song thấy có lợi ích lớn cho chúng sinh như vậy, nên vào Kim cang Tam 

muội, tự làm nát thân mình thành nhiều mảnh xá lợi. 

Hỏi: Nếu phước đức cốt ở tâm, cần gì Phật làm nát thân mình ra thành xá 

lợi nhỏ bằng hạt cải, bảo người cúng dường? 

Ðáp:  Lòng  tin  thanh  tịnh  từ  hai  nhân  duyên  sinh:  1.  Bên  trong  nhớ  nghĩ 

đúng. 2. Bên ngoài có ruộng phước tốt. Thí như có giống lúa tốt, ruộng lại 

phì nhiêu, thâu hoạch chắc chắn nhiều. Thế nên tâm tuy tốt phải nhân nơi 

xá lợi, vậy sau mới được quả báo lớn. 

Phật đã ấn khả lời kia, lại còn tự nói: Có người viết chép quyển kinh cho 

người, lại có người ở giữa đại chúng giải rộng nghĩa kia. Phước ấy hơn 

người trước, nên xem người ấy như Phật, hoặc gần Phật. Như Phật hoặc 

gần phật nghĩa như trước nói. 

Phật do hai nhân duyên làm chứng nghĩa Bát nhã ba la mật là tối thắng: 1. 

Thánh nhân ba đời học trong đó mà thành Thánh đạo. 2. Ta do pháp ấy 

nên  được  thành  bậc  Thánh  vô  thượng.  Ta  nay  trở  lại  tôn  thờ  chiêm 

ngưỡng pháp ấy. 

Pháp là thật tướng các pháp, tức Bát nhã ba la mật. 

Kiều thi ca! Ta không còn cầu gì, mà vẫn suy tôn cúng dường Bát nhã ba 

la  mật,  huống  gì  thiện  nam  tử  mà  không  lấy  các  thứ  cúng  dường  cúng 

dường Bát nhã ba la mật. Ở đây nói nhân duyên rằng: Bát nhã ba la mật 

là nhân duyên căn bản của Bồ tát, Bồ tát là nhân duyên căn bản của chư 

Phật, chư Phật là nhân duyên vui lợi ích lớn của tất cả thế gian. Thế nên 

người Thanh văn, Bích chi Phật, muốn mau được an ổn, hành giả vào ba 

cửa giải thoát, còn cúng dường Bát nhã ba la mật, huống gì Bồ tát! 

Ðồ cúng dường là nhất tâm nghe, thọ trì, cho đến nhớ nghĩ đúng, và dùng 

hương hoa cho đến phan lọng cúng dường. 

(Hết cuốn 59 theo bản Hán) 
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Cuốn 60 

GIẢI THÍCH: PHẨM MƯỜI THIỆN THỨ 38 

(Kinh Ðại Bát nhã ghi: Phần 2, Phẩm Kinh Văn thứ 36) 

KINH: Phật  bảo  Thích  đề  hoàn  nhơn:  Kiều  thi  ca!  Nếu  có  thiện  nam  tử, 

thiện nữ nhân dạy trong một cõi Diêm phù đề hành mười thiện đạo, ý ông 

nghĩ sao? Do nhân duyên ấy, được phước nhiều chăng? 

Ðáp: Rất nhiều, bạch thế Tôn! 

Phật  dạy:  Không  bằng  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  chép  quyển  kinh  Bát 

nhã ba la mật đem cho người khác khiến đọc tụng, giảng nói, được phước 

nhiều,  vì  sao?  Vì  trong  Bát  nhã  ba  la  mật  có  nói  rộng  các  pháp  vô  lậu. 

Thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  học  từ  trong  đó,  đã  học,  nay  học,  sẽ  học; 

được vào trong chánh pháp vị, đã vào, nay vào, sẽ vào; được Tu đà hoàn 

quả, đã được, nay được, sẽ được, cho đến được A la hán quả. Cầu Bích 

chi  Phật  đạo  cũng  như  vậy.  Các  Bồ  tát  ma  ha  tát  cầu  Vô  thượng  Chánh 

đẳng Chánh giác, được vào trong chánh pháp vị, đã vào, nay vào, sẽ vào; 

được Vô thượng Chánh đẳng hánh giác, đã được, nay được, sẽ được. 

Kiều  thi  ca!  Những  gì  là  pháp  vô  lậu?  Ðó  là  bốn  niệm  xứ  cho  đến  tám 

Thánh  đạo  phần,  bốn  Thánh  đế,  nội  không  cho  đến  vô  pháp  hữu  pháp 

không, Phật mười lực, cho đến mười tám pháp không chung. Thiện nam 

tử, thiện nữ nhân học pháp ấy được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 

đã được, nay được, sẽ được. 

Kiều thi ca! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dạy một người khiến cho 

được  quả  Tu  đà  hoàn,  người  ấy  được  phước  đức  hơn  dạy  người  trong 

một  cõi  Diêm  phù  đề  hành  mười  thiện  đạo,  vì  sao?  Kiều  thi  ca!  Vì  dạy 

người trong một cõi Diêm phù đề hành mười thiện đạo không lìa khỏi khổ 

địa ngục, súc sinh, ngã quỷ. Kiều thi ca! Dạy một người chứng được quả 

Tu đà hoàn thì lìa khỏi ba đường ác, cho đến được quả A la hán, đạo Bích 

chi Phật cũng như vậy. 

Kiều thi ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân dạy người trong một cõi Diêm 

phù đề, được quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, Bích chi 

Phật  đạo,  không  bằng  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  dạy  một  người  khiến 

chứng  được  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  được  phước  nhiều,  vì 

sao? Kiều thi ca! Vì nhân nơi Bồ tát nên sinh ra Tu đà hoàn, cho đến A la 

hán, Bích chi Phật; vì nhân nơi Bồ tát nên sinh ra chư Phật. 

Do nhân duyên ấy nên, Kiều thi ca! Nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân 

chép  quyển kinh Bát nhã ba la mật cho  người khác, khiến chép, cất giữ, 

đọc tụng, giảng nói được phước rất nhiều, vì sao? Vì trong Bát nhã ba la 

mật ấy có nói rộng về các pháp lành. Học trong pháp lành ấy bèn xuất sinh 

dòng lớn Sát lợi, dòng lớn Bà la môn, đại gia cư sĩ, trời Tứ thiên vương, 

cho đến trời Phi hữu tưởng phi vô tưởng; bèn có bốn niệm xứ cho đến Trí 

nhất thiết chủng; bèn có Tu đà hoàn cho đến A la hán, Bích chi Phật; bèn 

có chư Phật. 

Kiều thi ca! Không kể người trong một cõi Diêm phù đề, nếu có thiện nam 

tử,  thiện  nữ  nhân  dạy  chúng  sinh  trong  thế  giới  bốn  châu  thiên  hạ  hành 

mười thiện đạo, ý ông nghĩ sao? Do nhân duyên ấy người đó được phước 

nhiều chăng? 

Ðáp: Rất nhiều, bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Không bằng thiện nam tử, thiện nữ nhân, chép quyển kinh Bát 

nhã ba la mật cho người khác, bảo chép, cất giữ, đọc tụng, giảng nói được 

phước nhiều. Ngoài ra như trên đã nói. 

Kiều thi ca! Không kể chúng sinh trong thế giới bốn châu thiên hạ, nếu dạy 

chúng sinh trong tiểu thiên thế giới hành mười thiện đạo cũng như vậy. 

Kiều thi ca! Không kể chúng sinh trong tiểu thiên thế giới, nếu dạy chúng 

sinh  trong  hai  ngàn  trung  thế  giới,  bảo  hành  mười  thiện  đạo,  nếu  lại  có 

thiện nam tử, thiện nữ nhân chép quyển kinh Bát nhã ba la mật cho người 

khác, bảo chép, cất giữ, đọc tụng, người ấy được phước nhiều. Ngoài ra 

như trên đã nói. 

Kiều  thi  ca!  Không  kể  chúng  sinh  trong  hai  ngàn  trung  thế  giới,  nếu  dạy 

chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới, bảo hành mười thiện đạo, nếu 

lại có người chép quyển kinh Bát nhã ba la mật cho người khác, bảo chép, 

cất giữ, đọc tụng, người ấy được phước đức nhiều. 

Kiều thi ca! Không kể chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới, nếu dạy 

chúng sinh trong thế giới nhiều như cát sông Hằng, bảo hành mười thiện 

đạo, nếu lại có người chép quyển kinh Bát nhã ba la mật cho người khác, 

bảo chép, cất giữ, đọc tụng, phước ấy nhiều. Ngoài ra như trên nói. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Có người dạy chúng sinh trong một cõi Diêm phù đề, 

bảo an trú bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. 

Ý ông nghĩ sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được phước đức nhiều 

chăng? 

Thích đề hoàn nhơn thưa: Rất nhiều, bạch Thế Tôn! 

Phật  dạy:  Không  bằng  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  chép  quyển  kinh  Bát 

nhã  la  mật  cho  người  khác,  bảo  chép,  cất  giữ,  đọc  tụng,  được  phước 

nhiều, vì sao? Vì trong Bát nhã ba la mật có nói về các pháp lành. Ngoài 

ra như trên nói. 

Kiều thi ca! Không kể chúng sinh cõi Diêm phù đề, lại không kể chúng sinh 

trong  thế  giới  bốn  châu  thiên  hạ,  chúng  sinh  trong  tiểu  thiên  thế  giới, 

chúng  sinh  trong  hai  ngàn  trung  thế  giới,  chúng  sinh  trong  ba  ngàn  đại 

thiên  thế  giới.  Kiều  thi  ca!  Nếu  có  người  dạy  chúng  sinh  trong  mười 

phương thế giới nhiều như cát sông Hằng , bảo an trú bốn thiền, bốn tâm 

vô  lượng,  bốn  định  vô  sắc,  năm  thần  thông,  ý  ông  nghĩ  sao?  Người  ấy 

được phước đức nhiều chăng? 

Ðáp: Rất nhiều, bạch Thế Tôn! 

Phật  dạy:  Không  bằng  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  chép  quyển  kinh  Bát 

nhã ba la mật cho người khác, bảo chép, cất giữ, đọc tụng, được phước 

nhiều,  vì sao? Vì  trong Bát  nhã  ba la mật có nói rộng  về các pháp lành. 

Ngoài ra như trên nói. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân lãnh thọ Bát nhã 

ba la mật, cất giữ, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng, phước đức người 

ấy hơn dạy người cõi Diêm phù đề hành mười thiện đạo, an trú bốn thiền, 

bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. 

Nhớ  nghĩ  đúng  là  thọ  trì,  thân  cận  Bát  nhã  ba  la  mật  cho  đến  nhớ  nghĩ 

đúng  không  với  hai  pháp,  không  với  chẳng  hai  pháp.  Thọ  trì,  thân  cận 

Thiền ba la mật, Tấn ba la mật, Nhẫn ba la mật, Giới ba la mật, Thí ba la 

mật  cho  đến  nhớ  nghĩ  đúng  không  với  hai  pháp,  không  với  chẳng  hai 

pháp.  Vì  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  nhớ  nghĩ  đúng,  nội  không 

cho  đến  Trí  nhất  thiết  chủng  không  với  hai  pháp,  không  với  chẳng  hai 

pháp. 

*Lại  nữa,  Kiều  thi  ca!  Hoặc  có  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  dùng  nhiều 

nhân  duyên diễn  nói nghĩa Bát nhã ba la mật, khai thị phân  biệt làm cho 

người khác dễ hiểu. 

Kiều  thi  ca!  Thế  nào  là  nghĩa  Bát  nhã  ba  la  mật?  Kiều  thi  ca!  Nghĩa  Bát 

nhã ba la mật, chẳng phải quán với hai tướng, chẳng phải quán với chẳng 

hai  tướng,  chẳng  phải  có  tướng  chẳng  phải  không  có  tướng,  chẳng  vào 

chẳng  ra,  chẳng  tăng  chẳng  giảm,  chẳng  nhơ  chẳng  sạch,  chẳng  sinh 

chẳng  diệt,  chẳng  lấy  chẳng  bỏ,  chẳng  trụ  chẳng  không  trụ,  chẳng  thật 

chẳng  hư,  chẳng  hợp  chẳng  tán,  chẳng  đắm  chẳng  phải  không  đắm, 

chẳng nhân chẳng phải không nhân, chẳng pháp chẳng phải không pháp, 

chẳng như chẳng phải không như, chẳng thật tế chẳng phải không thật tế. 

Kiều thi ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân lấy được nghĩa Bát nhã ba la 

mật ấy, dùng các nhân duyên diễn nói, khai thị, phân biệt làm cho người 

khác dễ  hiểu, thiện  nam tử,  thiện  nữ nhân  ấy được phước  đức rất  nhiều 

hơn người tự thọ trì Bát nhã ba la mật, thân cận, đọc tụng, giảng nói, nhớ 

nghĩ đúng. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân tự thọ trì Bát nhã ba la 

mật, thân cận, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng, dùng các nhân duyên 

diễn nói nghĩa Bát nhã ba la mật, khai thị, phân biệt làm cho người khác 

dễ hiểu, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được phước đức rất nhiều! 

Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Thiện  nam  tử, 

thiện  nữ  nhân,  nên  như  vậy  diễn  nói  nghĩa  Bát  nhã  ba  la  mật,  khai  thị, 

phân biệt làm cho dễ hiểu. 

Phật dạy Thích đề hoàn nhơn: Như vậy, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện 

nữ nhân ấy nên như vậy diễn nói Bát nhã ba la mật, khai thị, phân biệt làm 

cho dễ hiểu. 

Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, diễn nói nghĩa Bát nhã ba la mật, 

khai thị, phân biệt làm cho dễ hiểu như vậy, được vô lượng, vô biên, vô số 

phước đức. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, cúng dường mười phương 

vô  lượng  vô  số  chư  Phật  đến  suốt  đời,  tùy  chỗ  nhu  cầu,  cung  kính,  tôn 

trọng,  tán  thán,  hương  hoa,  cho  đến  phan  lọng  cúng  dường.  Nếu  lại  có 

thiện nam tử, thiện nữ nhân, dùng các nhân duyên diễn nói nghĩa Bát nhã 

ba  la  mật,  khai  thị,  phân  biệt,  làm  cho  người  khác  dễ  hiểu,  thì  thiện  nam 

tử, thiện nữ nhân này được phước đức rất nhiều, vì sao? Vì chư Phật quá 

khứ, vị lai, hiện tại, đều học nơi Bát nhã ba la mật ấy mà được Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác; đã được, nay được, sẽ được. 

*Lại  nữa,  Kiều  thi  ca!  Nếu  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  tu,  Thí  ba  la  mật 

trong vô lượng vô biên vô số kiếp không bằng thiện nam tử, thiện nữ nhân 

đem nghĩa Bát nhã ba la mật, giảng nói. khai thị, phân biệt làm cho người 

khác dễ hiểu, phước này rất nhiều, vì không có sở đắc. 

Sao gọi là có sở đắc? Kiều thi ca! Nếu Bồ tát ma ha tát vì có sở đắc nên 

bố thí, trong khi bố thí nghĩ rằng: ta cho, kia nhận, đây vật thí, ấy gọi là có 

sở đắc bố thí, không được gọi thành Ba la mật; ta giữ giới, đây là giới, ấy 

gọi là sở đắc giới, không được thành Ba la mật, ta nhẫn nhục, nhẫn nhục 

vì người kia, ấy gọi là sở đắc nhẫn nhục, không được thành Ba la mật; ta 

tinh tấn, tinh tấn vì việc ấy, ấy gọi là sở đắc tinh tấn, không được thành Ba 

la  mật;  ta  tu  thiền,  pháp  tu  là  thiền,  ấy  gọi  là  sở  đắc  thiền,  không  được 

thành Ba la mật; ta tu tuệ, pháp tu là tuệ, ấy gọi là sở đắc tuệ, không được 

thành Ba la mật. 

Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tu như vậy không được đầy 

đủ Thí ba la mật, Giới ba la mật, Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba 

la mật và Bát nhã ba la mật. 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát ma ha tát làm 

sao đầy đủ Thí ba la mật, Giới ba la mật, Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, 

Thiền ba la mật, Bát nhã ba la mật? 

Phật bảo Thích đề hoàn nhơn: Bồ tát ma ha tát khi bố thí không thủ  đắc 

người  cho,  không  thủ  đắc  người  nhận,  không  thủ  đắc  vật  thí,  người  ấy 

được đầy đủ Thí ba la mật cho đến khi  tu Bát nhã ba la mật, không thủ 

đắc  trí,  không  thủ  đắc  trí  được  tu,  người  ấy  được  đầy  đủ  Bát  nhã  ba  la 

mật. 

Kiều thi ca! Ấy là Bồ tát ma ha tát đầy đủ Thí ba la mật cho đến Bát nhã ba 

la mật. Thiện nam tử, thiện nữ nhân tu Bát nhã ba la mật như vậy, nên vì 

người khác mà diễn nói nghĩa kia, khai thị, phân biệt làm cho dễ hiểu. Tu 

Thiền ba la mật, Tấn ba la mật, Nhẫn ba la mật, Giới ba la mật, Thí ba la 

mật,  nên  diễn  nói  nghĩa  kia,  khai  thị,  phân  biệt  làm  cho  dễ  hiểu,  vì  sao? 

Kiều thi ca!  Vì đời  vị lai sẽ có thiện nam tử,  thiện nữ  nhân  muốn  nói  Bát 

nhã ba la mật mà nói tương tợ Bát bhã ba la mật. Có thiện nam tử, thiện 

nữ nhân, phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nghe tương tợ Bát 

nhã ba la mật ấy, bị mất chánh đạo. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nên vì 

người ấy diễn nói đầy đủ nghĩa Bát nhã ba la mật, khai thị, phân biệt làm 

cho dễ hiểu. 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Bát 

nhã ba la mật tương tợ? 

Phật dạy: Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nói Bát nhã ba la mật có chỗ thủ 

đắc, ấy là Bát nhã ba la mật tương tợ. 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Như thế nào là thiện nam tử, thiện 

nữ nhân, nói Bát nhã ba la mật có sở đắc, ấy là Bát nhã ba la mật tương 

tợ? 

Phật  dạy:  Thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  nói  Bát  nhã  ba  la  mật  có  sở  đắc 

đắc, gọi là Bát nhã ba la mật tương tợ, là nói sắc vô thường và nói rằng tu 

được như vậy là tu Bát nhã ba la mật. Hành giả tìm sắc vô thường, ấy là 

tu Bát nhã ba la mật tương tợ. 

Nói mắt  vô thường cho đến nói ý  vô thường, nói sắc  vô thường cho đến 

nói pháp vô thường, nói nhãn giới vô thường, sắc giới, nhãn thức giới vô 

thường  cho  đến  nói   ý  giới,  pháp  giới,  ý  thức  giới  vô  thường.  Nói  địa 

chủng (địa giới) vô thường, cho đến nói thức chủng vô thường, nói nhãn 

thức  thân  (nhãn  thức  chủng)  vô  thường,  cho  đến  nói  ý  thức  thân  vô 

thường; nói nhãn xúc vô thường cho đến nói ý xúc vô thường; nói nhãn và 

xúc  làm  nhân  duyên  sinh  thọ  vô  thường,  cho  đến  nói  ý  và  xúc  làm  nhân 

duyên sinh thọ vô thường. Rộng nói như năm uẩn. Nói sắc khổ, cho đến 

nói ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ khổ; nói sắc vô ngã, cho đến nói ý và 

xúc làm nhân duyên sinh thọ vô ngã, đều nói như năm uẩn. 

Hành giả khi tu Thí ba la mật, vì nói sắc vô thường, khổ, vô ngã, cho đến 

nói ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ vô thường, khổ,vô ngã. 

Thí ba la mật cho đến Bát nhã ba la mật cũng như vậy. Tu bốn thiền, bốn 

tâm vô lượng, bốn định vô sắc vì nó là nó vô thường, khổ, vô ngã.Tu bốn 

niệm  xứ,  vì  nó  là   vô  thường,  khổ,  vô  ngã,  cho  đến  khi  tu  Trí  nhất  thiết 

chủng vì nói là vô thường, khổ, vô ngã, dạy như vậy. Người tu được như 

vậy  cho  là  tu  Bát  nhã  ba  la  mật.Kiều  thi  ca!  Ấy  gọi  là  Bát  nhã  ba  la  mật 

tương tợ. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, ở đời vị lai nói Bát 

nhã ba la mật tương tợ là nói rằng: Thiện nam tử, các ông tu Bát nhã ba la 

mật, khi các ông tu Bát nhã ba  la mật, sẽ được Sơ địa cho đến sẽ được 

Ðịa thứ mười. Tu Thiền ba la mật, cho đến tu Thí ba la mật cũng như vậy. 

Hành giả do tương tợ có sở đắc, do tổng tướng tu Bát nhã ba la mật. Kiều 

thi ca! Ấy gọi là Bát nhã ba la mật tương tợ. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, muốn nói Bát nhã ba la 

mật mà nói rằng: Thiện nam tử, các ông tu hành Bát nhã ba la mật xong, 

sẽ vượt quá địa vị Thanh văn, Bích chi Phật; ấy gọi là Bát nhã ba la mật 

tương tợ. 

*Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì người cầu Phật đạo mà nói như 

vầy:  Thiện nam tử, thiện nữ nhân, các ông tu hành Bát nhã ba la mật rồi 

vào Bồ tát vị, được vô sinh nhẫn, được vô sinh nhẫn rồi, bèn trú ở Bồ tát 

thần thông, từ một cõi Phật đến một cõi Phật cúng dường chư Phật, cung 

kính, tôn trọng, tán thán. Nói như vậy, ấy gọi là Bát nhã ba la mật tương 

tợ. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì người cầu Phật đạo 

mà nói như vầy: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, các ông học Bát nhã ba la 

mật, thọ trì, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng, sẽ được vô lượng vô biên 

vô số công đức. Nói như vậy, ấy gọi là Bát nhã ba la mật tương tợ. 

*Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân vì người cầu Phật đạo mà nói rằng: 

Như chư Phật quá  khứ,  vị  lai, hiện tại  có gốc lành công đức, từ khi mới 

phát  tâm  đến  khi  thành  Phật  đều  tập  hợp  hồi  hướng  đến  Vô  thượng 

Chánh đẳng Chánh giác. Nói như vậy, ấy gọi là Bát nhã ba la mật tương 

tợ. 

Thích  đề  hoàn  nhơn  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Làm  sao  thiện 

nam tử, thiện nữ nhân vì người cầu Phật đạo không nói Bát nhã ba la mật 

tương tợ. 

Phật dạy: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân,vì người cầu Phật đạo mà nói 

Bát nhã ba la mật rằng: Này thiện nam tử, ông tu hành Bát nhãba la mật, 

chớ  quán  sắc  vô  thường,  vì  sao?  Vì  sắc,  sắc  tướng  không,  tánh  sắc  ấy 

chẳng phải pháp, nếu chẳng phải pháp tức gọi là Bát nhã ba la mật; trong 

Bát nhãba la mật, sắc chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, vì sao? 

Vì  trong  Bát  nhã,  sắc  còn  không  thể  có  được,  huống  chi  thường,  vô 

thường. 

Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân nói như vậy, ấy gọi là không nói 

Bát nhã ba la mật tương tợ. Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân vì người cầu Phật đạo 

mà nói rằng: Thiện nam tử các ông tu hành Bát nhã ba la mật, đối với các 

pháp chớ vượt qua, chớ trụ lại, vì sao? Vì trong Bát nhã ba la mật không 

có  pháp  có  thể  vượt  qua,  có  thể  trụ  lại.  Vì  sao?  Vì  tất  cả  pháp  tự  tánh 

không, tự tánh không là chẳng phải pháp, nếu chẳng phải pháp tức là Bát 

nhã ba la mật. Trong Bát nhã ba la mật không có pháp có thể vào có thể 

ra, có thể sinh có thể diệt. 

Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nói như vậy, ấy gọi là không 

nói Bát nhã ba la mật tương tợ. Nói rộng như trên. 

Trái với nói tương tợ là không nói Bát nhã ba la mật tương tợ. 

Như vậy, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nên diễn nói nghĩa Bát 

nhã  ba  la  mật  như  vậy.  Nếu  nói  nghĩa  Bát  nhã  ba  la  mật  như  vậy,  được 

công đức hơn người trước. 

LUẬN: Luận giả nói Phật lại muốn bằng cửa khác làm rõ Bát nhã ba la mật 

hơn, nên hỏi Ðế thích rằng: Nếu có người dạy người trong một cõi Diêm 

phù đề tu mười thiện đạo, phước ấy nhiều không? Như trong Kinh đã nói 

rộng, trong đó nói nhân duyên: Sở dĩ hơn là vì Bát nhã ba la mật rộng nói 

các pháp vô lậu, thành ba thừa đạo, vào Niết bàn, không trở lại; còn mười 

thiện  đạo  chỉ  là  pháp  thiện  hữu  lậu,  được  hưởng  phước  lạc  vô  thường 

trong thế gian, rồi trở lại chịu khổ, thế nên không bằng. 

*Lại nữa, trước là pháp thế gian, sau là pháp xuất thế gian; trước là pháp 

sinh ra sinh tử, sau là pháp diệt sinh tử; trước là nhân duyên của cái vui vô 

thường, sau là nhân duyên của cái vui thường; trước là pháp chung giữa 

phàm  phu  và  Thánh  nhân,  sau  chỉ  là  pháp  của  Thánh  nhân.  Có  các  sai 

biệt như vậy. 

Pháp vô lậu là ba mươi bảy phẩm, mười tám pháp không chung, cho đến 

vô lượng các Phật pháp. Muốn khiến việc ấy dễ hiểu rõ ràng, nên lại nói 

nhân duyên rằng, dạy một người khiến được quả Tu đà hoàn được phước 

đức lớn hơn dạy người trong một cõi Diêm phù đề tu mười thiện đạo; vì 

tuy tu mười thiện đạo, vẫn chưa thoát khỏi ba đường dữ. Cho đến được A 

la hán, Bích chi Phật đạo cũng như vậy. 

Phật  lại  nói  thí  dụ:  Nếu  có  người  dạy  người  trong  một  cõi  Diêm  phù  đề, 

khiến  chứng  được  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật  đạo,  không  bằng  có  người 

dạy  một  người  khiến  chứng  được  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác, 

người  ấy  được  phước  nhiều,  vì  sao?  Vì  Tu  đà  hoàn  đến  Bích  chi  Phật, 

đều từ Bồ đề sinh. Trong Bát nhã ba la mật ấy, mỗi mỗi nói nhân duyên về 

Phật đạo, thế nên chép Bát nhã ba la mật cho người, hơn dạy mười thiện 

đạo cho bốn châu thiện hạ, cho đến thế giới nhiều như cát sông Hằng. 

*Lại  nữa  dạy  người  trong  một  cõi  Diêm  phù  đề  cho  đến  người  trong  thế 

giới nhiều như cát sông Hằng, khiến tu bốn thiền v.v... cho đến năm thần 

thông cũng như vậy. Chỉ tu bốn thiền là người ly dục sai khác với người tu 

mười thiện. 

*Lại  nữa,  nếu  có  người  dạy  người  trong  một  cõi  Diêm  phù  đề  cho  đến 

trong  thế  giới  nhiều  như  cát  sông  Hằng,  khiến  tu  mười  thiện  đạo,  bốn 

thiền,  bốn  tâm  vô  lượng,  bốn  định  vô  sắc,  năm  thần  thông,  không  bằng 

người  ấy  thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật,  đọc  tụng,  giảng  nói,  nhớ  nghĩ  đúng 

được phước nhiều. 

Ðược phước nhiều là trên lấy quyển kinh Bát nhã cho người, nay tự thực 

hành  Bát  nhã,  khác  nhau.  Trước  kia  mười  thiện  đạo  cho  đến  năm  thần 

thông nói riêng, nay hợp lại nói. 

Hỏi: Cớ sao không giải thích thọ trì, đọc tụng, giảng nói, mà chỉ giải thích 

nhớ nghĩ đúng? 

Ðáp: Thọ trì, đọc tụng, giảng nói phước đức nhiều, còn nhớ nghĩ đúng có 

đủ cả hai việc là phước đức và trí tuệ; thế nên nói riêng. Như người hái cỏ 

thuốc, cho đến hòa hợp thuốc mà chưa uống, bệnh không giảm, uống mới 

trừ bệnh. Nhớ nghĩ đúng như uống thuốc trừ bệnh. Thế nên chỉ giải thích 

nhớ nghĩ đúng. 

Tướng  trạng  nhớ  nghĩ  đúng là  chẳng  phải  hai,  chẳng  phải  chẳng  hai  tu 

hành Bát nhã ba la mật. Nghĩa hai chẳng phải hai như trước nói. Ban đầu 

lấy việc chép quyển kinh hơn xá lợi, đoạn giữa lấy quyển kinh Bát nhã cho 

người, hơn dạy người tu mười thiện đạo cho đến năm thần thông, khiến 

người thọ trì, đọc tụng, giảng nói. Ðối với việc thọ trì, việc nhớ nghĩ đúng 

hơn. Nay chư Phật thương xót chúng sinh giải thích nghĩa kia làm cho dễ 

hiểu lại hơn tự thực hành nhớ nghĩ đúng. 

Khi ấy, Phật muốn phân biệt rộng phước đức, nên nói: Nếu có người suốt 

đời  cúng  dường  mười  phương  Phật,  không  bằng  giải  nói  nghĩa  Bát  nhã 

cho người khác. Trong đây nói nhân duyên hơn, là ba đời chư Phật đều 

học Bát nhã, mà thành đạo Vô thượng. 

*Lại nữa, nếu Bồ tát tu sáu  Ba la mật trong  vô lượng kiếp,  vì có sở đắc, 

nên không bằng người giải nói Bát nhã ba la mật cho người khác. 

Có  sở  đắc là  lấy  tâm  chấp  ngã  thủ  tướng  các  pháp.  Phật  lại  muốn  nói 

chánh nghĩa Bát nhã nên đáp Ðế thích: Bồ tát không có sở đắc tu sáu Ba 

la mật thời được đầy đủ, đó tức là chánh nghĩa  Bát nhã ba la mật. 

Có  người  trong  đời  vị  lai  nói  Bát  nhã  tương  tợ là,  ở  trong  hội  chúng  có 

người nghe nói nhớ nghĩ đúng, suy nghĩ rằng: Thế nào là nhớ nghĩ sai? 

Thế nên nói cho biết tướng Bát nhã ba la mật tương tợ. Như người biết rõ 

là đạo phi đạo, nên bỏ phi đạo hành chánh đạo. 

*Lại nữa, vì thương xót chúng sinh đời vị lai không gặp Phật và các đại Bồ 

tát, chỉ gặp kinh sách, nhớ nghĩ tà, nên theo đó chấp đắm âm thanh, nói 

Bát nhã ba la mật tương tợ. 

Tương tợ là danh tự ngữ ngôn đồng mà tâm và nghĩa khác. Như đem tâm 

chấp  trước  thủ  tướng  nói  năm  uẩn  v.v...  vô  thường,  cho  đến  không  sinh 

không  diệt,  đó  là  Bát  nhã  tương  tợ.  Nếu  không  đem  tâm  chấp  trước, 

không  chấp  thủ  tướng  nói  năm  uẩn  vô  thường,  chỉ  vì  để  phá  điên  đảo 

chấp thường nên không chấp vô thường, như vậy là Bát nhã chân thật. 

Người thuyết pháp này, dạy bỏ Bát nhã ba la mật tương tợ mà tu tập Bát 

nhã chơn thật; ấy gọi là nói chánh nghĩa Bát nhã ba la mật, công đức hơn 

trước. 

KINH: Lại nữa, Kiều thi ca! Ðối với chúng sinh trong cõi Diêm phù đề đều 

dạy khiến được Tu đà hoàn, ý ông nghĩ sao? Người ấy được phước nhiều 

chăng? 

Ðáp: Rất nhiều, bạch Thế Tôn! 

Phật  dạy:  Không  bằng  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  bằng  mỗi  mỗi  cách 

diễn nói nghĩa Bát nhã ba la mật, khai thị phân biệt làm cho người dễ hiểu, 

nói như vầy: Thiện nam tử, ông đến lãnh thọ Bát nhã ba la mật, siêng học, 

tụng nói, nhớ nghĩ đúng và thực hành như trong Bát nhã ba la mật nói, vì 

sao? Vì từ trong Bát nhã ba la mật ấy xuất sinh Tu đà hoàn. 

Kiều  thi  ca!  Không  kể  chúng  sinh  trong  cõi  Diêm  phù  đề,  lại  không  kể 

chúng sinh trong bốn châu thiên hạ, tiểu thiên thế giới, hai ngàn trung thế 

giới, ba ngàn đại thiên thế giới, nếu có người dạy chúng sinh trong thế giới 

nhiều như cát sông Hằng dạy tất cả khiến chứng được Tu đà hoàn. Ý ông 

nghĩ sao? Người ấy được phước nhiều chăng? 

Ðáp: Rất nhiều, bạch Thế Tôn! 

Phật  dạy:  Không  bằng  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  bằng  mỗi  mỗi  cách 

diễn nói nghĩa Bát nhã ba la mật, khai thị phân biệt làm cho người dễ hiểu, 

nói như vầy: Thiện nam tử, ông đến lãnh thọ Bát nhã ba la mật, siêng đọc, 

tụng  nói,  nhớ  nghĩ  đúng,  thực  hành  như  trong  Bát  nhã  ba  la  mật  nói,  vì 

sao? Vì từ trong Bát nhã ba la mật ấy xuất sinh Tu đà hoàn. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, dạy người trong 

cõi Diêm phù đề khiến được Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, ý ông nghĩ 

sao? Người ấy được nhiều phước chăng? 

Ðáp: Rất nhiều, bạch Thế tôn! 

Phật dạy: Không bằng thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, bằng mỗi mỗi cách 

diễn  nói  nghĩa  Bát  nhã  ba  la  mật,  khai  thị,  phân  biệt  làm  cho  người  dễ 

hiểu, nói như vầy: Ông đến đây, thiện nam tử, lãnh thọ Bát nhã ba la mật, 

siêng  đọc,  tụng  nói,  nhớ  nghĩ  đúng,  thực  hành  như  trong  Bát  nhã  ba  la 

mật nói, vì sao? Vì từ trong Bát nhã ba la mật ấy xuất sinh Tư đà hàm, A 

na  hàm,  A  la  hán.  Cho  đến  dạy  chúng  sinh  trong  thế  giới  mười  phương 

nhiều như cát sông Hằng cũng như vậy. 

*Lại  nữa,  Kiều  thi  ca!  Nếu  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân,  dạy  chúng  sinh 

trong một cõi Diêm phù đề khiến được Bích chi Phật đạo, ý ông nghĩ sao? 

Người ấy được phước nhiều chăng? 

Ðáp: Rất nhiều, bạch Thế Tôn! 

Phật  dạy:  Không  bằng  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  bằng  mỗi  mỗi  cách 

diễn  nói  nghĩa  Bát  nhã  ba  la  mật,  khai  thị,  phân  biệt,  làm  cho  người  dễ 

hiểu,  nói  như  vầy:  Ông  hãy  đến  lãnh  thọ  Bát  nhã  ba  la  mật,  siêng  đọc, 

tụng  nói,  nhớ  nghĩ  đúng,  thực  hành  như  trong  Bát  nhã  ba  la  mật  nói,  vì 

sao? Vì từ trong Bát nhã ba la mật ấy xuất sinh các Bích chi Phật đạo, dạy 

chúng sinh trong bốn châu thiên hạ, cho đến trong thế giới mười phương 

nhiều như cát sông Hằng cũng như vậy. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, dạy chúng sinh trong 

một cõi Diêm phù đề, khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 

ý ông nghĩ sao? Người ấy được phước nhiều chăng? 

Ðáp: Rất nhiều, bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Không bằng thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng nhiều cách diễn 

nói nghĩa Bát nhã ba la mật, khai thị, phân biệt làm cho người dễ hiểu, nói 

như vầy: Ông hãy học theo Bát nhã ba la mật sẽ được Nhất thiết trí, ông 

nếu được Nhất thiết trí, ông bèn được tu hành Bát nhã ba la mật tăng ích 

đầy đủ; nếu được tu hành Bát nhã ba la mật tăng ích đầy đủ, ông sẽ được 

Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  vì  sao?  Kiều  thi  ca!  Vì  từ  trong  Bát 

nhã ba la mật  xuất  sinh các  Bồ tát  ma  ha tát mới  phát tâm, cho đến dạy 

chúng  sinh  trong  thế  giới  mười  phương  nhiều  như  cát  sông  Hằng  cũng 

như vậy. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, dạy chúng sinh trong 

một cõi Diêm phù đề, khiến an trụ địa vị bất thối chuyển, ý ông nghĩ sao? 

Người ấy phước đức nhiều chăng? 

Ðáp: Rất nhiều, bạch Thế Tôn! 

Phật  dạy:  Không  bằng  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân,  dùng  mỗi  mỗi  cách 

diễn  nói  nghĩa  Bát  nhã  ba  la  mật,  khai  thị,  phân  biệt  làm  cho  người  dễ 

hiểu, nói như vầy: Thiện nam tử, ông hãy đến lãnh thọ Bát nhã ba la mật 

cho đến thực hành như trong Bát nhã ba la mật nói, ông bèn được Nhất 

thiết  trí,  được  Nhất  thiết  trí  rồi,  cho  đến  được  Vô  thượng  Chánh  đẳng 

Chánh giác, vì sao? Vì từ trong Bát nhã ba la mật xuất sinh các Bồ tát ma 

ha tát an trú địa vị bất thối chuyển, cho đến dạy chúng sinh trong thế giới 

mười phương nhiều như cát sông Hằng cũng như vậy. 

*Lại nữa, Kiều thi ca! Chúng sinh trong một cõi Diêm phù đề phát tâm cầu 

Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  nếu  lại  có  thiện  nam  tử,  thiện  nữ 

nhân, diễn nói nghĩa Bát nhã ba la mật cho người khác hiểu, khai thị phân 

biệt, nói như vầy: Thiện nam tử, ông hãy đến lãnh thọ Bát nhã ba la mật 

cho  đến  thực  hành  như  trong  Bát  nhã  ba  la  mật  nói,  học  xong,  ông  sẽ 

được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lại có người diễn nói nghĩa Bát 

nhã ba la mật cho một vị Bồ tát an trú địa vị bất thối chuyển, khai thị phân 

biệt, nói như vầy: Thiện nam tử, ông hãy lãnh thọ Bát nhã ba la mật, cho 

đến thực hành như trong Bát nhã ba la mật nói, học xong, ông sẽ được Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác; thời thiện nam tử này được công đức rất 

nhiều. Cho đến dạy chúng sinh trong thế giới mười phương nhiều như cát 

sông Hằng cũng như vậy. 

*Lại nữa, Kiều thi ca!  Nếu có chúng sinh trong một cõi Diêm  phù đề đều 

được  địa  vị  bất  htối  chuyển  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  lại  có 

thiện nam tử, thiện  nữ nhân diễn nói  nghĩa Bát  nhã ba la mật cho người 

khác; trong số đó có một Bồ tát muốn mau chứng được Vô thượng Chánh 

đẳng Chánh giác, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân diễn giải nghĩa Bát 

nhã  ba  la  mật  cho  vị  Bồ  tát  ấy  thì  người  này  có  công  đức  rất  nhiều,  cho 

đến dạy chúng sinh trong thế giới mười phương nhiều như cát sông Hằng 

cũng như vậy. 

Thích đề hoàn nhơn bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát ma ha tát 

như vậy là vị chuyển gần đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác, như vậy hãy nên triển chuyển giáo giới giáo thọ tu Thí ba la mật, Giới 

ba la mật, Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã ba la 

mật, nên giáo thọ nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm 

xứ cho đến tám Thánh đạo phần, Phật mười lực, bốn điều không sợ, bốn 

trí  vô  ngại,  mười  tám  pháp  không  chung,  cũng  nên  cúng  dường  y  phục, 

ngọa cụ, ẩm thực, thuốc thang, theo chỗ cần dùng. Thiện nam tử, thiện nữ 

nhân  này  pháp  thí,  tài  thí  cúng  dường  vị  Bồ  tát  ấy,  được  công  đức  hơn 

người trước, vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì Bồ tát ma ha tát ấy mau được Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Bấy giờ Tuệ mạng Tu bồ đề nói với Thích đề hoàn nhơn rằng: Lành thay, 

lành thay, Kiều thi ca! Ông vì Thánh đệ tử mà an ủi các Bồ tát ma ha tát, vì 

Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nên đem pháp thí, tài thí làm lợi ích, lẽ 

nên như  vậy,  vì  sao? Vì  từ  trong Bồ tát  xuất sinh Thánh chúng của chư 

Phật. Nếu Bồ tát không phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thời 

Bồ  tát  ấy  không  thể  học  sáu  Ba  la  mật  cho  đến  mười  tám  pháp  không 

chung, nếu không học sáu Ba la mật cho đến mười tám pháp không chung 

thời  không  thể  được  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  nếu  không  thể 

được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thời không có Thanh văn, Bích 

chi Phật. Vì vậy, Kiều thi ca! Các Bồ tát ma ha tát khi học sáu Ba la mật 

cho đến mười tám  pháp không chung thời được Vô thượng  Chánh đẳng 

Chánh giác, được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nên dứt địa ngục, 

súc  sinh,  ngã  quỷ  đạo,  thế  gian  bèn  có  dòng  lớn  Sát  lợi,  dòng  lớn  Bà  la 

môn, đại gia cư sĩ, trời Tứ thiên vương, cho đến trời Phi hữu tưởng Phi vô 

tưởng; bèn có Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát nhã ba 

la mật; có nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho 

đến  mười  tám  pháp  không  chung  xuất  hiện  ở  đời.  Thanh  văn,  Bích  chi 

Phật thừa, Phật thừa đều xuất hiện ở đời. 

LUẬN: Luận giả nói: Giáo hóa người trong cõi Diêm phù đề cho đến trong 

thế  giới  nhiều  như  cát  sông  Hằng  khiến  được  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật 

đạo không bằng diễn nói nghĩa Bát nhã ba la mật cho người khác. Trong 

đây nói nhân duyên rằng: Vì các bậc Thánh hiền đều từ Bát nhã ba la mật 

xuất sinh. 

Nhỏ không bằng là  đại Bồ tát, Bích chi  Phật,  A la hán; càng không bằng 

nửa là A na hàm, Tư đà hàm, Tu đà hoàn. Ái niệm cúng dường người biết 

thật  tướng  các  pháp  là  các  vua  Trời,  vua  người,  và  những  người  phước 

đức trong thế gian. Vì thế nên thường nói Bát nhã ba la mật xuất sinh các 

Hiền thánh, dòng lớn Sát lợi cho đến hết thảy các trời. 

*Lại nữa, giáo hoá người trong một cõi Diêm phù đề cho đến trong thế giới 

nhiều như cát sông Hằng, phát tâm Vô thượng đạo cho đến an trú địa vị 

bất  thối  chuyển,  không  bằng  giải  nói  chánh  nghĩa  Bát  nhã  ba  la  mật  cho 

người. 

Hỏi: Trên nói pháp phàm phu, pháp Nhị thừa không bằng thì có thể được, 

nay nói giáo hóa người phát tâm Vô thượng đạo đạt được địa vị bất thối 

chuyển là việc Phật đạo, cớ sao không bằng? 

Ðáp: Nói chánh nghĩa Bát nhã có hai hạng: 1. Hạng Bồ tát còn mang nhục 

thân sinh tử. 2. Hạng Bồ tát mang pháp tánh sinh thân, không sinh không 

tử. Ðối với Bồ tát này chỉ cần nói việc quá trên việc của Bồ tát ở địa vị bất 

thối chuyển là việc giáo hóa chúng sinh, tịnh cõi nước Phật, phân biệt tâm 

hạnh  nghiệp  nhân  duyên  của  hết  thảy  chúng  sinh  trong  ba  đời  vô  lượng 

kiếp, phân biệt các thế giới thành hoại kiếp số nhiều ít, có tâm đại từ đại 

bi,  Nhất  thiết  trí,  có  vô  lượng  các  Phật  pháp.  Vì  hạng  người  này  mà  nói 

pháp, hơn giáo hóa chúng sinh trong cõi Diêm phù đề cho đến trong thế 

giới nhiều như cát sông Hằng, khiến họ phát tâm. 

Lại  đạt  đến  địa  vị  bất  thối  chuyển,  từ  địa  vị  bất  thối  chuyển  trở  lên  đến 

Phật  đạo,  trung  gian  còn  có  một  hạng  người  gần  Phật  đạo  muốn  mau 

thành  Phật,  giáo  hóa  cho  hạng  người  này  về  chánh  nghĩa  Bát  nhã  ba  la 

mật,  phước  kia  rất  nhiều,  vì  sao?  Vì  ruộng  phước  lớn  nên  phước  đức 

cũng lớn. Thí như cúng dường tất cả Thánh nhân cho đến Bồ tát sắp ngồi 

đạo  tràng  trong  mười  phương  thế  giới  nhiều  như  cát  sông  Hằng,  không 

bằng cúng dường một đức Phật. Ví như phạm đến một thái tử đắc tội quá 

hơn  phạm  đến  hết  thảy  người;  nếu  cúng  dường  thái  tử  thời  có  ân  hơn 

cúng dường hết thảy phàm phu. Nếu phạm đến quốc vương đắc tội nặng 

hơn phạm đến thái tử. Nếu cúng dường quốc vương hơn cúng dường thái 

tử. Như vậy, giáo hóa cúng dường cho vị Bồ tát gần thành Phật công đức 

hơn sự cúng dường giáo hóa cho Bồ tát ở địa vị bất thối chuyển nhiều như 

cát sông Hằng, vì sao? Vì ruộng phước thâm hậu, việc ấy có thể làm cho 

chúng sinh tăng trưởng. 

Bấy giờ, Ðế thích rõ biết pháp ấy có sức lớn, nên bạch Phật rằng: Ðối với 

Bồ  tát  chuyển  dần  gần  đến  Vô  thượng  đạo,  như  vậy  nên  giáo  hóa  cúng 

dường, công đức chuyển dần nhiều hơn. 

Bấy giờ, Tu bồ đề tán thán Ðế thích rằng: Lành thay, lành thay! Ông có thể 

an  ủy  khuyến  tấn  các  Bồ  tát,  vì  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  mà 

dùng tài, pháp bố thí. Tài thí là cúng dường cơm áo v.v... , pháp thí là dạy 

sáu Ba la mật v.v... 

Ðế thích đắc đạo nên gọi là Thánh đệ tử. Pháp của Thánh đệ tử là phải an 

ủy  khuyến  tấn  các  Bồ  tát.  Trong  đây  nói  nhân  duyên  rằng:  Các  Thánh 

chúng ấy đều từ trong Bồ tát xuất sinh, vì sao? Vì nếu Bồ tát không thực 

hành  sáu  Ba  la  mật,  không  thành  Vô  thượng  đạo,  thời  không  có  Tu  đà 

hoàn cho đến Bích chi phật. Do nhân duyên của Bồ tát nên có mười thiện 

đạo, cho đến vô lượng Phật pháp xuất hiện ở đời. Thế nên ba ác đạo bị 

dứt, và có dòng lớn Sát lợi, cho đến có chư Phật xuất hiện ở đời. Thế nên 

Bồ  tát  giải  nói  chánh  nghĩa  Bát  nhã  ba  la  mật,  dạy  cho  người  gần  thành 

Phật, phước đức rất lớn. 

(Hết cuốn 60 theo bản Hán) 
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